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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nƣớc ta hiện có hơn 6 triệu ngƣời khuyết tật, trong số đó có khoảng 30% 

ngƣời khuyết tật vẫn có sức khỏe và có mong muốn tìm việc làm để có thu nhập 

nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình và hòa nhập với cộng đồng. Nhiều cơ sở đào 

tạo nghề cho ngƣời khuyết tật cũng đã đƣợc thành lập, hiện cả nƣớc có trên 1.000 

cơ sở đào tạo nghề có tổ chức dạy nghề cho ngƣời khuyết tật. 

Theo thống kê, trong 5 năm từ 2010 đến 2015, có khoảng 120.000 ngƣời 

khuyết tật đƣợc hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm thông qua các chƣơng trình hỗ trợ 

đào tạo nghề, cho vay vốn. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một thực trạng là số ngƣời 

khuyết tật đƣợc học nghề hiện còn quá ít so với nhu cầu. Tỷ lệ ngƣời khuyết tật tìm 

đƣợc việc làm sau đào tạo nghề còn thấp, chủ yếu là tự tạo việc làm
1
. Đảm bảo 

quyền cho ngƣời khuyết tật nói riêng và ngƣời yếu thế trong xã hội nói chung đƣợc 

xem là mục tiêu trong chính sách an sinh xã hội của nhà nƣớc ta và đƣợc cụ thể 

hoá thông qua các văn bản pháp luật.  

Ngƣời khuyết tật đƣợc xem là một đối tƣợng có điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt 

đƣợc pháp luật quốc tế cũng nhƣ pháp luật quốc gia điều chỉnh. Việt Nam là một 

quốc gia đã tham gia phê chuẩn Công ƣớc của Liên hợp quốc về quyền của ngƣời 

khuyết tật. Đây đƣợc xem là một cam kết chính trị mạnh mẽ trong việc bảo vệ và 

thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích dành cho ngƣời khuyết tật. 

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngƣời khuyết tật đƣợc điều chỉnh trong 

rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau đặc biệt Bộ luật Lao động, Luật ngƣời 

khuyết tật và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. Các văn bản pháp luật đã tạo lập 

hành lang pháp lý về chính sách của nhà nƣớc đối với lao động là ngƣời khuyết tật, 

                                                           
1
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=24078, Việc làm cho ngƣời khuyết tật  

 

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=24078


những bảo đảm cho lao động là ngƣời khuyết tật cũng nhƣ những hành vi bị 

nghiêm cấm trong quá trình sử dụng lao động là ngƣời khuyết tật.  

Một cách tổng quát có thể nhận thấy, các quy định pháp luật lao động về 

ngƣời khuyết tật đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo quyền của ngƣời 

khuyết tật, bảo vệ và tạo điều kiện để ngƣời khuyết tật tham gia vào thị trƣờng lao 

động bình đẳng nhƣ đối với mọi ngƣời lao động thời gian gần đây. 

Trong quá trình thực thi những năm qua, pháp luật lao động về ngƣời khuyết 

tật đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả trong thực tế, góp phần 

tạo lập hành lang pháp lý bảo vệ ngƣời khuyết tật trƣớc sức ép của nền kinh tế thị 

trƣờng, ghi nhận sự bình đẳng của ngƣời khuyết tật với những đối tƣợng lao động 

khác, thể hiện trách nhiệm của nhà nƣớc và cộng đồng trong việc chung tay giúp 

ngƣời khuyết tật hoà nhập vào thị trƣờng lao động.  

Tuy nhiên, thị trƣờng lao động có ngƣời khuyết tật tham gia chƣa thực sự đáp 

ứng nhu cầu thực tế đặt ra, ngƣời khuyết tật chƣa bình đẳng với mọi ngƣời lao 

động khi tham gia vào thị trƣờng lao động. Ở vài nơi, vẫn còn tình trạng ngƣời 

khuyết tật bị phân biệt đối xử, bị chèn ép, bị kỳ thị. Thị trƣờng lao động chƣa mở 

ra nhiều cơ hội chào đón ngƣời khuyết tật tham gia. Hành lang pháp lý điều chỉnh 

về ngƣời khuyết tật đã thiết lập. Tuy nhiên, nhiều quy phạm mang tính định khung, 

nhiều nội dung chƣa đƣợc điều chỉnh kịp thời. Thực tiễn thi hành pháp luật về 

ngƣời khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và vƣớng mắc nhất định. Từ các 

quy định của pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật tới thực tế thực thi còn khoảng 

cách khá lớn. Có nhiều rào cản từ khuôn khổ pháp lý đến thực hiện pháp luật vào 

thực tế. Chính vì vậy, tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật lao động về 

ngƣời khuyết tật là một trong những kênh để bảo đảm một cách tốt hơn quyền lợi 

của ngƣời khuyết tật trong hành lang pháp lý hiện hành, mở ra nhiều cơ hội cho 

ngƣời khuyết tật thực sự hoà nhập vào thị trƣờng lao động. Thông qua việc đánh 

giá thực trạng pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật để nhận diện những hạn chế 



trong các quy định hiện hành từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế 

phát sinh trong quá trình thực hiện pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật. Đó cũng 

chính là lý do thúc đẩy tác giả chọn đề tài: “Pháp luật lao động về người khuyết 

tật” để nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay.  

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Ngƣời khuyết tật là một đối tƣợng đƣợc nghiên cứu dƣới nhiều góc độ khác 

nhau trong đó có góc độ pháp lý. Nghiên cứu về ngƣời khuyết tật dƣới góc độ pháp 

luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng đã đƣợc nhiều nhà khoa học quan 

tâm nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu về ngƣời khuyết tật đã tiếp cận dƣới 

các phƣơng diện về lý luận, về thực thi các quy định pháp luật trong thực tiễn và đề 

xuất một số giải pháp có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

ngƣời khuyết tật. 

Một là, các công trình nghiên cứu về những vấn đề lý luận về ngƣời khuyết tật 

và tiếp cận quyền của ngƣời khuyết tật. Có thể kể đến các công trình nhƣ: 

- Nguyễn Thị Báo, Quyền của ngƣời khuyết tật trong văn kiện quốc tế về 

quyền con ngƣời. 

- Đinh Thị Cẩm Hà (2014), Bảo đảm việc làm và thu nhập cho ngƣời khuyết 

tật trong Luật ngƣời khuyết tật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 3/2002. 

- Nguyễn Thị Báo (2005), Các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của ngƣời 

khuyết tật trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Luật học số 6/2005. 

- Đinh Thị Cẩm Hà (2011), Bảo vệ một số quyền cơ bản của ngƣời khuyết tật 

- So sánh pháp luật Việt Nam với công ƣớc của Liên Hợp quốc về quyền của ngƣời 

khuyết tật, Sách chuyên khảo, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu pháp luật ngƣời khuyết tật 

trong các cơ sở đào tạo luật (2015), Hội thảo ĐH Luật HN. 

- Nguyễn Linh Giang, Đảm bảo quyền của một số đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng, 

Luận văn thạc sĩ. 



- Hoàng Kim Khuyên, Một số bất cập trong áp dụng pháp luật về bảo trợ xã 

hội đối với ngƣời khuyết tật ở Việt Nam hiện nay. 

- Nguyễn Thị Thuận, Ngƣời khuyết tật trong Luật Quốc tế - Những vấn đề 

pháp lí hiện đại. 

- Hồ Thị Trâm (2013), Pháp luật về việc làm cho ngƣời khuyết tật, Luận văn 

thạc sĩ luật học.  

Hai là, các công trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng pháp luật về ngƣời 

khuyết tật và những giải pháp định hƣớng nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về 

ngƣời khuyết tật. Có thể tổng quan các công trình sau: 

- Đỗ Thị Dung (2013), Chế độ chăm sóc sức khoẻ ngƣời khuyết tật và phƣơng 

hƣớng hoàn thiện, Tạp chí Luật học 2013. 

- Nguyễn Thị Thuỳ Dung (2012), Chế độ dạy nghề đối với ngƣời khuyết tật ở 

Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Khoá luận tốt nghiệp, ĐH Luật. 

- Đào Đức Hạnh (2014), Pháp luật dạy nghề cho ngƣời khuyết tật - Thực 

trạng và phƣơng hƣớng hoàn thiện : luận văn thạc sĩ luật học. 

- Đặng Thị Dung (2012), Pháp luật về bảo trợ xã hội đối với ngƣời khuyết tật 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khoá luận tốt nghiệp. 

- Trần Thị Thuý Lâm, Pháp luật về học nghề đối với ngƣời khuyết tật - Thực 

trạng và một số khuyến nghị. 

- Đoàn Mạnh Linh (2013), Pháp luật với ngƣời khuyết tật vận động từ quy 

định đến thực tiễn thực hiện và kiến nghị, Luận văn thạc sĩ luật học. 

- Lê Thị Thu Hoà (2012), Thực trạng giải quyết việc làm đối với ngƣời 

khuyết tật ở Việt Nam, Khoá luận tốt nghiệp. 

- Trần Thị Thuý Lâm, Việc làm đối với ngƣời khuyết tật - Từ pháp luật đến 

thực tiễn thực hiện. 

Trên cơ sở tổng quan các tài liệu nghiên cứu về ngƣời khuyết tật và pháp luật 

về ngƣời khuyết tật, một số vấn đề đã đƣợc nghiên cứu và làm rõ nhƣ:  



- Một số vấn đề lý luận về ngƣời khuyết tật.  

- Tiếp cận ngƣời khuyết tật dƣới góc độ lý luận về quyền trong các công ƣớc 

quốc tế hoặc một lĩnh vực cụ thể trong đời sống của ngƣời khuyết tật. 

- Đánh giá thực tiễn pháp luật về ngƣời khuyết tật trên một số góc độ nhất 

định, chủ yếu về các nội dung nhƣ giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, học nghề, 

việc làm, hoạt động thể dục thể thao liên quan đến ngƣời khuyết tật. 

Từ những khảo sát, đánh giá nêu trên, tôi cho rằng các công trình nghiên cứu 

trên chƣa nghiên cứu một cách tổng thể, mang tính hệ thống, tổng quan về ngƣời 

khuyết tật dƣới góc độ của pháp luật lao động. Chƣa có công trình nào tập trung 

nghiên cứu một cách hệ thống các quy định pháp luật hiện hành về pháp luật lao 

động đối với lao động ngƣời khuyết tật và đánh giá thực trạng quy phạm pháp luật 

lao động về ngƣời khuyết tật cũng nhƣ thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh vực 

này từ đó đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống cho pháp luật lao động về 

ngƣời khuyết tật.  

Bên cạnh đó, từ thời điểm Bộ luật Lao động 2012 có hiệu lực đến nay, cũng 

chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách tổng quát thực thi pháp luật lao động 

về ngƣời khuyết tật trong đó khảo sát giai đoạn từ khi Bộ luật Lao động có hiệu lực 

cho đến nay.  

Trong bối cảnh hoàn thiện pháp luật về ngƣời khuyết tật nói chung đặt trong 

sự tƣơng thích với các công ƣớc quốc tế về ngƣời khuyết tật, luận văn sẽ là công 

trình đi sâu và làm rõ vấn đề này trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của 

những công trình khoa học trƣớc đó và phát triển bổ sung để đánh giá một bức 

tranh toàn cảnh pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật và thực tiễn áp dụng trong 

giai đoạn hiện nay ở Việt Nam.  



3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hoàn thiện pháp luật lao động về 

ngƣời khuyết tật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động về ngƣời khuyết 

tật tại Việt Nam.  

Để thực hiện đƣợc các mục đích đã đề ra trong Luận văn, các nhiệm vụ cần 

đặt ra giải quyết là: 

- Phân tích một số vấn đề lý luận về ngƣời khuyết tật; 

- Làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật điều chỉnh về ngƣời khuyết tật, phân 

tích nội dung điều chỉnh pháp luật đối với ngƣời khuyết tật; 

- Đánh giá thực trạng pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật; một số vƣớng 

mắc cụ thể hiện nay trong thực hiện pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật; 

- Đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật lao động hiện hành về 

ngƣời khuyết tật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động về 

ngƣời khuyết tật ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

- Các quy định pháp luật lao động Việt Nam về ngƣời khuyết tật. 

- Thực tiễn thực thi pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật tại Việt Nam giai 

đoạn hiện nay. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật giai đoạn hiện nay trên cơ 

sở đánh giá các quy định trong Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật có liên 

quan nhƣ Luật Ngƣời khuyết tật và các văn bản hƣớng dẫn liên quan đến ngƣời 

khuyết tật.  

Luận văn nghiên cứu pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật từ khi có Bộ luật 

Lao động 2012 đến nay.   

Luận văn nghiên cứu các quy phạm pháp luật về việc làm, học nghề, an toàn 

lao động, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi để nhìn nhận một cách cụ 



thể những vấn đề có liên quan đến ngƣời khuyết tật dƣới góc độ pháp luật lao động 

và vấn đề quản lý nhà nƣớc về lao động đối với ngƣời khuyết tật tại Việt Nam. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Việc nghiên cứu luận văn đƣợc tiến hành trên nền tảng là cơ sở lý luận của 

Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về đƣờng lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật Nhà nƣớc Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện pháp luật lao động 

nói chung và pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật nói riêng. 

Luận văn sử dụng các phƣơng pháp khoa học nhƣ: phân tích, tổng hợp, thống 

kê, phƣơng pháp so sánh để hoàn thiện luận văn này. 

- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch đƣợc sử dụng xuyên 

suốt đề tài nhằm luận giải, chứng minh cho các luận điểm khoa học đƣợc đề cập. 

Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp chủ yếu đƣợc sử dụng nhằm làm rõ và khái quát 

các vấn đề lý luận về ngƣời khuyết tật. Các phƣơng pháp này cũng đƣợc sử dụng 

khi các giải pháp hoàn thiện pháp luật kèm theo các phân tích luận giải thuyết phục 

ở góc độ lý luận và thực tiễn; 

- Phƣơng pháp luật học so sánh và phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng tại 

chƣơng 2 để làm rõ thực trạng pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật cùng với 

những đánh giá vƣớng mắc, bất cập trong áp dụng pháp luật thuộc lĩnh vực này. 

- Luận văn cũng sử dụng phƣơng pháp phân tích quy phạm pháp luật giải 

quyết những bất cập, hạn chế tồn tại khi đánh giá thực trạng thực thi pháp luật lao 

động về ngƣời khuyết tật và đƣa ra các định hƣớng để hoàn thiện pháp luật lao 

động về ngƣời khuyết tật. Luận văn cũng sử dụng phƣơng pháp dự báo pháp luật 

khi đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động nói chung và pháp 

luật về lao động khuyết tật nói riêng.  

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

 - Làm rõ đƣợc một số vấn đề lý luận cơ bản nhất về ngƣời khuyết tật, các 

đặc trƣng cơ bản của ngƣời khuyết tật và pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật. 



 - Luận văn hệ thống hoá quy định pháp luật lao động hiện hành về ngƣời 

khuyết tật và đánh giá thực trạng quy định pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật, 

tìm ra những hạn chế, vƣớng mắc, tồn tại của pháp luật lao động về ngƣời khuyết 

tật và đánh giá đƣợc thực trạng thực thi pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật 

trong giai đoạn hiện nay.  

 - Trên cơ sở bức tranh chung về thực trạng pháp luật hiện hành, luận văn đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật trong bối cảnh 

hiện nay, đƣa ra đƣợc những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực thi 

pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật. 

 - Luận văn có thể đƣợc sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cơ quan hoạch 

định chính sách pháp luật lao động nói chung và pháp luật lao động liên quan đến 

ngƣời khuyết tật nói riêng. Luận văn cũng có thể sử dụng làm nguồn tƣ liệu cho 

các cơ quan thực thi các chính sách pháp luật lao động liên quan đến ngƣời khuyết 

tật. Đồng thời, luận văn là nguồn tài liệu hữu ích sử dụng trong các thƣ viện của 

trƣờng đại học có nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật lao động.  

8. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn bao gồm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật  

Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật lao động về ngƣời khuyết tật và thực tiễn 

thực hiện tại Việt Nam   

Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao 

động về ngƣời khuyết tật  
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tài nguyên rừng là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của 

thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Vì vậy việc quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng là một tất yếu cần thiết để không chỉ tạo ra bầu khí 

quyển trong lành cho sự sống của dân cư mà còn là để đem lại một giá 

trị kinh tế lớn góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế quốc dân. 

Quảng Bình là một tỉnh có diện tích rừng tương đối lớn, với độ che 

phủ 67,75%, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong 

những ưu tiên hàng đầu của tỉnh nhà. Mục đích là quản lý rừng bền vững, 

khai thác, sử dụng và trồng mới rừng một cách hợp lý, nhằm đem lại hiệu 

quả trong phát triển kinh tế và đảm bảo môi trường sống, an sinh xã hội..., 

bên cạnh đó do nhận thức của một số tổ chức, cá nhân vì mục tiêu kinh tế 

đã khai thác và sử dụng các sản phẩm từ rừng không khoa học; tình trạng 

lợi dụng kẻ hở pháp luật, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra làm cho rừng 

càng ngày càng kiệt sức, mà không thể tái tạo lại cho rừng. 

Cho đến nay, ở nước ta hệ thống Pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng nói chung và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ nói 

riêng tương đối hoàn thiện. Song, vẫn còn một số quy định của pháp 

luật trong lĩnh vực này còn chồng chéo, vướng mắc khi thực hiện; việc 

triển khai, thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ của 

các ngành, các cấp, chính quyền địa phương còn hạn chế; nhận thức 

của người dân về pháp luật bảo vệ và phát triển rừng chưa cao. Hệ 

thống phát luật về bảo vệ và phát triển rừng chưa đồng bộ, thống nhất; 

một số quy định thiếu cụ thể, chưa phù hợp với thực tiễn nên khó áp 

dụng. Công tác thực thi và áp dụng một số quy định phát luật về bảo vệ 
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và phát triển rừng phòng hộ còn thiếu tính thống nhất, chưa thực sự 

nghiêm minh nên chưa đủ sức răn đe, giáo dục.  Chưa chú trọng đến 

việc đảm bảo phát triển sinh kế cho người dân, cải thiện thu nhập và 

giảm sự phụ thuộc vào rừng. Và cũng chính từ thực tế là khi người dân 

sống gần rừng tham gia các hoạt động bảo vệ, phát triển rừng mà chưa 

có thu nhập và chưa đủ ăn thì họ vẫn sẽ tiếp tục quay lại phá rừng lấy 

gỗ, lâm sản đem bán thậm chí lấy đất làm nương rẫy,... Nếu vẫn giữ 

cách tiếp cận như vậy thì sinh kế sẽ vẫn không được đảm bảo và rừng 

vẫn sẽ tiếp tục bị mất, đa dạng sinh học ngày càng bị suy thoái và thiên 

tai, hạn hán, lũ lụt sẽ càng gay gắt hơn. Do đó, việc thực hiện đề tài 

“Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ – qua thực tiễn 

thực hiện tại tỉnh Quảng Bình” là cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận 

và thực tiễn. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Trong thời gian qua, đã có các đề tài, công trình nghiên cứu về một 

số lĩnh vực liên quan đến đề tài luận văn như: “ Quản lý nhà nước về bảo 

vệ và phát triển rừng” của Vũ Hoàng Tùng, Luận văn thạc sĩ Quản lý 

công, Học viện Hành chính Quốc gia, năm 2013 [34]; “ Đảm bảo hiệu 

quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay” của Phạm Đình Hùng, Luận văn thạc sĩ Quản 

lý công, Học viện Hành chính Quốc gia, năm 2011 [6]; "Pháp luật xử 

phạt vi phạm hành chính, lý luận và thực tiễn", của Bùi Tiến Đạt, Luận 

văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 [5]; 

"Tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài 

nguyên rừng", của Võ Mai Anh, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2007 [1]; Luận văn thạc sĩ luật học: 

“Một số vấn đề cơ bản về phát luật bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay” 
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của Nguyễn Thanh Huyền, 2004; “Quản lý nhà nước bằng pháp luật 

trong lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay” của Hà Công Tuấn, 

Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Mình, 

2002 [33]; ... Tuy nhiên, những công trình nói trên chỉ nghiên cứu ở các 

khía cạnh hay chỉ đề cập tới những vấn đề có liên quan tới vai trò của 

pháp luật trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ rừng, mà chưa 

có công trình nghiên cứu nào một cách đầy đủ, có hệ thống cả về mặt lý 

luận và thực tiễn vai trò của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

phòng hộ - qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Bình hiện nay.  

3. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Luận văn này được nghiên cứu trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa 

Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng cộng sản Việt 

Nam về lý luận nhà nước và pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng. 

Quan điểm nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về pháp luật trong 

lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ và mối quan hệ tác động nhằm 

chứng minh và đưa ra các giải pháp thực thi pháp luật có hiệu quả nhằm 

bảo vệ và phát triển một cách bền vững, đảm bảo về kinh tế, an toàn xã hội 

và môi trường thông qua mối quan hệ này. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, so sánh và phương 

pháp lịch sử được sử dụng chủ yếu khi nghiên cứu các vấn đề lý luận về 

thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ (chương 1: 

Những vấn đề lý luận của phát luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ ở Việt Nam). 
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Phương pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp, thống kê, đánh giá khi 

khái quát, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng tại tỉnh Quảng Bình, nhằm chỉ ra ưu điểm và hạn chế của cơ chế 

thực thi pháp luật trong lĩnh vực này (chương 2: Thực trạng pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và thực tiễn thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình). 

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng khi xem xét, đề 

xuất các giải pháp thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ (chương 3: Phương hướng và giải pháp đảm bảo thực thi pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ở Việt Nam hiện nay). 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực 

tiễn liên quan đến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và 

thực tại Quảng Bình. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung: 

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn 

liên quan đến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, thực tiễn 

và giải pháp thực thi pháp luật có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Phạm vi về không gian: 

Luận văn chỉ nghiên cứu giới hạn phạm vi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

- Phạm vi về thời gian: 

Các dữ liệu, thông tin được sử dụng để nghiên cứu luận văn được 

thu thập chủ yếu trong 5 năm (2011 – 2015). 
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5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở hệ thống hóa, phân tích, đánh giá làm sáng tỏ những 

vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến pháp luật bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ; qua đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đảm 

bảo thực thi hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác thực thi pháp luật 

bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ở Việt Nam nói chung và trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng. 

5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 - Hệ thống hóa lý luận cơ bản pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ bằng việc khái quát làm rõ một số vấn đề như: Khái niệm 

về tài nguyên rừng; rừng phòng hộ; quản lý, bảo vệ rừng bền vững; khái 

niệm sinh kế, cơ chế thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

phòng hộ…. 

 - Phân tích và đánh giá hiện trạng tình hình bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

 - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác thực hiện bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ, một số giải pháp về sinh kế nhằm giảm áp 

lực vào rừng. 

6. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 

6.1. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ là gì? 

2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2011 đến nay như thế nào? 

3. Giải pháp sinh kế nào phù hợp để giảm áp lực vào rừng? 
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4. Giải pháp nào để xây dựng cơ chế thực hiện pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ. 

6.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu là: 

1. Đưa ra các khái niệm như: Tài nguyên rừng; bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ; khái niệm sinh kế. 

2.  Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

3.  Những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong việc triển 

khai pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. 

4. Đưa ra các giải pháp về sinh kế và giải pháp thực hiện pháp luật 

về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

7.1. Ý nghĩa khoa học 

 Trên cơ sở hệ thống hóa các khái niệm và phân tích các đặc điểm 

của việc áp dụng pháp luật chuyên ngành, luận văn góp phần bổ sung, 

làm phong phú thêm lý luận về thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ nói chung và thực tiễn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

nói riêng. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Kết quả nghiên cứu của luận văn là dẫn liệu khoa học tốt, góp phần 

nâng cao nhận thức và khả năng thực hiện, áp dụng pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
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8. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn có bố cục gồm 3 chương như sau: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận của phát luật về bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ ở Việt Nam 

Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

phòng hộ và thực tiễn thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Chƣơng 3: Phương hướng và giải pháp đảm bảo thực thi pháp luật 

về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ở Việt Nam hiện nay 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT  

VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ 

 

1.1. Khái niệm, đặc điểm và nội dung pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng phòng hộ 

1.1.1. Khái niệm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

a) Tài nguyên rừng 

b) Khái niệm về rừng phòng hộ  

c) Khái niệm về bảo vệ rừng phòng hộ 

d) Khái niệm về phát triển rừng phòng hộ 

e) Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng   

g) Sự cần thiết điều chỉnh phátp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

phòng hộ  

1.1.2. Đặc điểm và nội dung pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ 

1.1.2.1. Đặc điểm về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

1.1.2.2. Nội dung pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

a) Nội dung pháp luật về bảo vệ rừng phòng hộ 

b) Nội dung về pháp luật phát triển rừng phòng hộ  

1.2. Quá trình phát triển pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

phòng hộ ở Việt Nam 

1.2.1. Quá trình phát triển của phát luật về bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ ở Việt Nam 
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1.2.1.1. Giai đoạn trước khi có Luật bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991 

1.2.1.2. Giai đoạn sau khi có Luật bảo vệ và Phát triển rừng  

1.3. Vai trò của pháp luật đối với công tác bảo vệ và phát triển 

rừng phòng hộ 

1.4. Các yếu tố đảm bảo thực thi pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ ở Việt Nam hiện nay 

1.4.1. Yếu tố chính sách và pháp luật: tính đồng bộ, nghiêm minh, 

hiệu quả của cơ chế thực thi 

 * Tính đồng bộ trong thực thi chính sách, pháp luật về BV&PTR 

 * Tính nghiêm minh trong thực thi chính sách, pháp luật về 

BV&PTR 

 * Tính hiệu quả trong thực thi chính sách, pháp luật về BV&PTR 

1.4.2 Sự tác động của nền kinh tế thị trường 

1.4.3. Sự tác động của ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý 

1.4.4. Sự tác động của nghiệp vụ kỹ thuật 
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Kết luận chƣơng 1 

 

Pháp luật trong công tác BV&PTR rất quan trọng trong việc bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân với tư 

cách là chủ rừng; pháp chế và kỷ luật trong hoạt động QLBV&PTR thể 

hiện tích chất dân chủ. Mối quan hệ giữa vai trò của pháp luật trong lĩnh 

vực BV&PTR và vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ 

giữa cái riêng, cái bộ phận, với cái chung, cái toàn thể, được thể hiện 

thông qua hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật. Do vậy, vai trò của 

pháp luật trong QLBV&PTR có những đặc điểm riêng, đó là cơ sở pháp 

lý quy định cơ cấu tổ chức của các cơ quan QLNN; quy định cơ cấu hoạt 

động của các cơ quan QLNN; là cơ sở pháp lý cho xã hội hóa công tác 

BV&PTR; là cơ sở pháp lý cho việc thành tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

pháp luật BV&PTR PH, qua đó bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong hoạt 

động QLBV&PTR PH. Tuy vậy, hoạt động và pháp luật trong 

QLBV&PTR, trong đó có rừng phòng hộ là một vấn đề phức tạp ở nước 

ta hiện nay nên cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện nhằm nâng cao 

hơn nữa vai trò của pháp luật. Nghiên cứu các đặc điểm và nội dung 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ; phân tích quá trình phát 

triển pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ; phân tích được 

các yếu tố đảm bảo thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ ở nước ta hiện nay... là rất cần thiết và làm cơ sở điều chỉnh và nâng 

cao vai trò của pháp luật trong lĩnh vực BV&PTR nói chung và bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG PHÒNG HỘ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng 

Bình 

2.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Bình 

2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình 

giai đoạn 2010 - 2015 

2.2. Thực trạng pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

2.2.1. Nội dung pháp luật bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

a) Nội dung bảo vệ rừng phòng hộ 

2.2.2. Nguyên tắc bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

2.2.3. Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

a) Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

b) Nội dung quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

2.2.4. Quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

2.2.5. Quy định trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

c)  Bộ Tài chính 

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

2.2.6. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ 
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2.3. Thực trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015  

2.3.1. Thực trạng tài nguyên rừng và đất rừng tỉnh Quảng Bình 

a) Hiện trạng 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình 

b) Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 

c) Quy hoạch 3 loại rừng theo các BQL RPH 

2.3.2. Tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ và 

phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 

2.3.2.1. Cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình 

2.3.2.2. Hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng 

2.4. Thực trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015 

2.4.1. Số vụ vi phạm pháp luật trong lâm phần quản lý của các 

BQL RPH 

2.4.2. Khối lượng gỗ các loại thu giữ trong lâm phần quản lý của 

các BQL RPH 

2.4.3. Đánh giá kết quả đạt được về bảo vệ và phát triển rừng trên 

lâm phần được giao quản lý của các BQL RPH 

2.5. Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 

2015  

2.5.1. Những điểm đã đạt được 

2.5.2. Những khó khăn tồn tại 

2.5.3. Nguyên nhân của những khó khăn tồn tại 

2.5.3.1. Nguyên nhân chủ quan 

2.5.3.2. Nguyên nhân khách quan 
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Kết luận chƣơng 2 

 

Thực tế từ công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực BV&PTR rừng phòng hộ theo các BQL RPH 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho thấy, các hành vi vi phạm pháp luật 

chủ yếu là các nhóm hành vi:  

- Vi phạm các quy định pháp luật về phá rừng trái pháp luật; 

- Vi phạm các quy định pháp luật về lấn, chiếm rừng trái pháp luật; 

- Vi phạm các quy định pháp luật về khai thác rừng trái phép; 

- Vi phạm các quy định pháp luật chung của Nhà nước về bảo vệ 

rừng; 

- Vi phạm các quy định pháp luật về PCCCR gây cháy rừng; 

- Vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật rừng; 

- Vi phạm các quy định pháp luật về vận chuyển lâm sản trái phép; 

- Vi phạm các quy định pháp luật về mua, bán, cất giữ, chế biến, 

kinh doanh lâm sản trái pháp luật; 

- Vi phạm các thủ tục hành chính trong mua, bán, vận chuyển, chế 

biến, kinh doanh lâm sản. 

Trong thời gian qua, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được 

một số kết quả đáng kích lệ: 

- Các vụ vi phạm pháp luật về BV&PTR RPH đã giảm đi đáng kể. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng và pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực BV&PTR RPH ngày càng được quan tâm hơn. 
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- Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát huy tốt chức năng của mình 

góp phần đảm bảo tốt hơn nữa việc xử lý vi phạm pháp luật về 

BV&PTR RPH. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được xử lý vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực BV&PTR RPH vẫn còn một số hạn chế như:  

- Các văn bản về xử lý vi phạm pháp luật nằm rải rác không theo 

một hệ thống, dẫn tới việc quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhau, không 

thống nhất, thiếu sự rõ ràng. 

- Một số quy định về thẩm quyền khá chặt chẽ, hạn chế tiêu cực, tuy 

nhiên khi áp dụng trên thực tế lại gây khó khăn, ách tắc. 

- Các ngành các cấp chính quyền từ xã, huyện, tỉnh chưa thực hiện 

nghiêm túc pháp luật về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

- Các BQL RPH chưa được kiện toàn, chưa làm đầy đủ chức năng 

được giao, chưa thường xuyên kiểm tra, tham mưu giúp các cấp chính 

quyền chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức phối hợp các lực lượng bảo vệ các 

diện tích rừng trên địa bàn; trang bị phương tiện cho lực lượng kiểm lâm 

để thực thi nhiệm vụ còn thiếu, không đủ sức trấn áp lâm tặc. 

Nguyên nhân của những tồn tại trên đó là: do công tác triển khai 

chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ còn bất cập, huy động lực 

lượng tại chỗ còn lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ 

rừng của các chủ rừng, phối hợp nắm thông tin trong rừng, tổ chức truy 

quét ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng các BQL RPH còn thiếu kịp 

thời và chưa triệt để; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi 

phạm của một số đơn vị thiếu thường xuyên. Năng lực của một số công 

chức, viên chức Kiểm lâm còn hạn chế; ... 
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Chƣơng 3 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO THỰC THI PHÁP 

LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

3.1. Phƣơng hƣớng đảm bảo thực thi pháp luật bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

3.1.1. Nâng cao vai trò của pháp luật về BV&PTRPH trên cơ sở 

đường lối, chủ trương của Đảng 

3.1.2. Nâng cao vai trò của pháp luật BV&PTRPH phải đáp ứng 

yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa 

3.1.3. Nâng cao vai trò của pháp luật BV&PTRPH phải đảm bảo 

chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng 

3.1.4. Nâng cao vai trò thực thi pháp luật về BV&PTRPH trên cơ 

sở hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ và phát triển rừng 

3.2. Giải pháp đảm bảo thực thi pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

3.2.1. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

3.2.2. Kiện toàn bộ máy tổ chức 

3.2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý 

vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

3.2.5. Đẩy mạnh sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan có thẩm 

quyền trong xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng 

phòng hộ 

3.2.6. Gắn kết bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và phát triển 

sinh kế người dân địa phương 
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 Tổng kết chƣơng 3 

 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng nói chung và bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ nói 

riêng cần xác định phương hướng cụ thể như sau: 

- Xây dựng hệ thống pháp luật quy định đầy đủ, toàn diện vấn đề xử 

lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, khắc phục 

tình trạng thiếu thống nhát, chồng chéo giữa các quy định pháp luật 

chung và quy định của pháp luật chuyên ngành. 

- Quy định đầy đủ, toàn diện các vấn đề về xử lý vi phạm pháp luật 

về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, bảo đảm kế thừa những quy định 

đã được thực tiễn kiểm nghiệm, khắc phục một cách cơ bản những hạn 

chế, bất cập của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm pháp luật BV&PTR 

PH hiện hành. 

- Đảm bảo sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu 

cầu cải cách, phát triển của hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ theo định hướng chung của đất nước. 

Để các phương hướng đề ra được triển khai có hiệu quả, các giải 

pháp được đưa ra là: 

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ. 

- Kiện toàn tổ chức, bảo đảm nguồn nhân lực và các nguồn lực 

trong xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. 

- Nâng cao năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. 
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- Gắn kết giữa bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ với phát triển 

sinh kế bền vững của người dân địa phương. Ưu tiên giao đất giao rừng 

thuộc rừng phòng hộ là rừng sản xuất (theo hạn mức) cho các hộ gia đình 

nơi có rừng và đất lâm nghiệp chưa có đất sản xuất, nhất là đồng bào dân 

tộc có hộ khẩu đăng ký thường trú (các hộ di cư bất hợp pháp không thuộc 

diện này) tại các xã vùng sâu, vùng xa của các huyện trong tỉnh để đồng bào 

yên tâm đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo 

hiệu quả và bền vững.  
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KẾT LUẬN 

 

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã giải quyết được những nội dung cơ 

bản như sau: 

- Nêu lên được khái niệm, đặc điểm và nội dung, quá trình phát triển 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. 

- Phân tích được vai trò của pháp luật và các yếu tố đảm bảo thực thi 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ như: sự tác động của nền 

kinh tế thị trường, sự tác động của ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý, 

sự tác động của nghiệp vụ kỹ thuật... 

- Một số kết quả đạt được trong xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng: 

+ Các vụ vi phạm pháp luật về BV&PTR RPH đã giảm đi đáng kể. 

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng và pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật 

trong lĩnh vực BV&PTR RPH ngày càng được quan tâm hơn. 

+ Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát huy tốt chức năng của mình 

góp phần đảm bảo tốt việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

BV&PTR RPH. 

- Một số hạn chế trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng của các BQL RPH như: 

+ Các văn bản về xử lý vi phạm pháp luật nằm rải rác không theo 

một hệ thống, dẫn tới việc quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhau, không 

thống nhất, thiếu sự rõ ràng. 

+ Một số quy định về thẩm quyền khá chặt chẽ, hạn chế tiêu cực, 

tuy nhiên khi áp dụng trên thực tế lại gây khó khăn, ách tắc. 
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+ Các ngành các cấp chính quyền từ xã, huyện, tỉnh chưa thực hiện 

nghiêm túc pháp luật về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

+ Các BQL RPH chưa được kiện toàn, chưa làm đầy đủ chức năng 

được giao, chưa thường xuyên kiểm tra, tham mưu giúp các cấp chính 

quyền chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức phối hợp các lực lượng bảo vệ các 

diện tích rừng trên địa bàn; trang bị phương tiện cho lực lượng kiểm lâm 

để thực thi nhiệm vụ còn thiếu, không đủ sức trấn áp lâm tặc. 

- Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ 

và phát triển rừng nói chung và bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ nói 

riêng cần xác định phương hướng cụ thể như sau: 

+ Xây dựng hệ thống pháp luật quy định đầy đủ, toàn diện vấn đề 

xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, khắc 

phục tình trạng thiếu thống nhát, chồng chéo giữa các quy định pháp luật 

chung và quy định của pháp luật chuyên ngành. 

+ Quy định đầy đủ, toàn diện các vấn đề về xử lý vi phạm pháp luật 

về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, bảo đảm kế thừa những quy định 

đã được thực tiễn kiểm nghiệm, khắc phục một cách cơ bản những hạn 

chế, bất cập của hệ thống pháp luật xử lý vi phạm pháp luật BV&PTR 

PH hiện hành. 

+ Đảm bảo sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu 

cầu cải cách, phát triển của hoạt động bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ theo định hướng chung của đất nước. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng phòng hộ: 

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ. 
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+ Kiện toàn tổ chức, bảo đảm nguồn nhân lực và các nguồn lực 

trong xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. 

+ Nâng cao năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm pháp luật về 

bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ. 

+ Gắn kết giữa bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ với phát triển 

sinh kế bền vững của người dân địa phương. 

Do hạn chế về mặt thời gian, kinh nghiệm và nguồn lực nên đề tài chưa 

đi sâu nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của kinh tế hộ gia đình đến vấn đề vi 

phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình.  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát 

triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa theo 

chủ trương nhất quán của Đảng ta. Đặc biệt, sau khi gia nhập Tổ 

chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế có sự phát triển 

đáng kể. Khu vực kinh tế nhà nước đang được cải tổ mạnh mẽ để 

vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường. Khu vực kinh tế tư nhân 

ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, linh động và làm quen dần với cạnh 

tranh quốc tế. Số lượng các công ty được thành lập ngày càng nhiều 

đáp ứng các nhu cầu của xã hội, tạo ra nhiều việc làm và tham gia 

vào phân công lao động quốc tế. Trong đó, với vị thế, tính ưu việt so 

với các loại hình doanh nghiệp khác, công ty cổ phần đang được coi 

là một hướng quan trọng trong chủ trương đổi mới cơ chế quản lý 

kinh tế để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và 

Nhà nước ta. Điều này đã được thể hiện rất r  trong Văn kiện Đại 

hội Đảng lần thứ X: Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế 

đa sở hữu mà chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần thông qua việc 

đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển các 

doanh nghiệp cổ phần mới, để hình thức kinh tế này trở thành phổ 

biến, chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế nước ta [8, tr. 

231]. 

Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thay thế Luật 

Doanh nghiệp năm 2005 cho thấy nỗ lực rất lớn của Nhà nước ta 

trong việc không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang 

pháp lý đảm bảo cho các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ 

phần phát triển, trong đó quy định về góp vốn thành lập công ty cổ 

phần là yếu tố pháp lý hết sức quan trọng: 
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Thứ nhất, để thành lập công ty, vốn góp là một vấn đề pháp lý 

then chốt, là yếu tố đầu tiên, có vai trò quyết định, có nghĩa là 

không có vốn thì không thể tiến hành sản xuất kinh doanh. Một 

công ty chỉ có thể được thành lập và đi vào hoạt động khi có sự 

đóng góp tài sản của thành viên, cổ đông để tạo thành vốn của công 

ty.  

Thứ hai, góp vốn còn là một vấn đề pháp lý cơ bản để xác 

định quyền lợi của các thành viên, cổ đông công ty. Nó không 

những đáp ứng các quyền lợi tương ứng của họ, mà còn tạo ra sự tin 

tưởng và an toàn liên quan tới đầu tư và kinh doanh. Vốn nhiều hay 

ít là một trong các yếu tố lớn quyết định uy tín của doanh nghiệp 

trên thương trường, tạo niềm tin đối với khách hàng và khả năng trả 

nợ của công ty đối với chủ nợ  

Do đó, các quy định pháp luật về góp vốn phải khách quan, 

minh bạch và có tính khái quát cao; có như vậy, pháp luật mới thực 

sự bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham 

gia thành lập cũng như tạo tiền đề pháp lý vững chắc cho hoạt động 

của công ty cổ phần. 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã khắc phục những hạn chế cơ 

bản của Luật Doanh nghiệp năm 2005, tạo điều kiện thuận lợi hơn 

nữa cho việc góp vốn thành lập công ty cổ phần, mặt khác tăng 

cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về các 

hình thức góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước các cơ hội và 

thách thức mới, Luật Doanh nghiệp năm 2014, bộc lộ không ít 

những hạn chế về góp vốn thành lập công ty cổ phần như chưa dự 

liệu được các hình thức góp vốn đang di n ra rất đa dạng trong thực 

tế cuộc sống, chưa thống nhất đối tượng, trình tự, thủ tục góp vốn 

thành lập, một số quy định còn chưa thống nhất với các văn bản 

pháp luật khác... 
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Vì vậy, tôi chọn nghiên cứu đề tài "Góp vốn thành lập công ty 

cổ phần theo pháp luật Việt Nam" làm đề tài cho Luận văn thạc sĩ 

luật học của mình với những lý do: nghiên cứu một cách có hệ 

thống và đầy đủ những quy định của pháp luật về góp vốn thành lập 

công ty cổ phần; tìm hiểu các hạn chế trong quy định về vốn góp 

thành lập công ty cổ phần một cách thấu đáo sẽ giúp khắc phục các 

hạn chế, hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm giúp cho việc 

góp vốn thành lập công ty cổ phần được thuận lợi, thúc đẩy hoạt 

động kinh doanh, bảo vệ hợp pháp quyền lợi của các bên trong 

thành lập công ty cổ phần. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Có rất nhiều công trình nghiên cứu trong nước liên quan tới đề 

tài Luận văn. Đó là các công trình hết sức có giá trị lý luận và thực 

ti n. Tuy nhiên việc gắn chặt góp vốn với vấn đề pháp lý trong giai 

đoạn hiện nay vẫn còn những vấn đề pháp lý nhỏ để Luận văn có 

thể khai thác. Một số công trình nghiên cứu trong nước tiêu biểu 

bao gồm: (1) Lê Tài Triển, Nguy n Vạng Thọ và Nguy n Tân, Luật 

thương mại Việt Nam dẫn giải, Quyển I và Quyển II, Sài Gòn, 

1972; (2) Viện quản lý kinh tế trung ương (CIEM) và Công ti 

Vision & Associates, và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), Tìm 

hiểu về Luật Doanh nghiệp 2005; (3) Dự án VIE/94/003, Báo cáo 

chuyên đề về các lĩnh vực khung pháp luật kinh tế tại Việt Nam; (4) 

Bùi Ngọc Cường, Xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh tế nhằm 

bảo đảm quyền tự do kinh doanh ở nước ta, Luận án tiến sỹ luật 

học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2001; (5) Nguy n Ngọc Bích, 

Nguy n Đình Cung, Công ty- vốn, quản lý và tranh chấp theo Luật 

Doanh nghiệp 2005, Nxb Tri Thức, TP. Hồ Chí Minh, 2009: (6) 

Nguy n Mạnh Bách, Các công ty thương mại, Nxb Tổng hợp Đồng 

Nai, Biên Hòa, 2006,  Nguy n Thiết Sơn: Công ty cổ phần ở các 
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nước phát triển. Quá trình thành lập, tổ chức quản lý, NXB Khoa 

học xã hội, 1991, Tạ Đình Xuyên: Tổ chức và quản lý trong công ty 

cổ phần, Nhà in Trung tâm Thông tin KHXHKTQS, 1991, PGS. 

PTS Lê Hồng Hạnh: Cấu trúc vốn của công ty, Tạp chí Luật học, số 

03/1996, Nguy n Đông Ba: Vấn đề tổ chức và quản lý công ty cổ 

phần theo Luật Doanh nghiệp, Tạp chí Luật học, số 02/2000, ThS. 

Lê Thị Châu, Tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia hoạt động 

trong công ty đối vốn ở nước ta, Tạp chí Luật học, số 10/2000, Lê 

Thị Châu: Xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền sở hữu tài sản của 

công ty đối vốn ở nước ta, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học 

Luật Hà Nội, năm 2001, Lê Thị Hải Ngọc: Một số vấn đề pháp lý 

của công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Luật 

học, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2002, Luật sư Nguy n Ngọc 

Bích: Luật Doanh nghiệp - Vốn và quản lý vốn trong công ty cổ 

phần, Nxb Trẻ, 2003, Nguy n Thanh Hải: Chế độ pháp lý về vốn 

của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam, - Luận văn thạc sĩ 

Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2007; Hồng Vân (2009), 

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ 

Luật Kinh tế, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phạm Đức 

Quảng (2011),  p dụng pháp luật về góp vốn bằng giá trị quyền sở 

hữu trí tuê  ở Viê  Nam, Luận văn Thạc sỹ Luật Kinh tế,  Lưu Thu 

Hà (2015), Góp vốn và hậu quả của hành vi góp vốn theo pháp luật 

Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ , Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà 

Nội 

Trên cơ sở kế thừa các thành tựu của các công trình nghiên 

cứu này, tác giả đi sâu vào nghiên cứu vấn đề pháp lý phát sinh liên 

quan tới hành vi góp vốn. 
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3. Mục tiêu, nhiệm vụ của Luận văn 

3.1. Mục đích nghiên cứu của luận văn 

Luận văn nghiên cứu và làm r  những vấn đề pháp lý về góp 

vốn thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, chú trọng nghiên cứu các quy định của Luật Doanh nghiệp 

năm 2014. 

Luận văn đánh giá, phân tích thực trạng pháp luật về góp vốn 

thành lập công ty cổ phần, tham khảo pháp luật về góp vốn thành 

lập công ty của một số nước trên thế giới, kiến nghị hoàn thiện pháp 

luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc góp vốn thành lập công ty 

nói chung và công ty cổ phần nói riêng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 

Mục đích nghiên cứu của luận văn được cụ thể hóa bằng 

những nhiệm vụ sau đây: 

- Nghiên cứu những quy định về góp vốn thành lập công ty 

nói chung, góp vốn thành lập cổ phần nói riêng theo Luật Doanh 

nghiệp năm 2014. 

- Nghiên cứu các quy định khác liên quan đến tài sản, đầu tư, 

góp vốn thành lập doanh nghiệp trong Bộ luật Dân sự năm 2005, 

Luật Đất đai năm 2013 , pháp luật nước ngoài về góp vốn thành 

lập công ty cổ phần và tình hình thực tế của Việt Nam. 

- Chỉ ra những điểm được và những điểm hạn chế của các quy 

định về góp vốn thành lập công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 

năm 2014. 

- Đề xuất những nội dung cơ bản để hoàn thiện các quy định 

về góp vốn thành lập công ty cổ phần. 

4. Phạm vi nghiên cứu của luận văn 

Trong khuôn khổ của luận văn, đề tài chỉ nghiên cứu những 

vấn đề cơ bản trong pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần 

theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Luận văn không đi sâu nghiên 

cứu khía cạnh tài chính về vốn của công ty cổ phần cũng như vấn đề 

cổ phần hóa doanh nghiệp. 
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5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử. Đây là phương pháp luận chủ đạo 

xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứu của luận văn, để đưa ra 

những nhận định, kết luận khoa học đảm bảo tính khách quan, chân 

thực. Từ phương pháp chung đó, luận văn sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu cụ thể trong quá trình nghiên cứu các nội dung chi tiết 

của luận văn. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Tùy thuộc vào nội dung đối tượng nghiên cứu của từng 

chương, mục trong luận văn mà tác giả vận dụng các phương pháp 

khác nhau cho phù hợp, bao gồm  phương pháp nghiên cứu truyền 

thống kết hợp với các phương pháp nghiên cứu hiện đại như: 

phương pháp thống kê tổng hợp, phương pháp so sánh phân tích, 

phương pháp thu thập tài liệu trên cơ sở quan điểm phép duy vật 

biện chứng, duy vật lịch sử và đường lối, chính sách của Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

6. Bố cục của Luận văn 

Ngoài phần Mục lục, Lời mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham 

khảo, nội dung của Luận văn được chia thành ba chương như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về góp vốn thành lập công ty 

cổ phần theo pháp luật Việt Nam 

Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về góp 

vốn thành lập công ty cổ phần. 

Chương 3: Định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam về góp vốn thành lập công ty cổ phần 
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 Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1.1. Góp vốn và bản chất pháp lý của hành vi góp vốn 

thành lập công ty 

1.1.1. Khái niệm về góp vốn thành lập công ty 

Góp vốn thành lập công ty là việc tạo lập ra công ty thông qua 

việc chuyển giao tài sản, tri thức hoặc công sức của người góp vốn 

để hình thành vốn của công ty. 

1.1.2. Bản chất pháp lý của hành vi góp vốn thành lập công ty 

Góp vốn là hành vi pháp lý làm chấm dứt quyền sở hữu tài sản 

của người góp vốn, làm phát sinh quyền sở hữu tài sản của công ty 

và tạo lập ra công ty - một thực thể kinh doanh thuộc sở hữu của 

người góp vốn hoặc thuộc sở hữu chung của những người góp vốn. 

1.2. Góp vốn thành lập công ty cổ phần 

1.2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần 

1.2.1.1. Khái niệm công ty cổ phần 

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được 

chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là 

tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế 

số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp 

vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần 

của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp 2014 [ Khoản 1, 

Điều 110]. 
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 1.2.1.2. Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần 

Thứ nhất, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, 

gọi là cổ phần 

Thứ hai, công ty cổ phần có nhiều chủ sở hữu 

Thứ ba, trách nhiệm hữu hạn 

Thứ tư, tự do chuyển nhượng cổ phần 

Thứ năm, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân  

1.2.2. Góp vốn thành lập công ty cổ phần 

1.2.2.1. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của góp vốn thành lập 

công ty cổ phần 

a) Khái niệm góp vốn thành lập công ty cổ phần: góp vốn 

thành lập công ty cổ phần được hiểu là việc cổ đông dùng tài sản 

góp vào công ty cổ phần để trở thành chủ sở hữu chung của công ty.  

Thuật ngữ góp vốn trong Luận văn được sử dụng trong giai 

đoạn thành lập công ty cổ phần: là việc các cổ đông góp vốn hoặc 

cam kết góp tài sản để thành lập công ty cổ phần. Còn việc góp vốn 

trong quá trình công ty cổ phần đã hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính là khả năng huy đồng thêm vốn. Thuật ngữ huy động vốn 

thường được sử dụng để mô tả việc góp vốn của các cổ đông - 

người mua cổ phiếu mà công ty cổ phần phát hành trong giai đoạn 

này. Trong phạm vi luận văn này, thuật ngữ góp vốn gắn với giai 

đoạn thành lập công ty cổ phần. 

 1.2.2.2. Hệ quả pháp lý của hành vi góp vốn thành lập công 

công ty cổ phần 

a) Tạo lập ra một thực thể độc lập 

b) Hệ quả đối với cổ đông góp vốn 

1.3. Điều chỉnh pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ 

phần 

1.3.1. Vốn điều lệ công ty cổ phần 

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần 

đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng 

ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại 

đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. 
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1.3.2. Chủ thể góp vốn thành lập công ty cổ phần 

Là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có 

quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy 

định của  của pháp luật trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

1.3.3. Các hình thức góp vốn thành lập công ty cổ phần 

Căn cứ vào việc chuyển giao, người ta chia các hình thức góp 

vốn bằng tài sản thành một số loại để nghiên cứu và qui định như 

góp vốn bằng tiền, góp vốn bằng hiện vật (vật chất liệu) và góp vốn 

bằng quyền. Góp vốn bằng quyền tài sản lại được phân chia thành: 

góp vốn bằng quyền hưởng dụng, sản nghiệp thương mại và quyền 

sở hữu trí tuệ. Ngoài việc góp vốn bằng tài sản, người ta còn góp 

vốn bằng công sức và bằng tri thức. Hình thức góp vốn cụ thể. 

1.3.3.1. Góp vốn bằng tiền 

1.3.3.2. Góp vốn bằng hiện vật 

1.3.3.3.Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 

1.3.3.4. Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 

1.3.3.5. Các hình thức góp vốn khác 

Góp vốn bằng tri thức, góp vốn bằng công sức, kinh nghiệm, 

bằng quyền hưởng dụng, bằng các yếu tố vô hình của sản nghiệp 

thương mại như:  Mạng lưới tiêu thụ hàng hóa và cung ứng dịch vụ; 

Tên thương mại; Biển hiệu .  

1.3.4. Định giá tài sản vốn góp  

1.3.4.1. Ý nghĩa của việc định giá tài sản vốn góp 

Thứ nhất, đối với cổ đông: Bằng việc góp vốn, người góp vốn 

được nhận số cổ phần tương ứ ng với giá tri  tài sản góp vốn. Tài sản 

góp vốn có giá trị lớn hay nhỏ, ảnh hưởng tới quyền lợi của người 

góp vốn. 

Thứ hai, đối với chủ nợ của công ty: Tài sản khi được góp vốn 

sẽ thuộc về sản nghiệp của công ty được dùng để đảm bảo cho các 
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khoản nợ của công ty. Ngoài ra, khi góp vốn tài sản được hạch toán 

là tài sản cố định (máy móc, thiết bị, nhà cửa ), theo quy định của 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì được khấu hao tài sản cố định 

vào chi phí hợp lý trước thuế thu nhập.  

 1.3.4.2. Phương thức định giá tài sản góp vốn 

- Định giá theo thỏa thuận của các bên:  

- Định giá tài sản bởi bên thứ ba:  

1.3.5. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 

Cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản 

góp vốn cho công ty: Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc 

giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; Đối với tài sản không đăng ký quyền 

sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài 

sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. 

1.3.6. Nghĩa vụ góp vốn và xử lý vi phạm thực hiện nghĩa vụ 

góp vốn đối với cổ đông sáng lập 

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, khi số cổ phần đăng ký 

góp của các cổ đông sáng lập chưa góp đủ trong thời hạn quy định 

(90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp) thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá 

trị cổ phần chưa góp đủ đó [7, Điều 122].  

1. Góp vốn thành lập công ty là việc tạo lập ra công ty thông 

qua việc chuyển giao tài sản, tri thức hoặc công sức của người góp 

vốn để hình thành vốn của công ty. Từ khái niệm chung, ta rút  góp 

vốn vào công ty cổ phần được hiểu là việc cổ đông dùng tài sản góp 

vào công ty cổ phần để trở thành chủ sở hữu chung của công ty. Bản 

chất góp vốn là hành vi pháp lý làm chấm dứt quyền sở hữu tài sản 



11  

của người góp vốn, làm phát sinh quyền sở hữu tài sản của công ty 

và tạo lập ra công ty - một thực thể kinh doanh thuộc sở hữu của 

người góp vốn hoặc thuộc sở hữu chung của những người góp vốn. 

2. Hệ quả pháp lý của hành vi góp vốn thành lập công công ty 

cổ phần cơ sở để tạo một thực thể độc lập - được pháp luật thừa 

nhận kể từ khi nó được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Kể từ thời 

điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cổ 

phần được quyền tự chủ kinh doanh; quyền huy động vốn; quyền ký 

kết hợp đồng, quyền quản lý nội bộ, quản lý tài sản của mình...; 

Đồng thời, có nghĩa vụ hoạt động kinh doanh theo đúng nội dung 

đăng ký; thực hiện kế toán, kiểm toán; đăng ký mã số thuế và nộp 

thuế..., và các nghĩa vụ khác do pháp luật quy định. 

Đối với cổ đông, khi cổ đông sáng lập cam kết góp vốn thành 

lập công ty cổ phần là các cổ đông đã tự ràng buộc mình vào các 

nghĩa vụ và quyền lợi nhất định từ việc góp vốn đó theo pháp luật 

và điều lệ công ty quy định. Vì vậy, góp vốn thành lập công ty cổ 

phần là một giai đoạn quan trọng, quyết định công ty hoạt động có 

hiệu quả hay không.  

3. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ 

phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm 

đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các 

loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Cổ 

đông có trách nhiệm góp đủ phần vốn đã cam kết trong thời hạn 90 

ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, quá thời hạn này, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục điều 

chỉnh vốn điều lệ. 

4. Chủ thể  góp vốn bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ 

chức, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật; Tài sản 
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góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, 

giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 

quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng 

Việt Nam; Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm 

quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu 

công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí 

tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, 

tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có 

quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn. Tài sản góp vốn không 

phải Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được 

định giá theo quy định . 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ 

GÓP VỐN  THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

2.1. Hạn chế của pháp luật trong khái niệm góp vốn thành 

lập công ty 

Thứ nhất, định nghĩa về góp vốn không xuất phát từ nền tảng 

pháp lý mà xuất phát từ nền tảng kinh tế. Do đó có thể dẫn đến việc 

không có giải pháp giải quyết thỏa đáng các tranh chấp pháp lý liên 

quan tới góp vốn. 

Thứ hai, định nghĩa tài sản góp vốn đi theo cách thức liệt kê 

nhưng quá thiếu thốn xét từ quan niệm về tài sản nói chung của các 

hệ thống pháp luật, không thấy sự liệt kê các hình thức góp vốn 

bằng vật, vật quyềnhưởng dụng ngoài quyền sử dụng đất trong các 

qui định này.  

Thứ ba, đặc biệt các qui định về góp vốn không đề cập tới 

hình thức góp vốn bằng công sức và bằng tri thức. Đây là những 

khiếm khuyết lớn mà dự thảo trước khi trở thành Luật Doanh 

nghiệp 2014 dù đã được góp ý rất nhiều nhưng không tiếp thu. Các  

khiếm khuyết này có thể có nguyên nhân từ Bộ luật Dân sự 2005 

của Việt Nam không xây dựng được nền tảng của các qui định về 

luật tư. 

2.2. Hạn chế trong quy định của pháp luật đối với quá 

trình thực hiện góp vốn thành lập công ty cổ phần 

2.2.1. Hạn chế trong việc quy định thời hạn góp đủ vốn cam kết 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cổ đông có trách 

nhiệm góp đủ phần vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ 

ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy 

nhiên quy định này cũng còn tồn tại hạn chế ở chỗ với những dự án 

lớn như dự án bất động sản thì việc huy động một số lượng vốn lớn 

trong thời hạn 90 ngày là một việc làm không hề đơn giản, bởi vì tại 

thời điểm thành lập, doanh nghiệp có thể chưa cần đến lượng vốn 
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góp lớn như đã đăng ký tại vốn điều lệ. Ngoài ra, đối với các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhà ở và đô thị, phát triển 

kết cấu hạ tầng thì việc huy động một số lượng lớn vốn điều lệ trong 

thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp là rất khó khăn. 

2.2.2. Hạn chế trong việc quy định các hình thức góp vốn 

thành lập công ty cổ phần 

 2.2.2.1. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

Thứ nhất, dùng thuật ngữ pháp lý “góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất” hay “góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất”? Các văn 

bản pháp luật không sử dụng một cách đồng nhất về thuật ngữ pháp 

lý gây gây lúng túng và khó khăn về mặt hiểu nghĩa cho cá nhân, tổ 

chức thực hiện pháp luật. 

Thứ hai, góp vốn bằng đất có thể bị chấm dứt hay không? Tùy 

thuộc vào hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà xác định 

việc góp vốn có thể bị chấm dứt hay không. Cần phải phân biệt 

trường hợp góp vốn theo kiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh và góp 

vốn để trở thành chủ sở hữu công ty cổ phần. 

 2.2.2.2. Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

quy định một cách chung chung về góp vốn quyền sở hữu trí tuệ  

mà chưa có một văn bản nào riêng biệt quy định cụ thể về việc góp 

vốn bằng quyền sở hữu trí tuê   Các quy định đã được ban hành chưa 

được cụ thể hóa, còn mang tính hình thức, do vậy việc góp vốn bằng 

giá trị sở hữu trí tuệ hiện đang được các doanh nghiệp linh động 

thực hiện theo kiểu mỗi nơi một cách. 

 Ngoài ra, pháp luật chưa quy định cụ thể các hình thức góp 

vốn thành lập công ty cổ phần trong thực tế như góp vốn bằng tri 

thức, góp vốn bằng công sức, kinh nghiệm. 

2.2.3. Hạn chế trong việc quy định về  định giá tài sản vốn góp  

Thứ nhất, về trình tự thủ tục xác định tổ chức định giá chuyên 

nghiệp: pháp luật chỉ nhắc đến tổ chức định giá chuyên nghiệp mà 
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không hề nhắc đến tổ chức này được chọn theo trình tự nào, do chủ 

thể nào tiến hành chọn và như vậy thì không nhất thiết các bên phải 

chọn một tổ chức định giá chuyên nghiệp đối với mỗi loại tài sản 

đặc thù. Điều này, có thể dẫn đến việc định giá sai tài sản góp vốn.  

Thứ hai, vấn đề trách nhiệm khi định giá sai. Việc định là tài 

sản hữu hình tương đối đơn giản nhưng tài sản trí tuệ đặc biệt hơn, 

việc định giá khó tránh khỏi sai lầm. Pháp luật vẫn chưa quy định 

trách nhiệm của tổ chức định giá chuyên nghiệp khi tổ chức này 

định giá tài sản góp vốn. 

Thứ ba, về thời điểm kết thúc định giá. Theo quy định tại Điều 

37 Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì thành viên phải chịu trách 

nhiệm liên đới về khoảng chênh lệch giữa giá trị định giá và giá trị 

thực tế của tài sản trí tuệ tại thời điểm kết thúc định giá. Vấn đề là 

khi thời điểm phát hiện việc định giá chênh lệch cách xa thời điểm 

kết thúc định giá thì không thể nào xác định được khoảng chênh 

lệch để ấn định trách nhiệm của thành viên định giá, đặc biệt đối với 

tài sản trí tuệ là loại tài sản đặc biệt, giá trị của những tài sản này 

thay đổi theo thời gian. Vì vậy, việc xác định giá tại thời điểm định 

giá là rất khó khăn. 

Thứ tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cũng chưa đưa ra vấn 

để khởi kiện trong trường hợp xác định giá trị tài sản góp vốn không 

đúng, quyền khởi kiện yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến 

việc định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế thuộc về ai? Khi 

nào phát sinh quyền khởi kiện đó?  

2.2.4. Hạn chế trong việc quy định về chuyển quyền sở hữu 

tài sản góp vốn 

2.2.4.1. Đối với việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

Khi cổ đông góp vốn vào công ty cổ phần, tài sản góp vốn 

không còn thuộc quyền sở hữu của cổ đông nữa, quyền sở hữu tài 

sản đó đã được chuyển cho công ty. Với tư cách là chủ sở hữu, công 

ty có quyền khai thác công dụng và định đoạt đối với tài sản đó. Thế 

nhưng, một trong những mâu thuẫn mang tính triệt tiêu giữa pháp 
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luật đất đai và pháp luật doanh nghiệp đã gây rào cản rất lớn đến 

môi trường kinh doanh, quyền tự do kinh doanh. Cụ thể: 

Khoản 2, Khoản 3, Điều 80, Nghị định số 43/2014, ngày 

15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 

2013 quy định các trường hợp chấm dứt việc góp vốn quyền sử 

dụng đất. Với quy định này, pháp luật đất đai chỉ cho phép góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất trong một thời hạn. Về bản chất pháp lý chỉ 

là quan hệ thuê đất và tiền thuê trong thời hạn đó là tài sản góp vốn, 

không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về 

khái niệm góp vốn thành lập công ty. 

2.2.4.2. Đối với việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ 

Pháp luật doanh nghiệp mới chỉ quy định một cách chung 

chung về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ mà vẫn chưa quy 

định r  về trường hợp góp vốn bằng giá tri  quyền sử dụng đối với 

tài sản trí tuệ.  

Ngoài ra pháp luật chưa quy định việc xử lý vi phạm nghĩa vụ 

góp vốn với cổ đông vi phạm về thời hạn góp vốn; trình tự, thủ tục, 

hình thức hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần mà chỉ quy 

định chung: Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp 

đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.  
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Kết luận chƣơng 2 

Luật Doanh nghiệp năm 2014 được coi là cuộc đột phá thể chế 

lần hai, thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh 

doanh của công dân, của doanh nghiệp, theo đó, những gì luật pháp 

không cấm thì người dân, doanh nghiệp được tự do đầu tư, kinh 

doanh. Đánh dấu thêm một bước phát triển, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật doanh nghiệp của nước ta. Kế thừa điểm tích cực, khắc 

phục những khiếm khuyết của Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 tiếp tục tạo ra sự thông thoáng, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tạo ra sân chơi chung 

cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hạn chế sự can 

thiệp tùy tiện của các cơ quan chức năng vào các hoạt động kinh 

doanh của các doanh nghiệp . 

Tuy nhiên, trước đòi hỏi, yêu cầu của thực ti n và quá trình 

hội nhập quốc tế sâu rộng, trong quá trình thi hành Luật Doanh 

nghiệp năm 2014, vẫn cho thấy còn có một số ít khiếm khuyết, bất 

cập,  trong đó có các quy định về góp vốn thành lập công ty cổ 

phần. 

Một số quy định về góp vốn thành lập công ty cổ phần chưa cụ 

thể, cần thiết phải làm r  và quy định lại cho phù hợp với thực ti n 

mà tác giả đã phân tích trong nội dung của Chương 2, tập trung vào 

các nội dung sau: 

Thứ nhất, khái niệm tài sản góp vốn chưa r , mang tính liệt kê 

dẫn đến thực tế có nhiều cách hiểu khác nhau, gây bất lợi cho nhà 

đầu tư trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực vào sản xuất kinh 

doanh, Chưa đưa ra khái niệm về tiền một loại tài sản góp vốn; 

trong khi tiền cũng là vật, nhưng được tách ra khỏi vật đứng độc lập 

như một tài sản riêng biệt, có đặc điểm pháp lý khác với vật. 

Thứ hai, một số quy định về góp vốn thành lập công ty cổ 

phần còn thiếu tính lôgic, thống nhất, thiếu sự thống nhất trong cách 

sử dụng thuật ngữ "góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất" (Luật 

Doanh nghiệp năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2005) và thuật ngữ 
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"góp vốn bằng quyền sử dụng đất" (Luật Đất đai năm 2013); thủ tục 

chuyển quyền sở hữu đối với trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền 

sử dụng đất, cũng không đồng nhất ; pháp luật doanh nghiệp mới 

chỉ quy định một cách chung chung về góp vốn bằng giá trị quyền 

sở hữu trí tuệ mà vẫn chưa quy định r  về trường hợp góp vốn bằng 

giá tri  quyền sử dụng đối với tài sản trí tuệ. 

Thứ ba, chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm 

pháp lý của tổ chức định giá chuyên nghiệp và quyền khởi kiện nếu 

tổ chức định giá, định giá sai ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông; 

chưa quy định về tỷ lệ cổ phần nắm giữ trong công ty cổ phần của 

cán bộ, công chức, viên chức khi các đối tượng này tham gia mua 

cổ phần. 

Thứ tư, chưa quy định và bảo đảm quyền tự do khởi kiện và 

bảo đảm các giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan tới nghĩa vụ 

góp vốn thành lập công ty, và khởi kiện đối với tổ chức định giá, 

định giá sai tài sản góp vốn ảnh hương đến lợi ích của cổ đông. 

Quyền tự do khởi kiện của người góp vốn không được dẫn chiếu 

sang Bộ luật Tố tụng Dân sự khiến cho người góp vốn khó khăn 

trong việc bảo vệ quyền lợi liên quan tới việc góp vốn của mình 

Thứ năm, pháp luật doanh nghiệp chưa dự liệu được hình thức 

góp vốn bằng công sức, bằng tri thức và các hình thức góp vốn 

khác, do đó chưa dự liệu được các hậu quả pháp lý liên quan. Thực 

tế có sự góp vốn như vậy: Ví dụ góp vốn bằng dịch vụ thị trường 

thực chất là góp vốn bằng công sức; góp vốn bằng nhận biết các đặc 

tính của vật thực chất là góp vốn bằng tri thức. 

Thứ sáu, Luật Doanh nghiệp năm 2014 chưa quy định cụ thể 

về hợp đồng góp vốn thành lập công ty nói chung và công ty cổ 

phần nói riêng vì vậy khó khăn trong việc giải quyết hậu quả pháp 

lý khi có tranh chấp xảy ra. 
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Chƣơng 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ KIẾN NGHỊ 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN 

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

3.1. Định hƣớng hoàn thiện các quy định của pháp luật về 

góp vốn thành lập công ty cổ phần 

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về góp 

thành lập công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập 

công ty cổ phần. 

3.2.1.1. Kiến nghị chung 

a) Đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật trong việc điều 

chỉnh các nội dung liên quan đến doanh nghiệp. 

b) Hoàn thiện quy định về tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí 

tuệ 

3.2.1.2. Kiến nghị cụ thể 

a) Cần đưa ra các khái niệm quan trọng theo hướng mới đảm 

bảo thống nhất trong cách hiểu và thực hiện trong các quy định của 

pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề góp vốn 

thành lập công ty. 

Thứ  nhất, cần phải đưa ra khái niệm tài sản theo mô hình của 

pháp luật của Công hòa Pháp  

Thứ hai, cần đưa ra một khái niệm đầy đủ về tiền.  

b) Cần quy định cụ thể hơn đối với thời hạn góp vốn theo cam 

kết: nên chia thành hai trường hợp, đối với những công ty cổ phần 

mà vốn điều lệ lớn (hàng triệu USD) thì có thể kéo dài hơn 90 ngày 

theo quy định hiện nay. 

c) Mở rộng hình thức góp vốn 
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d) Bảo đảm quyền tự do khởi kiện và bảo đảm các giải pháp 

giải quyết tranh chấp liên quan tới nghĩa vụ góp vón thành lập công 

ty. 

đ) Hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức định giá chuyên 

nghiệp 

e) Hoàn thiện quy định chuyển quyền sở hữu đối với tài sản 

góp vốn 

g)  Luật doanh nghiệp cần quy định cụ thể về hợp đồng góp 

vốn thành lập công ty nói chung và công ty cổ phần nói riêng để 

thống nhất về hình thức và thủ tục pháp lý trong việc thành lập công 

ty cổ phần, tránh hậu quả pháp lý xảy ra khi có tranh chấp xảy ra. 

3.2.2. Kiến nghị về tổ chức thực hiện 

 3.2.2.1. Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan đăng ký 

kinh doanh nói chung cũng như các cơ quan nhà nước khác 

3.2.2.2. Tăng cư ng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho ngư i dân và nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh 

doanh cho doanh nghiệp 
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Kết luận chƣơng 3 

1. Hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp nói 

chung và công ty cổ phần nói riêng là một đòi hỏi mang tính khách 

quan ở nước ta hiện nay. Yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện  pháp 

luật là vừa phải có những định hướng đúng đắn, phù hợp; vừa phải 

có những kiến nghị thiết thực cụ thể. 

2. Từ việc phân tích các quy định của pháp luật thực định về 

góp vốn thành lập công ty cổ phần, chúng tôi đưa ra một số kiến 

nghị nhằm khắc phục những hạn chế của các quy định pháp luật 

thực định và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về góp vốn thành 

lập công ty cổ phần, đó là: 

(i) Nhóm kiến nghị về hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành 

lập công ty. Nhóm này, bao gồm các kiến nghị chung: như đồng bộ 

hóa hệ thống văn bản pháp luật trong việc điều chỉnh các nội dung 

liên quan đến doanh nghiệp trong đó có vấn đề góp vốn thành lập 

công ty; hoàn thiện quy định về tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí 

tuệ; và các kiến nghị cụ thể như: cần đưa ra các khái niệm cụ thể về 

tài sản góp vốn, mở rộng hình thức góp vốn, vấn đề chuyển quyền 

sở hữu tài sản góp vốn, vấn đề định giá tài sản góp vốn  

(ii) Nhóm kiến nghị tổ chức thực hiện, tập trung vào việc 

Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan đăng ký kinh doanh nói 

chung cũng như các cơ quan nhà nước khác; Tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân và nâng 

cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu những vấn đề lý  luận cơ 

bản về góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Chương 1, thực trạng 

các quy định của pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần tại 

Chương 2 và đề xuất định hướng, kiến nghị hoàn  thiện pháp luật về 

góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Chương 3 của Luận văn, tôi 

rút ra một số kết luận chủ yếu sau đây: 

1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần là bước đầu tiên để tạo 

dựng ra công ty, là cơ sở đảm bảo cho quá trình hoạt động của công 

ty được thuận lợi và hạn chế tranh chấp có thể phát sinh giữa các cổ 

đông về vấn đề góp vốn; quyết định sự thành công hay thất bại của 

một công ty cổ phần.  

2. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật thực định về 

góp vốn thành lập công ty cho thấy bên cạnh những ưu điểm, còn có 

những hạn chế nhất định: khái niệm tài sản góp vốn chưa r ; một số 

quy định về góp vốn thành lập công ty cổ phần còn thiếu tính lôgic, 

thống nhất, thiếu sự thống nhất; chưa quy định cụ thể về trình tự, 

thủ tục, trách nhiệm pháp lý của tổ chức định giá chuyên nghiệp; 

chưa quy định và bảo đảm quyền tự do khởi kiện và bảo đảm các 

giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan tới nghĩa vụ góp vốn thành 

lập công ty; chưa dự liệu được hình thức góp vốn bằng công sức, 

bằng tri thức và các hình thức góp vốn khác; chưa quy định cụ thể 

về hợp đồng góp vốn thành lập công ty. 

3. Khắc phục những bất cập trên đây  thì việc hoàn thiện pháp 

luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần cần phải dựa trên định 

hướng chủ yếu sau: 

- Hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần 

dựa trên quan điểm, đường lối đổi mới, các chủ trương, chính sách 
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của Đảng. 

- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp gắn với 

vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền 

- Phù hợp với chủ trương và chính sách hội nhập kinh tế quốc 

tế sâu rộng. 

- Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các chủ 

thể. 

- Đổi mới, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước đối với 

các doanh nghiệp. 

- Có sự kế thừa những quy định tiến bộ mà pháp luật doanh 

nghiệp hiện hành đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

- Lấy tinh thần nâng cao văn hóa, đạo đức kinh doanh, văn hóa 

pháp lý doanh nghiệp là tiêu chí hướng đến của các quy định thành 

lập công ty cổ phần ở nước ta. 

4. Trên cơ sở định hướng hoàn thiện pháp luật về góp vốn 

thành lập công ty cổ phần, Luận văn đưa ra một số kiến nghị hoàn 

thiện cơ bản sau: 

Thứ nhất, kiến nghị về hoàn thiện pháp luật về góp vốn thành 

lập công ty: 

- Đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật trong việc điều 

chỉnh các nội dung liên quan đến doanh nghiệp trong đó có vấn đề 

góp vốn thành lập công ty; 

- Hoàn thiện quy định về tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí 

tuệ;  

- Các kiến nghị cụ thể như: cần đưa ra các khái niệm cụ thể về 

tài sản góp vốn, mở rộng hình thức góp vốn, vấn đề chuyển quyền 

sở hữu tài sản góp vốn, vấn đề định giá tài sản góp vốn  

Thứ hai, kiến nghị tổ chức thực hiện: 

- Nâng cao năng lực quản lý của các cơ quan đăng ký kinh 



24  

doanh nói chung cũng như các cơ quan nhà nước khác;  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho người dân và nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh 

doanh cho doanh nghiệp. 

Trong khuôn khổ có hạn của luận văn và những hạn chế về 

khả năng nhận thức, lý luận cũng như cách thức di n đạt, tác giả hy 

vọng sẽ nhận được những ý kiến phản biện, lời góp ý chân thành và 

quý báu để luận văn được hoàn thiện, thực sự có ý nghĩa thiết thực 

trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về góp vốn thành lập 

công ty cổ phần. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Từ  a  ưa, gạo là n ng sản  h ng thể thiếu trong  ữa ăn thường  ngày 

của nh n   n Việt Nam, một quốc gia có tỷ lệ   n số sống ở n ng th n 

chiếm gần 70% và có gần 60% lao động làm việc trong lĩnh vực n ng 

nghiệp. Trong những năm gần đ y n ng nghiệp của Việt Nam đã đạt được 

các thành tựu rất đáng  ể và đóng vai tr  cực  ỳ quan trọng trong việc đảm 

 ảo an ninh lương thực (ANLT), chiếm gần 21% GDP của đất nước; ảnh 

hưởng rất lớn đến đời sống của gần 90%   n số cả nước. 
1
 

Nhằm quản l  hoạt động  uất  hẩu gạo, Nhà nước ta đã  an hành văn 

 ản đầu tiên vào năm 1995, đó là Th ng tư số 02/1995/TTL /NN-TM 

ngày 06/02/1995 của  ộ Thương mại - N ng nghiệp về việc điều hành 

 uất  hẩu gạo trong năm 1995. Và gần đ y là hàng loạt những văn  ản 

 hác được  an hành sau  hi nước ta gia nhập vào T  chức Thương mại thế 

giới WTO  (Worl  Tra e Organization) vào ngày 07/11/2006 đó là các văn 

 ản: Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 về  inh  oanh  uất 

 hẩu gạo (Hiệu lực 01/01/2011); Th ng tư 44/2010/TT-BCT ngày 

31/12/2010 quy đ nh chi tiết một số điều của Ngh  đ nh số 109/2010/NĐ-

CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về  inh  oanh  uất  hẩu gạo (Hiệu lực 

14/02/2011); Th ng tư 89/2011/TT- TC của  ộ Tài chính  an hành ngày 

17/6/2011 hướng  ẫn về phương pháp  ác đ nh giá sàn gạo  uất  hẩu 

(Hiệu lực 01/8/2011); Quyết đ nh 6139/QĐ- CT của  ộ C ng thương 

ngày 28/8/2013 quy đ nh về việc phê  uyệt quy hoạch thương nh n  inh 

 oanh  uất  hẩu gạo (Hiệu lực 28/8/2013) vv... 

Tuy nhiên qua áp  ụng thực tiễn đã cho thấy rằng pháp luật về  uất 

 hẩu gạo của nước ta hiện vẫn c n nhiều vấn đề  ất cập. Cụ thể là chính 

sách pháp luật về  uất  hẩu gạo chưa thực sự quản l  hiệu quả và c ng 

 ằng cho các thương nh n  uất  hẩu ... Quy đ nh về tính cạnh tranh của các 

cơ quan t  chức,  oanh nghiệp  uất  hẩu gạo chưa thật sự c ng  ằng và 

chưa rõ nét mà c n nặng về cách quản l  hành chính nhà nước,  h ng đem 

lại  ết quả như mong muốn của người n ng   n. Những hạn chế này  uất 

phát từ đ u? Và cách để giải quyết vấn đề này một cách hợp l  nhất là gì. 

Đ y là những  ài toán mà Nhà nước ta đang tìm cách giải quyết. 

Với mong muốn hoàn thiện pháp luật về hoạt động  uất  hẩu gạo của 

thương nh n Việt Nam nói riêng và hoàn thiện cho hệ thống nghiên cứu l  

luận về pháp luật  uất  hẩu gạo nói chung, t i đã chọn đề tài: "Pháp luật 

                                           
  

1
 Thanh Trúc, Vì sao nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu nhưng nông dân chưa giàu? 

http://nguyentandung.org/vi-sao-nong-nghiep-viet-nam-dat-nhieu-thanh-tuu-nhung-nong-dan-chua-giau.html  

http://nguyentandung.org/vi-sao-nong-nghiep-viet-nam-dat-nhieu-thanh-tuu-nhung-nong-dan-chua-giau.html
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về xuất khẩu gạo của thương nhân tại Việt Nam" để làm đề tài luận văn 

thạc sỹ Luật  inh tế của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Pháp luật về  uất  hẩu gạo là một vấn đề lu n có tính chất thời sự. 

Tuy vậy, trên thực tế trong những năm qua mới chỉ có một số c ng trình 

nghiên cứu liên quan đến pháp luật về  inh  oanh  uất  hẩu nói chung và 

các c ng trình nghiên cứu về hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo. Chẳng 

hạn như: 

- Phạm Huyền Diệu, Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay, Luận văn thạc sỹ  inh tế, Trung t m đào tạo,  ồi  ưỡng giảng 

viên l  luận chính tr , Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2012; Luận văn đã thực 

hiện việc hệ thống hoá và góp phần làm rõ cơ sở l  luận cũng như thực 

tiễn hoạt động  uất  hẩu gạo của Việt Nam. Đồng thời đánh giá rõ thực 

trạng  uất  hẩu gạo của Việt Nam từ năm 1989 đến 2012, trong đó tập 

trung vào giai đoạn từ năm 2001 đến thời điểm 2012. Từ đó đã đưa ra các 

quan điểm đ nh hướng và đề  uất một số giải pháp chủ yếu nhằm n ng cao 

hiệu quả  uất  hẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tiếp theo. 

- Lê Xu n Tạo, Xuất khẩu gạo ở đồng bằng Sông Cửu Long trong 

điều kiện Việt Nam là thành viên WTO, Luận án Tiến sỹ  inh tế chính tr , 

Học viện Chính tr  quốc gia Hồ Chí Minh, 2014. Luận án đã đề cập đến 

các tiêu chí để đẩy mạnh  uất  hẩu gạo (XKG) và các nh n tố cơ  ản ảnh 

hưởng đến hoạt động  uất  hẩu gạo trong điều  iện  hi Việt Nam gia nhập 

WTO. Đồng thời đã đánh giá được thực trạng thực tế của hoạt động XKG 

ở Đồng  ằng s ng Cửu Long (Đ SCL) để tìm ra các giải  pháp đẩy mạnh 

hoạt động  uất  hẩu gạo trong thời gian tới. 

- Nguyễn Xu n Trường, Hoàn thiện chính sách xuất khẩu các sản 

phẩm rau quả của Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản l   inh tế, Trường 

Đại học Thương Mại – Hà Nội, tháng 4/2015. Luận văn đã hệ thống hoá 

những vấn đề l  luận chung về chính sách  uất  hẩu rau quả, đồng thời 

tiến hành ph n tích và đánh giá thực trạng chính sách  uất  hẩu rau quả 

của Việt nam trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, qua đó đưa ra những giải 

pháp đ nh hướng cho chính sách  uất  hẩu sản phẩm rau quả của Việt 

Nam đến năm 2020. 

Ngoài ra cũng có một số  ài hội thảo trong nước về vấn đề này như: 

TS. Nguyễn Văn Sơn, Bàn về việc hoàn thiện chuỗi cung ứng gạo 

xuất khẩu của Việt Nam, Khoa Luật và Kinh tế, Trường Đại học Mở Tp 

Hồ Chí Minh, tháng 11/2013.  ài viết đã  hái quát về  ức tranh th  trường 

gạo toàn cầu cũng như t ng quan về sản  uất và  uất  hẩu gạo của Việt 

Nam, nêu ra các hạn chế về hiệu quả của hoạt động sản  uất gạo  uất  hẩu 
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và đề  uất những điểm cần hoàn thiện,    sung để n ng cao tính cạnh 

tranh của mặt hàng này trên th  trường thế giới trong tương lai trên căn  ản 

tham gia tích cực hơn vào chuỗi cung ứng gạo toàn cầu. 

Phan Ngọc Trung, Những giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả 

xuất khẩu gạo Việt Nam, Trường Đại học C ng Nghiệp thực phẩm Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2012.  ài viết đã ph n tích một cách có hệ thống thực trạng 

 uất  hẩu gạo thế giới cũng như ở Việt Nam, đồng thời đã cập nhật và  ự  áo 

về cung cầu gạo thế giới từ năm 2013 đến năm 2016 . Trên cơ sở đó đã đưa ra 

các giải pháp nhằm góp phần n ng cao hiệu quả  uất  hẩu gạo của Việt Nam. 

Nguyễn Đình Luận, Xuất khẩu gạo Việt Nam: thực trạng và giải pháp, 

Tạp chí  inh tế và phát triển số 193 tháng 7/2013.  ài viết này tác giả đã phân 

tích và đưa ra một số đề  uất giải pháp nhằm  ảo đảm lợi ích của người n ng 

  n sản  uất lúa cũng như mong muốn tạo thương hiệu cho gạo Việt Nam để 

 hẳng đ nh v  thế trên th  trường thế giới. 

Tuy nhiên hầu hết các c ng trình nêu trên đều tiếp cận vấn đề  uất  hẩu 

gạo  ưới góc độ  inh tế mà gần như chưa có c ng trình  hoa học nào đề cập 

s u sắc, toàn  iện về vấn đề "pháp luật về xuất khẩu gạo". Các công trình này 

nhìn chung chỉ đề cập đến vấn đề  inh  oanh trong hoạt động  uất  hẩu gạo 

và tình hình  uất  hẩu gạo mà chưa đi s u nghiên cứu những vấn đề lí luận 

cũng như thực tiễn của pháp luật về hoạt động này. Tuy vậy,  ết quả của các 

c ng trình nghiên cứu này cũng đem lại cho tác giả những tri thức lí luận và 

thực tiễn rất s u sắc để tiếp tục đi s u nghiên cứu vấn đề pháp luật về  uất 

 hẩu gạo. 

Với tình hình nghiên cứu như trên, việc nghiên cứu một cách đầy đủ, 

toàn  iện, có hệ thống và s u sắc chế đ nh pháp luật về  uất  hẩu gạo, đồng 

thời đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện cũng như thi hành các 

quy đ nh về pháp luật  uất  hẩu gạo là một đ i hỏi cấp  ách và cần thiết đối 

với  hoa học pháp l  ở nước ta hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu những vấn đề l  luận và các quy đ nh của pháp luật 

về hoạt động  uất  hẩu gạo của thương nh n Việt Nam, nghiên cứu thực 

trạng áp  ụng pháp luật trong hoạt động  uất  hẩu gạo tại Việt Nam trong 

điều  iện  inh tế  ã hội hiện nay. Từ đó ph n tích, đánh giá, đề  uất những 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong hoạt động  uất  hẩu gạo. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được các mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các 

nhiệm vụ cụ thể sau: 
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- Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ  hái niệm, đặc điểm của pháp luật về 

 uất  hẩu gạo của thương nh n Việt Nam. 

- Ph n tích những vấn đề l  luận về hoạt động  uất  hẩu gạo trong 

điều  iện  inh tế  ã hội của nước ta hiện nay. 

- Ph n tích, nghiên cứu thực trạng áp  ụng pháp luật trong hoạt động 

 uất  hẩu gạo của thương nh n Việt Nam. 

- Đề  uất phương hướng và các giải pháp nhằm n ng cao hiệu quả 

trong hoạt động  uất  hẩu gạo trong thời gian tới. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

4.1.  Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy đ nh của pháp luật về  uất 

 hẩu gạo của thương nh n Việt Nam; các văn  ản  ưới luật như Ngh  

đ nh, Th ng tư, những chính sách pháp luật của Nhà nước và thực trạng áp 

 ụng pháp luật trong hoạt động  uất  hẩu gạo của thương nh n tại Việt 

Nam. 

4.2.  Phạm vi nghiên cứu của luận văn 

* Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá những mặt 

đạt được và những tồn tại, hạn chế của pháp luật về  uất  hẩu gạo của 

thương nh n Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến thời điểm hiện 

nay. 

* Phạm vi không gian: Nghiên cứu l  luận và thực tiễn về pháp luật 

 uất  hẩu gạo của thương nh n Việt Nam. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1.  Phương pháp luận 

Tác giả sử  ụng phương pháp nghiên cứu  hoa học  uy vật l ch sử và 

 uy vật  iện chứng của chủ nghĩa Mác-Lê nin và những quan điểm, đường 

lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam như một phương pháp chung, 

toàn  iện cho toàn  ộ luận văn. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để triển  hai luận văn, tác giả đã sử  ụng đồng  ộ một số các phương 

pháp nghiên cứu cụ thể sau đ y: 

Phương pháp l ch sử  hảo cứu các nguồn tư liệu, đặc  iệt là các nguồn 

tư liệu về pháp luật  uất  hẩu gạo của thương nh n Việt Nam, các  áo cáo 

 uất nhập  hẩu hàng hoá Việt Nam của T ng cục thống  ê (Năm 2011, 

2012, 2013). 

Phương pháp ph n tích các văn  ản quy phạm pháp luật thực đ nh liên 

quan đến đề tài luận văn. 

Phương pháp t ng hợp các quan điểm  hác nhau của các học giả, chuyên 

gia về nhận thức  hoa học các  hái niệm, các quy phạm pháp luật liên quan 
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đến lĩnh vực pháp luật về  uất  hẩu gạo tại Việt Nam.  ên cạnh đó, các 

phương pháp quy nạp, phương pháp so sánh được sử  ụng nhằm ph n tích 

thực trạng  uất  hẩu gạo của Việt Nam trong những năm qua. 

6. Những kết quả nghiên cứu của luận văn 

Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề l  luận và thực tiễn liên quan 

đến pháp luật về hoạt động  uất  hẩu gạo của thương nh n tại Việt Nam 

- Về mặt l  luận, luận văn đã nêu được một số vấn đề cơ  ản về  hái niệm 

và đặc điểm của hoạt động  uất  hẩu gạo nói chung; nội  ung pháp luật về hoạt 

động  uất  hẩu gạo; các yêu cầu đối với pháp luật  uất  hẩu gạo. 

- Về mặt thực tiễn luận văn có những đóng góp sau: 

Đánh giá thực trạng áp  ụng pháp luật về hoạt động  uất  hẩu gạo của 

thương nh n tại Việt Nam, đặc  iệt là những  ất cập và hạn chế của pháp 

luật về  uất  hẩu gạo hiện nay. 

Từ các nghiên cứu về l  luận và thực tiễn, luận văn đã đưa ra các  iến 

ngh  và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và n ng cao hiệu quả 

cho hoạt động  uất  hẩu gạo của các thương nh n Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu tham  hảo cho các 

nhà nghiên cứu, hoạch đ nh chính sách pháp luật về  uất  hẩu gạo. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham  hảo  ết cấu 

của luận văn gồm 3 chương như sau: 

Chương 1. L  luận chung về pháp luật  uất  hẩu gạo của thương nh n 

tại Việt Nam 

Chương 2. Thực trạng áp  ụng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp 

luật về  uất  hẩu gạo của thương nh n Việt Nam 

Chương 3. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật, t  chức thực hiện pháp luật 

 uất  hẩu gạo 

 

Chƣơng 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT XUẤT KHẨU GẠO 

CỦA THƢƠNG NHÂN TẠI VIỆT NAM 

 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động xuất khẩu gạo 

1.1.1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu gạo 

Hoạt động  uất  hẩu là việc  án hàng hóa và   ch vụ cho một quốc 

gia  hác trên cơ sở  ùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đ y 

có thể  ùng là ngoại tệ đối với một quốc gia hay đối với cả hai quốc gia. 

Hoạt động  uất  hẩu  h ng chỉ  iễn ra trong phạm vi nội đ a mà mở rộng 
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ra thế giới.  Hoạt động  uất  hẩu là cần thiết vì l   o cơ  ản của nó là  hai 

thác được lợi thế so sánh của nước  uất  hẩu. Có thể hiểu, hoạt động  uất 

 hẩu gạo là hoạt động  inh  oanh  u n  án gạo ở phạm vi quốc tế. Nó 

 h ng phải là hành vi  u n  án riêng lẻ mà là cả một hệ thống các quan hệ 

mua  án trong một nền thương mại có t  chức cả  ên trong lẫn  ên ngoài 

nhằm  án sản phẩm, hàng hóa sản  uất trong nước mà cụ thể ở đ y là mặt 

hàng gạo ra nước ngoài thu ngoại tệ, qua đó đẩy mạnh sản  uất hàng hóa 

phát triển, chuyển đ i cơ cấu  inh tế  n đ nh từng  ước n ng cao mức 

sống của nh n   n. Cơ sở của hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo là hoạt 

động mua  án trao đ i gạo trong nước,  hi việc trao đ i gạo giữa các quốc 

gia có lợi thì các quốc gia đều quan t m đến việc mở rộng hoạt động này. 

Hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo là hình thức cơ  ản của ngoại thương 

đã  uất hiện từ rất l u và ngày càng phát triển và nhằm mục tiêu là đem lại 

ngoại tệ cho các quốc gia. Hoạt động này được tiếp tục ngay cả  hi  oanh 

nghiệp đã đa  ạng hóa hoạt động  inh  oanh của mình. Xuất  hẩu gạo 

nằm trong lĩnh vực ph n phối và lưu th ng gạo của một quá trình tái sản 

 uất mở rộng, nhằm mục đích liên  ết sản  uất với tiêu  ùng của nước này 

với nước  hác. 

Từ những ph n tích nêu trên có thể đưa ra  hái niệm “hoạt động  uất 

 hẩu gạo là hoạt động  inh  oanh thu lợi  ằng cách  án gạo ra th  trường 

nước ngoài và sản phẩm gạo đó phải  i chuyển ra  hỏi  iên giới quốc gia”. 

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động xuất khẩu gạo 

Hoạt động  uất  hẩu gạo lu n gắn liền với th  trường gạo  uất  hẩu. 

Do vậy hoạt động  uất  hẩu gạo cũng mang một số đặc điểm như th  

trường gạo  uất  hẩu. Hoạt động  uất  hẩu gạo có một số đặc điểm cơ  ản 

sau đ y: 

- Xuất khẩu gạo là hoạt động thương mại được tiến hành bởi các 

thương nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

Theo quy đ nh tại Điều 4, Ngh  đ nh số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 

11 năm 2010 của Chính phủ về  inh  oanh  uất  hẩu gạo, theo đó thương 

nh n muốn  inh  oanh  uất  hẩu gạo phải đáp ứng đầy đủ các điều  iện sau: 

- Được thành lập, đăng     inh  oanh theo quy đ nh của pháp luật. 

- Có ít nhất 01 (một)  ho chuyên  ùng với sức chứa tối thiểu 5.000 

(năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn chung  o  ộ N ng nghiệp và 

Phát triển n ng th n  an hành. 

- Có ít nhất 01 (một) cơ sở  ay,  át thóc, gạo với c ng suất tối thiểu 

10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung  o  ộ N ng nghiệp và Phát 

triển n ng th n  an hành. 
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Đồng thời tại Khoản 2 của điều này cũng quy đ nh rõ: Kho chứa, cơ 

sở  ay,  át quy đ nh tại Điều này phải thuộc sở hữu của thương nh n và 

phải nằm trên đ a  àn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo 

hàng hoá  uất  hẩu hoặc có cảng  iển quốc tế có hoạt động  uất  hẩu 

thóc, gạo tại thời điểm thương nh n đề ngh  cấp Giấy chứng nhận. 

- Đối tượng của hoạt động xuất khẩu gạo là loại hàng hóa khá đặc 

biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam 

Gạo là một loại hàng hóa đặc  iệt  ởi là hàng hóa thiết yếu. Chính phủ 

các quốc gia mà gạo là lương thực chính lu n phải quan t m đến vấn đề rất 

nhạy cảm này vì đ y c n là vấn đề  n đ nh về chính tr . Chính vì l   o đó 

mà các quốc gia rất giàu có nhưng lại liên tục gặp thiên tai, vốn là điều 

 iện rất ngặt nghèo cho việc sản  uất n ng nghiệp nhưng vẫn đầu tư sản 

 uất lúa gạo nhằm  ảo đảm nhu cầu lương thực quốc gia. 

Nhiều năm liền, Việt Nam đứng thứ hai trong số các quốc gia  uất 

 hẩu gạo hàng đầu thế giới góp phần cải thiện cán c n thương mại nhờ 

 im ngạch XKG, mang về cho quốc gia lên đến hàng tỷ đ  la mỗi năm. 

- Hoạt động xuất khẩu gạo mang tính thời vụ và tính khu vực (vùng miền) 

Sản  uất n ng nghiệp nói chung và sản  uất lúa gạo nói riêng phụ 

thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên như đất đai,  hí hậu, th  nhưỡng, v  trí 

đ a l … Quy m , sản lượng của các ngành sản  uất n ng nghiệp    giới 

hạn  ởi  iện tích đất đai, giới hạn năng suất. Mặt  hác, sản  uất n ng sản 

c n ch u ảnh hưởng lớn của thời tiết,  hí hậu, s u hại,   ch  ệnh… Sản 

phẩm n ng nghiệp có quy luật sinh trưởng và phát triển tự nhiên,  h ng 

giống như các sản phẩm c ng nghiệp. Do thu hoạch theo thời vụ nhất đ nh 

nên việc tiêu thụ n ng sản nói chung và lúa gạo nói riêng thường gặp  hó 

 hăn vào lúc chính vụ vì cung trên th  trường tăng mạnh.  

- Hoạt động xuất khẩu gạo có tính nhạy cảm cao 

Gạo là mặt hàng có tính nhạy cảm cao  o nó là mặt hàng thiết yếu, đáp 

ứng nhu cầu cần thiết cơ  ản của con người. Do đó,  uất  hẩu gạo cũng 

mang tính nhạy cảm cao. Tính nhạy cảm đó được thể hiện ở chỗ sự  iến 

động của hoạt động  uất  hẩu gạo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp 

gạo của th  trường trong nước,  ẫn đến giá gạo ở th  trường trong nước cũng 

 iến động theo. Mặt  hác n ng   n là lực lượng chiếm tỷ lệ cao trong   n số 

cả nước, thu nhập của họ chủ yếu từ việc  án n ng sản, trong đó lúa gạo 

chiếm tỷ trọng rất cao. Vì vậy thu nhập của họ sẽ  ấp  ênh  hi hoạt động 

 uất  hẩu gạo  iến động lớn. Cuối cùng, hoạt động  uất  hẩu gạo là hoạt 

động  h ng chỉ có tính nhạy cảm ở Việt Nam, mà c n nhạy cảm ở hầu hết 

các nước có nhu cầu tiêu  ùng gạo trên thế giới.  

- Hoạt động xuất khẩu gạo có tính liên ngành cao 
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Hoạt động  uất  hẩu gạo liên quan tới rất nhiều ngành, từ sản  uất tới 

 uất  hẩu gạo. Tại  h u sản  uất lúa gạo, có rất nhiều ngành tham gia như 

nghiên cứu sản  uất giống, ngành sản  uất ph n  ón, thuốc  ảo vệ thực 

vật, thủy lợi, điện, ngành chế tạo máy n ng nghiệp… ở  h u thu hoạch, 

 ảo quản và chế  iến gạo  uất  hẩu, các ngành c ng nghiệp chế  iến,  ay 

 át, ngành c ng nghiệp  ảo quản sau thu hoạch, giao th ng vận tải… có 

vai tr  rất quan trọng trong việc đảm  ảo chất lượng gạo  uất  hẩu. Tại 

 h u cuối cùng của hoạt động  uất  hẩu là  án gạo cho  hách nước ngoài, 

các ngành ng n hàng,  ảo hiểm, vận tải  iển, t a án, hải quan, thương 

mại… là những ngành có vai tr  trực tiếp đối với  uất  hẩu gạo 

-  Hoạt động xuất khẩu gạo có tính cạnh tranh cao 

Th  trường n ng sản nói chung và th  trường lúa gạo trong nước nói 

riêng là th  trường có tính cạnh tranh cao. Ở đó, có rất nhiều người tham 

gia mua –  án gạo. Mỗi người sản  uất, mỗi  oanh nghiệp  uất  hẩu chỉ 

cung ứng ra th  trường số lượng lúa gạo rất nhỏ so với t ng lượng cung. Vì 

thế họ  h ng thể độc quyền được giá cả. Họ tham gia th  trường hay rút 

 hỏi th  trường cũng  h ng ảnh hưởng đến mức giá đã hình thành trên th  

trường. Người n ng   n cũng như  oanh nghiệp  uất  hẩu  h ng thể độc 

quyền quyết đ nh giá cả, mà phải chấp nhận mức giá đã hình thành  hách 

quan trên th  trường. Chính sự vận động đó đã tác động đến hoạt động sản 

 uất,  uất  hẩu của người sản  uất, chế  iến và người tiêu  ùng gạo. Tuy 

nhiên trên th  trường thế giới, tính cạnh tranh của hoạt động  uất  hẩu gạo 

thấp hơn. Số nước tham gia  uất  hẩu gạo trên th  trường thế giới   h ng 

nhiều.  

1.2 Khái niệm về pháp luật xuất khẩu gạo  

Trước  hi tìm hiểu  hái niệm về pháp luật  uất  hẩu gạo, tác giả  in 

 hái quát lại l ch sử hình thành và phát triển của pháp luật XKG.   

- Th ng tư liên t ch số 02/TTL -NN-TM ngày 06/02/1995 quy đ nh 

về việc điều hành  uất  hẩu gạo trong năm 1995. Th ng tư này ra đời đã 

tạo một cơ sở cơ  ản cho các  oanh nghiệp thực hiện hoạt động  uất  hẩu 

gạo. 

- Ngày 08/3/1997 Thủ tướng Chính phủ đã  an hành Quyết đ nh số 

141/ Ttg về điều hành  uất  hẩu gạo và nhập  hẩu ph n  ón năm 1997. 

- Ngày 10/5/1997, Thủ tướng Chính phủ  an hành Quyết đ nh số 

312/TTg về việc ph n    tiếp hạn ngạch  uất  hẩu gạo năm 1997.  

- Ngày 23/01/1998, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục  an hành Quyết 

đ nh số 12/1998/QĐ-Tg quy đ nh về điều hành  uất  hẩu gạo và nhập 

 hẩu ph n  ón năm 1998  
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-  ộ Thương mại cũng tiếp tục  an hành Quyết đ nh số 

0089/1998/TM-XNK quy đ nh về hạn ngạch  uất  hẩu gạo và nhập  hẩu 

ph n  ón năm 1998. 

- Đến ngày 18/2/1998, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết đ nh số 

39/1998/QĐ-TTg quy đ nh về việc thành lập  an chỉ đạo điều hành hoạt 

động  uất  hẩu gạo và nhập  hẩu phân bón 

- Ng n hàng Nhà nước Việt Nam đã  an hành Chỉ th  số 02/1998/CT-

NHNNVN ngày 25/2/1998 quy đ nh về việc cho vay vốn để mua lúa  uất 

 hẩu gạo và lúa  ự trữ năm 1998.  

- Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ th  số 17/1998/CT-TTg ngày 2/4/1998 

quy đ nh về điều hành  uất  hẩu gạo và đảm  ảo an toàn lương thực trong 

năm 1998. 

- Ngày 13/2/1999 Thủ tướng Chính phủ ra quyết đ nh số 20/1999/QĐ-

TTg về việc thành lập và  an hành quy chế hoạt động của  an chỉ đạo điều 

hành  uất  hẩu gạo và nhập  hẩu ph n  ón thay thế cho Quyết đ nh số 

39/1998/QĐ-TTg. 

- Sau một thời gian  ài  h ng có văn  ản pháp l  chính thức điều 

chỉnh cụ thể hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo, đến ngày 4/11/2010 

Chính phủ đã  an hành Ngh  đ nh số 109/2010/NĐ-CP quy đ nh về  inh 

 oanh  uất  hẩu gạo. Theo sau đó là một loạt các văn  ản hướng  ẫn chi 

tiết thi hành Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP như: Th ng tư số 44/2010/TT-

 CT Quy đ nh chi tiết một số điều của Ngh  đ nh số 109/2010/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về  inh  oanh  uất  hẩu gạo; 

Th ng tư số 08/2011/TT-NHNN quy đ nh chi tiết về tín  ụng  inh  oanh 

 uất  hẩu gạo theo Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010; Th ng tư 

số 89/2011/TT- TC hướng  ẫn về phương pháp  ác đ nh giá sàn gạo  uất 

 hẩu và Th ng tư số 12/2013/TT- NNPTNT  an hành quy chuẩn  ĩ thuật 

Quốc gia về  ho chứa thóc và cơ sở  ay,  át thóc gạo. Như vậy Ngh  đ nh 

số 109/2010/NĐ-CP cùng với một số văn  ản hướng  ẫn thi hành của các 

 ộ, ngành liên quan chính là  hu n  h  pháp l  cho hoạt động  uất  hẩu 

gạo của thương nh n tại Việt Nam. 

- Khái niệm pháp luật về  uất  hẩu gạo 

Hoạt động  uất  hẩu gạo tại Việt Nam đã  ắt đầu được thực hiện từ 

năm 1989 nhưng, phải đến năm 1995, văn  ản pháp l  đầu tiên quy đ nh 

về việc điều hành  uất  hẩu gạo mới được  an hành, đó là Th ng tư số 

02/TTLB-NN-TM ngày 06/02/1995 của  ộ Thương mại -  ộ N ng nghiệp 

và C ng nghiệp thực phẩm về việc điều hành  uất  hẩu gạo trong năm 

1995. Đ y có thể coi là một sự  ất cập của hệ thống quy phạm pháp luật 

 hi  h ng thể theo   p để điều chỉnh các quan hệ  ã hội phát sinh trong 
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đời sống  ẫn đến trong một thời gian  ài, các  oanh nghiệp tiên phong gặp 

v  vàn  hó  hăn,  h ng chỉ ở việc thiếu th ng tin th  trường, thiếu vốn, 

thiếu  hoa học c ng nghệ, sự hỗ trợ của nhà nước mà c n thiếu cả cơ sở 

pháp l  điều chỉnh quan hệ  inh  oanh trong lĩnh vực này. Sau một thời 

gian  ài đ i mới và phát triển,  oanh nghiệp Việt Nam cũng đã có tích luỹ 

và có thể  ắt đầu hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo để đáp ứng nhu cầu 

phát triển của mình. Nhờ vậy mà các quy đ nh về  uất  hẩu gạo ngày càng 

được    sung, hoàn thiện và rõ ràng hơn. Minh chứng cho điều này là việc 

Ngh  đ nh số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 quy đ nh về  inh  oanh 

 uất  hẩu gạo đã pháp điển hoá cho hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo.  

1.3 Các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật xuất khẩu gạo 

1.3.1.  hính sách liên kết n ng dân với doanh nghiệp xuất khẩu gạo 

Thời  ỳ cạnh tranh  inh tế th  trường cần phải có sản phẩm  hối lượng 

lớn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế; giao hàng đúng lúc, giá thành 

cạnh tranh. N ng   n cá thể  h ng thể làm được điều này. N ng   n phải 

t  chức được "hành động tập thể" theo quy trình sản  uất chung theo từng 

cánh đồng lớn. Quy trình sản  uất, thu hoạch,  ảo quản và thương mại của 

n ng   n được thiết lập trên cơ sở yêu cầu của  oanh nghiệp, th  trường về 

 hối lượng cung ứng, chất lượng hàng hóa… Đ y chính là các yếu tố để 

n ng   n   y  ựng hành động tập thể. Hàng hóa n ng sản cần được  ác 

đ nh rõ về số lượng, chất lượng đối với từng th  trường để làm cơ sở   y 

 ựng  ế hoạch cung ứng;  ác đ nh rõ chất lượng và số lượng sản phẩm 

n ng sản trong sản  uất. Yêu cầu chất lượng của th  trường phải làm căn 

cứ cơ  ản để   y  ựng quy trình  ỹ thuật cho các m  hình liên  ết. 

1.3.2   ơ chế tài chính  n định h  trợ  hoạt động xuất khẩu gạo 

Xuất  hẩu gạo năm 2016 vẫn được  ự  áo có nhiều  hó  hăn. Những 

 hó  hăn này đã  éo  ài từ năm này sang năm  hác như sự cạnh tranh gay 

gắt từ các th  trường,    chi phối  ởi th  trường Trung Quốc, các nước NK 

gạo  ần tự túc về lương thực… 

Trước tình hình này, để đẩy mạnh hoạt động  inh  oanh,  uất  hẩu 

gạo của thương nh n phải có nguồn tài chính để hỗ trợ cho các thương 

nh n  inh  oanh  uất  hẩu gạo tiếp cận nguồn vốn vay, nhất là nguồn vốn 

vay ưu đãi (cụ thể ở đ y là nguồn vốn trung,  ài hạn đầu tư   y  ựng  ho 

chứa, l  sấy tại vùng nguyên liệu, nguồn vốn phục vụ đầu tư ứng trước đầu 

vào cho n ng   n và thu mua lúa từ vùng nguyên liệu). 

1.3     ng  ực và hi u  u  hoạt động c a c   uan  u n    xuất khẩu 

gạo 

Hiện nay về việc điều hành quản l  trong hoạt động  uất  hẩu gạo ở 

nước ta quyền hành chủ yếu tập trung vào  ộ C ng Thương và Hiệp hội 
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lương thực Việt Nam. Theo đó thì Chính phủ giao  ộ C ng thương chủ trì, 

phối hợp với cơ quan, đ a phương liên quan nắm tình hình  uất  hẩu, nhập 

 hẩu thóc gạo qua  iên giới (nhất là  iên giới phía  ắc với Trung Quốc và 

 iên giới phía Nam với Campuchia). Đồng thời  ộ C ng thương cũng 

được giao chủ trì, phối hợp với các  ộ, cơ quan liên quan và Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam (VFA) rà soát các quy đ nh ( ể cả các tiêu chí cụ 

thể chỉ đ nh thương nh n thực hiện hợp đồng tập trung), các thỏa thuận đã 

   để chủ động điều chỉnh cơ chế cho phù hợp nhằm t  chức lại các th  

trường tập trung,  ảo đảm  hai thác tốt th  trường và n ng cao hiệu quả 

 uất  hẩu; 

1.3.4  ính minh bạch của chính sách xuất khẩu gạo 

Theo chuyên gia  inh tế Phạm Chi Lan, việc đẩy mạnh hoạt động  inh 

 oanh và  uất  hẩu gạo là rất cần thiết, nhưng đặc  iệt là phải thể hiện 

được tính minh  ạch trong  uất  hẩu gạo và n ng cao  hả năng cạnh tranh 

cho sản phẩm gạo. Theo đó điều này có thể được thực hiện th ng qua: 

Thứ nhất là thực hiện cơ chế đấu thầu trong việc ph n  ố các hợp 

đồng liên chính phủ (G2G) giữa các  oanh nghiệp  uất  hẩu gạo đồng thời 

đẩy mạnh   y  ựng các  ho  ự trữ gạo, đạt 4 triệu tấn/ ho với đầy đủ 

trang thiết    để đảm  ảo chất lượng gạo sau thu hoạch góp phần chấm  ứt 

tình trạng trúng mùa rớt giá. 

Thứ hai, mức giá sàn thu mua cần được đưa ra ngay từ đầu vụ, giá sàn 

cần tính đủ các chi phí thành phần. Phương pháp tính giá sàn cần có hệ số 

để phản ánh được sự  iến động trong giá đầu vào cũng như sự  hác  iệt về 

đ a hình, thời tiết giữa các đ a  àn g y ra sự  hác  iệt về chi phí sản  uất. 

Trên cơ sở đó, giá thu mua nên được thống nhất giữa người n ng   n và 

các  oanh nghiệp ngay từ đầu mỗi vụ 
2
./. 

1.3.5 Nâng cao tính cạnh tranh trong xuất khẩu gạo 

Trong thời gian vừa qua th  trường XKG của Việt Nam vẫn là th  

trường có sức mua thấp, thiếu tính  ền vững, chủ yếu là th  trường đ i hỏi 

phẩm cấp sản phẩm  h ng cao (Ch u Phi, Trung Quốc ...). Chất lượng gạo 

 uất  hẩu của Việt Nam c n  ém, gạo 5% tấm, gạo nếp, gạo thơm mới 

chiếm  hoảng 50%. Chất lượng gạo  uất  hẩu thấp  o một số nguyên nh n 

chính như: Do n ng   n vẫn sử  ụng những loại giống  ém chất lượng (tự 

để giống); Sản phẩm gạo cấp thấp vẫn được th  trường tiêu thụ với số 

lượng lớn; C ng nghệ chế  iến lạc hậu, các c ng việc sau thu hoạch chưa 

đạt chuẩn làm thất thoát một lượng gạo đáng  ể. Giá gạo  uất  hẩu của 

Việt Nam thấp hơn giá gạo  uất  hẩu của một số nước như Thái Lan, Ấn 

                                           
2
 Thanh Tâm, Cần thiết tăng tính minh bạch trong xuất khẩu gạo http://www.baomoi.com/can-thiet-tang-tinh-minh-

bach-trong-xuat-khau-gao/c/12196860.epi  

http://www.baomoi.com/can-thiet-tang-tinh-minh-bach-trong-xuat-khau-gao/c/12196860.epi
http://www.baomoi.com/can-thiet-tang-tinh-minh-bach-trong-xuat-khau-gao/c/12196860.epi
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Độ, Mỹ vì thế  im ngạch  uất  hẩu tăng chủ yếu là  o tăng  hối lượng 

 uất  hẩu. 

1.3     ự h  t   c a  hà n  c t ong vi c m   ộng th  t  ờng xuất khẩu 

gạo 

Đứng trước những  hó  hăn trên, theo các chuyên gia  uất  hẩu thì để 

giữ vững và mở rộng được th  trường  uất  hẩu gạo, các yếu tố  h ng thể 

thiếu đó là việc n ng chất lượng hạt gạo từ hạt giống, đầu tư   y  ựng 

thương hiệu và  úc tiến thương mại...  Để làm được đầy đủ các yếu tố nêu 

trên thực tế rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước và các cấp  ộ, ngành liên quan. 

Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội  hóa XIII  ộ trưởng Cao Đức 

Phát,   ộ N ng nghiệp và Phát triển n ng th n,  hẳng đ nh:  ộ đã chỉ đạo 

nghiên cứu tuyển chọn giống lúa để sản  uất ra gạo thương phẩm có giá tr  

cao, đạt được 600-800 USD/tấn trở lên;   y  ựng và  an hành các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, quy phạm liên quan đến lúa gạo, như: quy trình canh tác 

lúa tiên tiến phù hợp theo GAP, quy trình c ng nghệ sau thu hoạch (sấy, chế 

 iến,  ảo quản lúa gạo) quy m  c ng nghiệp... nhằm n ng cao chất lượng, 

đáp ứng yêu cầu của th  trường. 

Về vấn đề   y  ựng thương hiệu,   ộ cũng đang tích cực chỉ đạo triển 

 hai đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê  uyệt, trong đó chú trọng   y  ựng  ộ tiêu chuẩn chất lượng gạo 

 uất  hẩu, quy trình  ỹ thuật sản  uất, chế  iến và  iểm soát chất lượng 

sản phẩm, truy  uất nguồn gốc theo chuỗi giá tr  sản phẩm, góp phần n ng 

cao chất lượng và phát triển  ền vững,  ảo đảm uy tín thương hiệu gạo 

Việt Nam trên th  trường quốc tế. 

Và cuối cùng là trong c ng tác  úc tiến thương mại cho mặt hàng  uất 

 hẩu gạo, tại Hội ngh   àn giải pháp phát triển th  trường  uất  hẩu gạo 

năm 2016 và các năm tới  iễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 220/2/2016, 

Thứ trưởng  ộ C ng Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Gạo là mặt hàng 

ưu tiên trong cơ cấu hàng  uất  hẩu nên các Thương vụ, cơ quan  úc tiến 

thương mại cần ưu tiên hỗ trợ  oanh nghiệp. Ngoài ra,  ộ C ng Thương 

sẽ quan t m thực hiện cam  ết hội nhập, th  trường đã mở; phối hợp với 

hiệp hội,  oanh nghiệp n ng cao chất lượng  uất  hẩu gạo, đảm  ảo  ền 

vững vùng nguyên liệu; đảm  ảo cơ chế tín  ụng liên  ết với vùng nguyên 

liệu cũng như hoàn thiện cơ cấu n ng nghiệp. Tóm lại, để đáp ứng được 

yêu cầu mở rộng th  trường  uất  hẩu gạo, đ i hỏi các giải pháp đồng  ộ như 

nghiên   y  ựng  ộ giống lúa chất lượng cao,   y  ựng thương hiệu và  úc 

tiến thương mại, các giải pháp này mang tính vĩ m , cần sự can thiệp và hỗ 

trợ của Nhà nước và các cấp  ộ, ngành liên quan. 
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Kết luận chƣơng 1 

Hoạt động  uất  hẩu gạo là hoạt động  inh  oanh thu lợi  ằng cách 

 án gạo ra th  trường nước ngoài và sản phẩm gạo đó phải  i chuyển ra 

 hỏi  iên giới quốc gia. Như vậy, có thể thấy  uất  hẩu gạo là hoạt động 

nhằm mục đích thu ngoại tệ, tăng tích lũy cho ng n sách nhà nước, phát 

triển sản  uất  inh  oanh,  hai thác ưu thế, tiềm năng đất nước và n ng 

cao đời sống nh n   n. Khác với hoạt động mua  án gạo  iễn ra trong th  

trường nội đ a, hoạt động  uất  hẩu gạo phức tạp hơn nhiều  ởi vì đ y là 

hoạt động  u n  án vượt qua  iên giới quốc gia, th  trường thế giới là v  

cùng rộng lớn,  hó  iểm soát, thanh toán  ằng ngoại tệ mạnh đồng thời 

c n phải tu n thủ theo những tập quán, th ng lệ quốc tế cũng như luật 

pháp của từng đ a phương. 

Qua nghiên cứu chương I của luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận 

chung về  hái niệm và đặc điểm của hoạt động  uất  hẩu gạo cũng như 

 hái niệm về pháp luật  uất  hẩu gạo. Đồng thời ph n tích các yếu tố  ảo 

đảm thực hiện pháp luật  uất  hẩu gạo như chính sách  ết hợp giữa người 

n ng   n với thương nh n XKG, sự hỗ trợ về tài chính và hỗ trợ trong việc 

mở rộng th  trường, tính minh  ạch, tính cạnh tranh cũng như năng lực và 

hiệu quả quản l  của các cơ quan quản l   uất  hẩu gạo tại Việt Nam hiện 

nay. 

Từ việc nghiên cứu những vấn đề l  luận chung về  hái niệm và đặc 

điểm của hoạt động XKG,  hái niệm pháp luật  uất  hẩu gạo và các yếu tố 

 ảo đảm việc thực hiện pháp luật XKG. Đây là cơ sở quan trọng để đ nh 

hướng nghiên cứu về thực trạng áp  ụng pháp luật trong hoạt động XKG một 

cách logic, có hệ thống và đầy đủ, phản ánh  hách quan tình hình XKG của 

các thương nh n Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

 

Chƣơng  2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬT VỀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA THƢƠNG NHÂN 

VIỆT NAM 

 

2.1 Nội dung của pháp luật xuất khẩu gạo 

2.1.1  Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 

Hiện nay tính đến ngày 19/5/2015 nước ta có 144  oanh nghiệp  uất 

 hẩu gạo và trong thời gian tới nhiều  hả năng sẽ có 37  oanh nghiệp  h ng 

c n được  uất  hẩu nữa, tức là chỉ c n 107  oanh nghiệp 
3
. 

                                           
  

3
 Ngọc Hùng, Thời báo kinh tế Sài Gòn Online;  37 doanh nghiệp có thể sẽ không được xuất khẩu gạo; 

http://www.thesaigontimes.vn/130469/37-doanh-nghiep-co-the-se-khong-duoc-xuat-khau-gao.html  

http://www.thesaigontimes.vn/130469/37-doanh-nghiep-co-the-se-khong-duoc-xuat-khau-gao.html
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- Điều  iện để  inh  oanh  uất  hẩu gạo 

Theo quy đ nh hiện hành, XKG là ngành nghề  inh  oanh có điều  iện. 

Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP quy đ nh, thương nh n muốn  inh  oanh  uất 

 hẩu gạo thì phải được thành lập, đăng     inh  oanh theo quy đ nh pháp 

luật; có ít nhất một  ho chuyên  ùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn lúa, 

phù hợp với quy chuẩn chung  o  ộ N ng nghiệp và Phát triển n ng th n 

 an hành và một cơ sở  ay  át c ng suất tối thiểu 10 tấn lúa/giờ... (Điều 4 

NĐ 109/2010-NĐCP ngày 04/11/2010). Thương nh n  h ng đáp ứng đủ 

điều  iện trên chỉ được tham gia cung ứng gạo, chứ  h ng được  uất  hẩu 

trực tiếp. 

Ngh  đ nh 109  uộc  oanh nghiệp phải đầu tư  ho tàng,  ay  át. Tuy 

nhiên với quy đ nh này cũng sẽ  hiến các  oanh nghiệp vừa và nhỏ gặp 

 hó  hăn.  ởi lẽ muốn đầu tư  ho chuyên  ùng, cơ sở  ay  át  đáp ứng 

được điều  iện đ i hỏi vốn đầu tư rất cao  hiến nhiều  oanh nghiệp  h ng 

thể đáp ứng được. Hiện nay để đầu tư  ho  ãi có thể chứa 5.000 tấn gạo 

( ao gồm   y chuyền, nhà máy chế  iến),  oanh nghiệp cần phải  ỏ ra một 

số vốn tương đối lớn cỡ 25-35 tỉ đồng. 

2.1.2 Quản lý Nhà nước trong hoạt động XKG 

 -  Nội dung của quản lý Nhà nước trong hoạt động XKG 

    + Giá sàn gạo  uất  hẩu 

Theo quy đ nh của Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP và Th ng tư số 

89/2011/TT- TC hướng  ẫn phương pháp  ác đ nh giá sàn gạo XK của 

 ộ Tài chính, thì Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) được trao “đặc 

quyền” quyết đ nh giá sàn XK gạo. Mức giá này  ựa trên quan hệ cung 

cầu,  iễn  iến của giá lúa, gạo ở th  trường trong nước và giá gạo theo 

từng tiêu chuẩn phẩm cấp gạo mà các thương nh n  inh  oanh XK gạo 

giao   ch trên th  trường thế giới;  ảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí  inh 

 oanh gạo XK thực tế hợp l , hợp lệ,  ảo đảm hiệu quả  inh  oanh của 

thương nh n  inh  oanh XK gạo. 

Trước đ y, VFA quy đ nh giá sàn  há chặt chẽ đối với từng tiêu 

chuẩn, phẩm cấp gạo để  iểm soát tình trạng DN  án phá giá lẫn nhau 

trong     ết hợp đồng.  ắt đầu từ năm 2013 trở đi, quy đ nh này có thoáng 

hơn. Theo đó, VFA chỉ c ng  ố một mức giá sàn  uy nhất đối với chủng 

loại gạo có chất lượng thấp nhất, DN được tự  o    hợp đồng XK, miễn 

 h ng  ưới mức giá sàn này. Mức giá sàn mà VFA đưa ra vào giữa tháng 

4/2014 là 375 USD/tấn (giá FO ) loại 25% tấm, mức chênh lệch giá giữa 

các loại gạo  hác,  o các thương nh n tính toán và quyết đ nh. 

      +  Pháp luật về hạn ngạch  uất  hẩu gạo 
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Hạn ngạch (Quota) hay hạn chế số lượng là quy đ nh của Nhà nước về 

số lượng cao nhất của một mặt hàng hay một nhóm hàng được phép  uất 

hoặc nhập từ một th  trường trong một thời gian nhất đ nh th ng qua hình 

thức cấp giấy phép nhằm thực hiện mục tiêu  ảo hộ. Hạn ngạch  uất  hẩu 

(E port Quota) là hạn ngạch ít  hi được sử  ụng. Hạn ngạch  h ng đem 

lại thu nhập cho chính phủ, nhưng lại đem lại lợi nhuận lớn cho người  in 

được giấy phép  uất  hẩu theo hạn ngạch. Hạn ngạch có thể  iến một 

 oanh nghiệp trong nước thành một nhà độc quyền. 

Trước năm 2002, ở Việt Nam  uất  hẩu gạo là có quota (hạn ngạch), 

một năm sẽ quy đ nh  uất  hẩu  ao nhiêu,  ộ N ng nghiệp và PTNT,  ộ 

Thương mại cùng  àn với nhau, mức  uất  hẩu cho từng  oanh nghiệp đều 

có số lượng. Sau một thời gian thì lượng lương thực ngày càng  ồi  ào 

hơn, vì vậy trong giai đoạn 2002-2005 (thời  ỳ  ng Trương Đình Tuyển làm 

 ộ Trưởng  ộ Thương Mại) Chính phủ đã quyết đ nh  ãi  ỏ ph n    quota, 

mở rộng sự tham gia XKG, quy đ nh  uất  hẩu vào th  trường tập trung. 

(Quyết đ nh số 46/2001/QĐ-TTg, về quản l   uất, nhập  hẩu hàng hóa, 

thời  ỳ 2002-2005). 

 + Hỗ trợ thương nh n trong hoạt động  uất  hẩu gạo 

Để tạo điều  iện cho thương nh n  inh  oanh  uất  hẩu gạo, tại 

Th ng tư số 08/2011/TT-NHNN ngày 08/4/2011 quy đ nh chi tiết về tín 

 ụng  inh  oanh XKG theo Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 

của Chính phủ, theo đó thì các ng n hàng thương mại chủ động c n đối 

đảm  ảo nguồn vốn theo quy đ nh hiện hành về cho vay của t  chức tín 

 ụng đối với  hách hàng để cho vay đối với thương nh n được quyền  inh 

 oanh  uất  hẩu thóc, gạo hàng hóa.  ên cạnh đó,  oanh nghiệp c n được 

hỗ trợ cho vay để thu mua thóc, gạo nhằm mục đích điều tiết  hi giá thóc, 

gạo hàng hóa trên th  trường thấp hơn giá thóc, gạo đ nh hướng theo quy 

đ nh tại Điều 4 của Th ng tư này. Tuy nhiên trên thực tế đang  iễn ra thì 

nhiều  oanh nghiệp vẫn rất  hó để tiếp cận được nguồn tín  ụng của ng n 

hàng nhà nước.  

-   Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về XKG 

Theo quy đ nh tại Điều 23, Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP ngày 

04/11/2010 theo đó hệ thống cơ quan quản l  Nhà nước về XKG  ao gồm 

 ộ C ng Thương,  ộ N ng nghiệp và Phát triển n ng th n,  ộ Tài chính, 

Ng n hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy  an nh n   n tỉnh, thành phố trực thộc 

Trung ương có thóc gạo hàng hóa  uất  hẩu và Hiệp hội lương thực Việt 

Nam (VFA).  

 - Xử lý vi phạm pháp luật  trong hoạt động xuất khẩu gạo 
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Theo quy đ nh tại Điều 26, Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP ngày 

04/11/2010 đã quy đ nh rõ các hành vi vi phạm về  inh  oanh XKG  há 

đầy đủ, và  èm theo là  ử l  vi phạm về  inh  oanh XKG được quy đ nh 

tại Điều 27 của Ngh  đ nh này với đủ các  hung hình phạt. Đối với t  chức 

và cá nhân có hành vi vi phạm tùy tính chất và mức độ vi phạm sẽ     ử l  

 ỷ luật,  ử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp 

g y thiệt hại thì phải  ồi thường theo quy đ nh của pháp luật. Đối với 

thương nh n  inh  oanh XKG có hành vi vi phạm các quy đ nh của Ngh  

đ nh này, ngoài việc     ử l  theo quy đ nh của pháp luật, tùy mức độ và 

số lần vi phạm c n    tạm ngừng đăng    hợp đồng XKG trong thời hạn 

03 tháng, 06 tháng hoặc    thu hồi Giấy chứng nhận theo quy đ nh tại Điều 

8 Ngh  đ nh này. 

2.1.3 Thuế trong hoạt động XKG 

Theo quy đ nh của Luật thuế GTGT năm 2008 (Điều 8 Luật Thuế 

GTGT năm 2008), gạo  uất  hẩu được áp  ụng thuế suất 0%,  oanh 

nghiệp được  hấu trừ thuế GTGT của hàng hóa,   ch vụ mua vào sử  ụng 

cho  inh  oanh gạo ( ay  át, vận chuyển, đóng gói, điện, nước,...). Việc áp 

 ụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với gạo đã góp phần  huyến  hích hoạt 

động  uất  hẩu gạo, tạo thuận lợi cho  oanh nghiệp cạnh tranh trên th  

trường quốc tế và góp phần đẩy mạnh việc tiêu thụ lúa gạo cho  à con 

nông dân. 

2.1.4  ơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt dộng XKG 

Pháp luật hiện hành c ng nhận các phương thức giải quyết tranh chấp 

trong  inh  oanh  ằng các phương thức sau: Thương lượng, h a giải, 

trọng tài và t a án. Theo đó, thì việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động 

 uất  hẩu gạo  o các  ên tranh chấp lựa chọn, quyết đ nh,  ựa trên nguyên 

tắc quan trọng là quyền tự đ nh đoạt của các  ên. Cơ quan nhà nước và 

trọng tài thương mại chỉ can thiệp  hi có yêu cầu của các  ên tranh chấp. 

2.1.5 Hợp đồng xuất khẩu gạo (Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc 

tế)  

Luật thương mại năm 2005 của Việt Nam cũng  h ng quy đ nh về  hái 

niệm hợp đồng mua  án hàng hoá quốc tế hoặc yếu tố quốc tế, nước ngoài 

của hợp đồng mua  án hàng hoá mà chỉ quy đ nh về mua  án hàng hoá 

quốc tế tại Điều 27 như sau: 

" Mua  án hàng hoá quốc tế được thực hiện  ưới các hình thức  uất 

 hẩu, nhập  hẩu, tạm nhập, tái  uất, tạm  uất, tái nhập và chuyển  hẩu. 

Mua  án hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng  ằng 

văn  ản hoặc  ằng hình thức  hác có giá tr  pháp lí tương đương ". 
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Như vậy,  hoản 1 Điều 27 Luật thương mại năm 2005 đã liệt  ê các 

hình thức cụ thể của việc mua  án hàng hoá quốc tế,  ao gồm 5 hình thức: 

- Xuất  hẩu; 

- Nhập  hẩu; 

- Tạm nhập, tái  uất; 

- Tạm  uất, tái nhập; 

- Chuyển  hẩu. 

 Hợp đồng  uất  hẩu gạo được coi là Hợp đồng mua  án hàng hóa quốc 

tế  hi có các đặc điểm  sau:  

- Về chủ thể, hợp đồng được giao  ết  ởi các  ên  h ng cùng quốc t ch 

(Giữa một  ên có quốc t ch Việt Nam và một  ên có quốc t ch  hác). 

- Về đối tượng, hàng hóa là đối tượng của hợp đồng đang tồn tại ngoài 

lãnh th  Việt Nam. 

- Về nơi giao  ết hợp đồng, hợp đồng được giao  ết tại nước ngoài, có thể 

là tại nước của  ên giao  ết mang quốc t ch  hác Việt Nam, hoặc tại nước thứ 

ba.  

Dựa vào những yếu tố trên, có thể thấy, với hợp đồng mua  án hàng 

hóa quốc tế thì các  ên giao  ết hợp đồng rất  ễ gặp phải các rủi ro như 

 ung đột pháp luật giữa hai  ên thực hiện hợp đồng, hoặc  o các rủi ro  hác 

trong quá trình vận chuyển, thanh toán,...  ẫn đến những tranh chấp. Chính 

vì thế,  hi giao  ết hợp đồng, các  ên cần c n nhắc  ĩ lưỡng và soạn thảo ra 

một  ản hợp đồng chi tiết và rõ ràng để tránh những rủi ro trong tương lai.  

Về hình thức của hợp đồng mua  án hàng hóa quốc tế, Luật Thương Mại 

Việt Nam 2005 cũng quy đ nh rõ tại  hoản 2 Điều 27 như sau: "Mua  án 

hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng  ằng văn  ản 

hoặc  ằng hình thức  hác có giá tr  pháp l  tương đương."  

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp 

luật trong hoạt động xuất khẩu gạo của thƣơng nhân Việt Nam 

2.2.1 Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 

Điều  iện  inh  oanh XKG được quy đ nh ở Điều 4 Ngh  đ nh 

109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010  o Chính phủ  an hành. Theo đó, 

thương nh n Việt Nam thuộc mọi thành phần  inh tế, nếu đáp ứng đủ các 

điều  iện quy đ nh và được cấp giấy chứng nhận đủ điều  iện  inh  oanh 

XKG. Tuy nhiên,  oanh nghiệp muốn  inh  oanh XKG phải đảm  ảo ít 

nhất hai điều  iện cần, đó là: có ít nhất 1  ho chuyên  ùng  ự trữ tối thiểu 

5.000 tấn lúa; sở hữu ít nhất 1 cơ sở  ay  át thóc với c ng suất tối thiểu là 

10 tấn thóc/giờ tại các tỉnh, thành phố có thóc, gạo hàng hóa  uất  hẩu 

hoặc có cảng  iển XKG. 



18 

Quy đ nh này đã loại  ỏ các  oanh nghiệp nhỏ  inh  oanh thời vụ, tự 

phát.  ởi lẽ, điều  iện của Ngh  đ nh đ i hỏi vốn đầu tư rất cao  hiến 

nhiều  oanh nghiệp  h ng thể đáp ứng được. Thêm nữa, theo Quyết đ nh 

560/QĐ-BNN-C  ngày 24/3/2011 của  ộ N ng nghiệp và Phát triển n ng 

th n về “Quy chuẩn tạm thời về yêu cầu  ỹ thuật  ho chứa lúa chuyên 

 ùng và cơ sở  ay  át lúa gạo phục vụ  uất  hẩu”, lại yêu cầu  oanh 

nghiệp phải có thêm cả máy sấy,   y chuyền đánh  óng gạo. Trong  hi đó, 

 hả năng tài chính của các  oanh nghiệp vừa và nhỏ có hạn, việc tiếp cận 

để vay vốn ng n hàng cũng gặp nhiều  hó  hăn. 

2.2.2 Quy hoạch thương nhân  kinh doanh xuất khẩu gạo 

Trước thực trạng  inh  oanh XKG của Việt Nam trong nhiều năm gần 

đ y,  ộ C ng Thương đã  an hành Quyết đ nh số 6139/QĐ-BCT ngày 

28/8/2013 về việc phê  uyệt quy hoạch thương nh n  inh  oanh XKG. 

Tuy nhiên, quyết đ nh này đã có một số điều  ất cập sau đ y: 

- Thiếu tính c ng  ằng 

- Tiêu chí ưu tiên  h ng được quy đ nh rõ ràng 

- Hạn chế đ a  àn quy hoạch thương nh n được XKG 

2.2.3 H  trợ thương nhân xuất khẩu gạo 

Trong thời gian qua, Chính phủ đã rất quan t m để hỗ trợ vốn cho các 

 oanh nghiệp  inh  oanh XKG. Một trong các chính sách đã được  an 

hành nhằm mục đích hỗ trợ các thương nh n  inh  oanh XKG thiết thực 

nhất chính là chính sách trợ cấp tín  ụng. Theo Th ng tư số 08/2011/TT-

NHNN ngày 08/4/2011 quy đ nh chi tiết về tín  ụng  inh  oanh XKG theo 

Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ, theo đó thì 

các ng n hàng thương mại chủ động c n đối đảm  ảo nguồn vốn theo quy 

đ nh hiện hành về cho vay của t  chức tín  ụng đối với  hách hàng để cho 

vay đối với thương nh n được quyền  inh  oanh  uất  hẩu thóc, gạo hàng 

hóa.  ên cạnh đó,  oanh nghiệp c n được hỗ trợ cho vay để thu mua thóc, 

gạo nhằm mục đích điều tiết  hi giá thóc, gạo hàng hóa trên th  trường 

thấp hơn giá thóc, gạo đ nh hướng theo quy đ nh tại Điều 4 của Th ng tư 

này. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều  oanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn rất  hó để 

tiếp cận được nguồn tín  ụng của ng n hàng nhà nước.  

2.2.4. Giá sàn gạo xuất khẩu 

Điều  ất hợp l  trong cơ chế điều hành XKG hiện nay là Hiệp hội 

lương thực Việt Nam (VFA) được giao đ nh giá  uất  hẩu nhưng lợi 

nhuận của họ lại độc lập với mức giá này, trong  hi n ng   n  h ng được 

quyền tham gia    iến. Vì vậy, đ y là chính sách thiếu thực tế,  h ng  hả 

thi và g y thiệt hại cho người n ng   n – đối tượng sản  uất lúa gạo trực 

tiếp. Việc quy đ nh giá sàn  uất  hẩu, các  oanh nghiệp  uất  hẩu lúa gạo 
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có  u hướng đàm phán  án gạo với giá thấp cho nước ngoài và quay trở lại 

ép giá người n ng   n. Người n ng   n vì thế lu n chỉ được hưởng mức 

lãi thấp  o     oanh nghiệp thu mua ép giá. Hơn nữa, người n ng   n sẽ 

 h ng mặn mà với việc trồng các loại lúa gạo có chất lượng cao  o giá 

thành trồng các loại giống lúa này cao hơn. Mức giá sàn này v  hình chung 

tạo ra một “chuẩn” thu mua thóc  ất lợi cho những người n ng   n trồng 

các loại lúa có chất lượng cao theo hợp đồng n ng sản với các  oanh 

nghiệp XKG. 

2.2.5. Xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo 

Tại Điều 26, Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP quy đ nh rõ các hành vi vi 

phạm về  inh  oanh XKG  há đầy đủ, và  èm theo là  ử l  vi phạm về 

 inh  oanh XKG được quy đ nh tại Điều 27 của Ngh  đ nh này với đủ các 

 hung hình phạt. Đối với t  chức và cá nh n có hành vi vi phạm tùy tính 

chất và mức độ vi phạm sẽ     ử l   ỷ luật,  ử phạt hành chính hoặc truy 

cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp g y thiệt hại thì phải  ồi thường theo 

quy đ nh của pháp luật. Đối với thương nh n  inh  oanh XKG có hành vi 

vi phạm các quy đ nh của Ngh  đ nh này, ngoài việc     ử l  theo quy đ nh 

của pháp luật, tùy mức độ và số lần vi phạm c n    tạm ngừng đăng    

hợp đồng XKG trong thời hạn 03 tháng, 06 tháng hoặc    thu hồi Giấy 

chứng nhận theo quy đ nh tại Điều 8 Ngh  đ nh này. 

Những quy đ nh thì rất cụ thể, song trên thực tế thì các sai phạm vẫn 

thường  uyên  ảy ra: trả tiền trước  hi nhận hàng,     hống phiếu  ác 

nhận nhập  ho rồi cho c ng ty  hác mượn hàng đem  án với số lượng lớn, 

   hợp đồng vượt  hung cho phép … nhưng chưa được  ử phạt nghiêm 

minh. 

 

Kết luận chƣơng 2 

Qua ph n tích, đánh giá về thực trạng thực hiện pháp luật về  uất  hẩu 

gạo của thương nh n Việt Nam, chúng t i rút ra một số  ết luận như sau: 

Thứ nhất, quy đ nh phê  uyệt quy hoạch thương nh n  uất  hẩu gạo 

hiện nay theo Quyết đ nh 6139/QĐ- CT ngày 28/8/2013 đã cho thấy nhiều 

hạn chế như thiếu tính c ng  ằng, tiêu chí ưu tiên  h ng được quy đ nh rõ 

ràng. 

Thứ hai, các điều  iện  inh  oanh  uất  hẩu gạo của thương nh n Việt 

Nam theo Ngh  đ nh 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 quy đ nh về  inh 

 oanh  uất  hẩu gạo được đánh giá là  h ng c n phù hợp với giai đoạn hiện 

nay, cần có sự thay đ i để tạo điều  iện cho các  oanh nghiệp vừa và nhỏ.  



20 

Thứ  a, việc hỗ trợ tín  ụng, trên thực tế c n ph n  iệt  oanh nghiệp lớn 

và nhỏ, thủ tục c n rườm rà, chưa đi vào thực tiễn đời sống sản  uất và hoạt 

động  inh  oanh của  oanh nghiệp. 

Thứ tư, việc quy đ nh VFA được quyền c ng  ố giá sàn gạo  uất  hẩu 

(Điều 19, NĐ 109/2010) đ y là chính sách thiếu thực tế, làm cho người n ng 

  n phụ thuộc vào VFA. Chính sách áp  ụng giá sàn XKG  h ng phát huy 

được tác  ụng (ngăn  h ng cho giá  uất  hẩu lẫn th  trường nội đ a giảm 

sâu). 

Thứ năm,  việc  ử l  vi phạm về hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo 

của các  oanh nghiệp vi phạm c n rất hạn chế, đặc  iệt là các  oanh nghiệp 

lớn như Vinafoo  1, Vinafoo  2. Sai phạm ở Vinafoo  2 vừa qua , hậu quả 

làm thất thoát cả ngàn tỷ đồng Việt Nam cho đến nay vẫn chưa thu hồi được, 

g y thiệt hại nghiêm trọng đến nền  inh tế Việt Nam. 

 

Chƣơng 3 

YÊU CẦU HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬT XUẤT KHẨU GẠO 

 

3.1  Các yêu cầu trong việc hoàn thiện pháp luật xuất khẩu gạo 

3.1.1 Bảo đảm thống nhất với Luật  hương mại 2005 

Theo quy đ nh của Luật Thương mại năm 2005, thương nh n  ao gồm 

t  chức  inh tế được thành lập hợp pháp, cá nh n hoạt động thương mại 

một cách độc lập, thường  uyên và có đăng     inh  oanh (Điều 6 Luật 

Thương mại năm 2005). Như vậy, để trở thành thương nh n, các chủ thể 

phải có các điều  iện cần và đủ sau đ y : 

Điều kiện cần: các chủ thể phải là t  chức  inh tế được thành lập hợp 

pháp hoặc là cá nh n hoạt động thương mại một cách độc lập, thường 

xuyên. 

Điều kiện đủ: muốn trở thành thương nh n, các chủ thể phải được cấp 

Giấy chứng nhận đăng     inh  oanh. 

Ngoài ra, Điều 7 Luật Thương mại năm 2005 có quy đ nh thương 

nh n chưa đăng     inh  oanh (thương nh n thực tế) vẫn phải ch u trách 

nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy đ nh của Luật Thương mại 

năm 2005 và quy đ nh  hác của pháp luật. Quy đ nh này  h ng có nghĩa là 

pháp luật  huyến  hích các  oanh nghiệp  h ng đăng     inh  oanh, việc 

 h ng đăng     inh  oanh là hành vi trái với quy đ nh của pháp luật và có 

thể     ử l  theo quy đ nh. 
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3.1.2 Bảo đảm hài h a với nội dung của các hiệp định thương mại 

mà Việt Nam ký kết 

-   ảo đảm hài h a với nội  ung của Hiệp đ nh đối tác  inh tế  uyên 

Thái  ình Dương – TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement) đến hoạt động  uất  hẩu gạo của Việt Nam.   

-  Tác động của Việt Nam  hi gia nhập T  chức thương mại Thế giới 

WTO (Worl  Tra e Organization) đối với hoạt động  uất  hẩu gạo. 

3.1.3  ạo điều kiện về cơ chế, chính sách phù hợp để cho thương 

nhân hoạt động xuất khẩu gạo 

- Thí điểm  ỏ giá sàn  uất  hẩu gạo 

-  ỏ hạn ngạch đối với hoạt động  uất  hẩu gạo 

- Hỗ trợ tín  ụng cho thương nh n và người n ng   n tham gia hoạt 

động  inh  oanh  uất  hẩu gạo 

 3.1.4 Bảo đảm chính sách an ninh lương th c quốc gia 

Một vấn đề đáng quan t m trong hoạt động  uất  hẩu gạo là làm sao 

vừa  ảo đảm an ninh lương thực, nhưng vẫn n ng cao hiệu quả sản  uất 

n ng nghiệp và XKG như mong muốn. Trong đó các giải pháp được chú 

trọng là việc n ng cao hiệu quả, giá tr  sử  ụng đất, tăng cường đầu tư 

 hoa học  ỹ thuật, giống lúa nhằm n ng cao chất lượng,  hả năng cạnh 

tranh các mặt hàng  uất  hẩu n ng sản của Việt Nam trên th  trường. Một 

vấn đề nữa đáng quan t m trong giai đoạn hiện nay là  iện tích đất canh 

tác đang ngày càng    thu hẹp  o quá trình phát triển đ  th  hoá và tác 

động của quá trình  iến đ i  hí hậu. Theo tính toán, mỗi năm Việt Nam sẽ 

mất  hoảng 1% đất trồng lúa. Để giữ vững an ninh lương thực l u  ài và 

đảm  ảo  uất  hẩu, vấn đề cấp  ách đặt ra là phải  iểm soát chặt chẽ quỹ 

đất n ng nghiệp, đặc  iệt là quy hoạch đất trồng lúa.  

3.1.5  ạo ra m i trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động 

xuất khẩu gạo 

Để  ảo đảm m i trường cạnh tranh của các  oanh ghiệp trong hoạt 

động  uất  hẩu gạo, Chính phủ cần phải thực hiện thi hành đồng  ộ các 

 iện pháp nêu trên để tạo ra m i trường cạnh tranh lành mạnh giữa các 

 oanh nghiệp trong và ngoài VFA. Có sự  iểm tra và giám sát chặt chẽ, 

 hách quan các  oanh nghiệp lớn như Vinafoo  1 và Vinafoo  2 trọng 

hoạt động  inh  oanh  uất  hẩu gạo. 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện, tổ chức thực hiện pháp luật và nâng 

cao pháp luật xuất khẩu gạo  

3.2.1  ác giải pháp hoàn thiện pháp luật xuất khẩu gạo 

- Thứ nhất, nới lỏng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 
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- Thứ hai, thay đ i các quy đ nh c n  ất cập tại Quyết đ nh 6139/QĐ-

 CT của  ộ C ng Thương về phê  uyệt quy hoạch thương nh n tham gia 

hoạt  ộng  uất  hẩu gạo 

+ Thay vì giới hạn số lượng là 150 đầu mối XKG như hiện nay, Chính 

phủ cần đưa ra các chính sách cụ thể nhằm giảm bớt đầu mối doanh nghiệp 

XKG, như: Khuyến khích doanh nghiệp XKG liên kết với doanh nghiệp để 

nâng cao quy mô và sản lượng xuất khẩu, cũng như n ng cao năng lực 

cạnh tranh trên th  trường quốc tế đặc biệt là hoạt động xúc tiến thương 

mại (chính sách giảm thuế trong những năm đầu, chính sách ưu đãi 

 hác…);  

+ Cần có những chính sách mới hơn,   p thời để điều chỉnh mối liên 

kết giữa các chủ thể trong ngành sản xuất lúa gạo. 

+ Cần quy đ nh rõ ràng về tiêu chí ưu tiên  hi  ét  uyệt ưu tiên  ành 

cho các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu hoặc thực hiện hợp tác, đặt 

hàng, liên kết với hộ nông dân trồng lúa.  

+ Cần phải mở rộng vùng quy hoạch được XKG:  Theo đó, Quyết 

đ nh 6139 quy đ nh tại miền  ắc chỉ hai tỉnh là Thái  ình và Hưng Yên 

được quy hoạch trong  hi trên thực tế thì có rất nhiều tỉnh như Thanh Hóa, 

Nghệ An, Ninh  ình, Hà Nam, Nam Đ nh… thóc gạo  ư thừa tới 30-40% 

sản lượng. 

- Thứ  a, tạo điều  iện để  oanh nghiệp làm thủ tục  inh  oanh  uất 

 hẩu gạo. 

- Thứ tư, hoàn thiện pháp luật  về cơ chế điều hành  uất  hẩu gạo 

     + Về chính sách trợ cấp tín dụng cho doanh nghiệp thu mua tạm trữ 

    + Về chính sách thu mua tạm trữ 

     +  Về việc điều tiết giá gạo xuất khẩu, giá sàn gạo xuất khẩu.  

- Thứ năm, đầu tư   y  ựng thương hiệu cho gạo xuất khẩu: như n ng 

cao chất lượng gạo trên cơ sở phát triển công nghệ hạt giống và công nghệ 

sau thu hoạch, chuyển nền nông nghiệp số lượng sang chất lượng bằng 

cách tăng cường các ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo sự có mặt thường 

xuyên các sản phẩm gạo trên th  trường thế giới, phát triển vùng nguyên 

liệu chuyên canh để tạo sản phẩm thuần nhất, tạo mô hình nông nghiệp 

gắn kết với công nghệ chế biến, gắn sản xuất với thu mua, bảo quản và chế 

biến xuất khẩu, tạo mối liên kết  hăng  hít giữa nhà nông, nhà kinh doanh, 

nhà khoa học nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa 

lẫn nhau giữa các chủ thể này,...  
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3.2.2  ác giải pháp t  chức th c hiện và nâng cao pháp luật xuất 

khẩu gạo   

- Cần điều chỉnh lại vai trò, quyền hạn của các chủ thể tham gia hoạt 

động kinh doanh  XKG 

- Thực hiện việc đ i mới cơ chế chính sách về đất đai 

- Có chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo 

- X y  ựng chiến lược  inh  oanh  uất  hẩu gạo 

- Hoàn thiện và tăng cường liên kết 4 nhà 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

 

Kết luận chƣơng 3 

 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật  uất khẩu gạo trong bối 

cảnh mới của thế giới và của Việt Nam, cần đ i mới quan điểm về xuất 

khẩu gạo và thực hiện đồng bộ t ng thể các giải pháp liên quan đến sản 

xuất, chế biến và xuất khẩu gạo. Các giải pháp được đưa ra trong luận văn 

nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới 

là: Xây dựng chiến lược kinh doanh; thực hiện việc đ i mới cơ chế chính 

sách về đất đai; thay đ i quy đ nh quy hoạch thương nh n tham gia hoạt 

động XKG cũng như điều  iện  inh  oanh XKG; tạo điều  iện để  oanh 

nghiệp làm thủ tục  inh  oanh XKG; điều chỉnh về cơ chế điều hành 

XKG; đầu tư xây dựng thương hiệu cho gạo; tăng cường c ng tác 

 iểm tra, giám sát và  ử l  vi phạm trong hoạt động XKG ; hoàn 

thiện và tăng cường liên kết 4 nhà. 

Để các giải pháp phát huy tác dụng đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng 

bộ và khoa học giữa các  ộ, ngành liên quan, giữa nhà nước với nhà 

doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông ./. 
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KẾT LUẬN 
 
Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đ i mới toàn  iện, s u sắc n ng 

nghiệp, n ng th n theo tinh thần Ngh  quyết 10 của  ộ chính tr   an chấp hành 
Trung ương Đảng và các chính sách  inh tế của Đảng và Nhà nước ta, nhất là từ 
 hi Việt Nam gia nhập WTO, mới đ y là thành viên của Hiệp đ nh  inh tế 
 uyên Thái  ình Dương – TPP (tháng 11/2015), sản  uất n ng nghiệp nói 
chung, sản  uất lúa gạo nói riêng ở nước ta đã có sự phát triển cả về  iện t ch, 
sản lượng và năng suất, mang lại nguồn thu ngoại tệ đáng  ể cho quốc gia, đóng 
góp cho sự nghiệp CNH, HĐH, mang lại nguồn thu nhập chính cho n ng   n, 
giải quyết đầu ra cho sản phẩm lúa của n ng   n, từ đó thúc đẩy n ng dân yên 
t m sản  uất, tích cực cải tiến  ỹ thuật canh tác, áp  ụng  hoa học – c ng nghệ 
tiên tiến để tăng năng suất lúa phục vụ cho  uất  hẩu. Hoạt động XKG đã góp 
phần giải quyết nhiều việc làm, tăng thu nhập cho n ng   n và  oá đói giảm 
nghèo  ở  hu vực nông thôn. 

Song hành với hoạt động XKG là chính sách pháp luật về XKG đã  ần 
hình thành một cách hệ thống, theo hướng  oá  ỏ độc quyền tiến tới tự  o hoá 
có sự quản l  của Nhà nước 

Tuy đạt được những thành tựu nói trên, nhưng hoạt động XKG vẫn c n 
những tồn tại, yếu  ém: Th  trường XKG của Việt Nam có sức mua thấp, thiếu 
tính  ền vững, ch u áp lực cạnh tranh gay gắt với các đối thủ XKG lớn, chủng 
loại gạo  uất  hẩu nghèo nàn, chất lượng  ém nên giá  án  ình qu n lu n thấp 
hơn giá gạo của Thái lan cùng loại phẩm cấp,...Một ngh ch l  là mặc  ù chiếm 
ng i v  cao về XKG, nhưng n ng   n là người trực tiếp làm ra hạt gạo, vẫn c n 
nghèo. 

Trong  ối cảnh mới của nước ta hiện nay, trước  u thế hội nhập  inh tế 
quốc tế,  hi Việt Nam đã là thành viên của WTO và tham gia vào Hiệp đ nh 
 inh tế  uyên Thái  ình Dương TPP đ i hỏi pháp luật  uất  hẩu gạo Việt Nam 
phải quán triệt các yêu cầu sau: 

- Pháp luật XKG phải  ảo đảm an ninh lương thực 
- Pháp luật XKG phải có sự thống nhất với pháp luật thương mại và các 

hiệp đ nh tự  o thương mại (TPP), T  chức thương mại thế giới WTO (Worl  
Tra e Organization) mà Việt Nam     ết. 

- Pháp luật XKG phải tạo ra những điều  iện thuận lợi cho các thương 
nh n XKG đồng thời phải tạo ra m i trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt 
động  inh  oanh XKG. 

Để n ng cao hiệu quả thực hiện pháp luật  uất  hẩu gạo trong  ối cảnh mới 
của thế giới và của Việt Nam hiện nay, cần thực hiện đồng  ộ t ng thể các giải 
pháp liên quan đến hoạt động  uất  hẩu gạo trong tình hình hiện nay. Các giải 
pháp đó là: X y  ựng chiến lược  inh  oanh XKG; thực hiện việc đ i mới cơ chế 
chính sách về đất đai; thay đ i quy đ nh quy hoạch thương nh n tham gia hoạt 
động XKG cũng như điều  iện  inh  oanh XKG; tạo điều  iện để  oanh nghiệp 
làm thủ tục  inh  oanh XKG; điều chỉnh về cơ chế điều hành XKG; đầu tư   y 
 ựng thương hiệu cho gạo; tăng cường c ng tác  iểm tra, giám sát và  ử l  vi 
phạm trong hoạt động XKG; hoàn thiện và tăng cường liên  ết 4 nhà (nhà n ng, 
nhà nước, nhà  hoa học và  oanh nghiệp). 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đ  tiến hành hoạt động sản  uất  inh  oanh  tổ chức và cá nh n cần tuy n 

chọn và sử  ụng lao động và họ trở thành người có nhu cầu thuê mướn sức lao 

động. Người lao động thì cần thu nhập thông qua việc cho thuê sức lao động 

của mình.  hi  ên cho thuê sức lao động  và  ên có nhu cầu thuê thuê sức lao 

động g p nhau thì quan hệ lao động được hình thành
1
- người sử  ụng lao động 

và người lao động. Tuy nhiên  trong mối quan hệ này  người lao động  luôn 

đứng ở vị trí yếu thế hơn. Pháp luật quy định người sử  ụng lao động có quyền 

tuy n chọn lao động   ố trí điều hành lao động theo nhu cầu sản  uất   inh 

 oanh; có quyền  hen thưởng và  ử lý các vi phạm  ỷ luật lao động theo quy 

định của pháp luật lao động...  trong  hi đó người lao động   hi tham gia vào 

quan hệ lao động chỉ có tài sản  uy nhất là sức lao động chính vì vậy người lao 

động phụ thuộc ch t chẽ vào người sử  ụng lao động  rất  hó đ  thực hiện các 

quyền của mình theo quy định của pháp luật. Đ   ảo đảm quyền của người lao 

động trên cơ sở  ình đẳng  hài h a  ổn định tiến  ộ trong  oanh nghiệp  các văn 

 ản pháp luật được  an hành quy định quyền và nghĩa vụ của các  ên  vai tr   

trách nhiệm của cơ quan  tổ chức đại  iện cho người lao động.  

Nhận thức s u sắc vai tr  pháp luật trong  ảo đảm quyền của người lao 

động trong các  oanh nghiệp  tạo nền tảng vững chắc đ  Việt Nam hội nhập với 

thế giới  Ban Chấp hành Trung ương Đảng  hóa X đã  an hành Nghị quyết số 

20-NQ/TW về tiếp tục   y  ựng giai cấp công nh n Việt Nam thời  ỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa  hiện đại hóa đất nước  trong đó nêu rõ nhiệm vụ và giải 

pháp đ  thực hiện là: "… Bổ sung  hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước  

chủ  oanh nghiệp  công đoàn đ  giải quyết tranh chấp lao động và   y  ựng 

QHLĐ hài hoà  ổn định  tiến  ộ. Nghiên cứu sửa đổi   ổ sung  hoàn thiện pháp 

luật về QHLĐ đ  giải quyết vấn đề tranh chấp lao động. Thực hiện đúng trách 

nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương theo luật định đối với các cuộc 

đình công của công nh n trên địa  àn. Tăng cường công tác  i m tra  giám sát 

việc thực hiện chính sách  pháp luật lao động. Bổ sung các chế tài  ử lý nghiêm 

những tổ chức  cá nh n vi phạm chính sách  pháp luật lao động… ". Theo đó  

hoạt động   y  ựng văn  ản pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động  công 

đoàn ở nước ta trong những năm gần đ y đã có nhiều chuy n  iến tích cực. 

Ngoài Hiến pháp 2013  nhiều  ộ luật  luật như Bộ luật Lao động 2012  Luật 

Công đoàn 2012  Luật  ảo hi m y tế 2008 và sửa đổi  ổ sung năm 2014  Luật 

phá sản 2014  Luật  ảo hi m  ã hội 2015  Luật Doanh nghiệp 2014...và các văn 

 ản  ưới luật được  an hành đã  ịp thời điều chỉnh những vấn đề phát sinh 

                                                           

1Xem Giáo trình Luật Lao động, PGS-TS Phạm Công Trứ (CB)  NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 1999, trang 72. 

 



2 
 

trong QHLĐ  công đoàn góp phần đã tạo hành lang pháp lý nh m  ảo đảm 

quyền của NLĐ  tạo ra địa vị pháp lý c n   ng cho NLĐ. 

Tuy vậy, nhìn một cách khách quan, pháp luật bảo đảm quyền của NLĐ 

trong doanh nghiệp vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ, tình trạng vi 

phạm quyền lợi của NLĐ tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn xảy ra như hợp đồng 

giao kết  hông đúng loại   hông đóng nộp Bảo hi m xã hội, Bảo hi m y tế, Bảo 

hi m thất nghiệp ho c nộp chậm...; Vai trò của tổ chức công đoàn trong  oanh 

nghiệp còn yếu nên việc thực hiện chức năng đại diện bảo về quyền, lợi ích hợp 

pháp  chính đáng cho NLĐ c n hạn chế; Việc thực hiện TƯLĐTTchỉ mang tính 

hình thức... dẫn đến quyền của NLĐ chưa được đảm bảo, tính nghiêm minh của 

pháp luật chưa được tôn trọng. 

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng và toàn diện 

với nền kinh tế thế giới. QHLĐ  hông chỉ sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia 

mà còn cả của các quy phạm quốc tế  các quy định nội bộ của các doanh 

nghiệp, tập đoàn đa quốc gia và các bộ quy tắc ứng xử thực hiện tiêu chuẩn xã 

hội, tiêu chuẩn lao động. Cùng với quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam sẽ tiến 

hành phê chuẩn nhiều công ước khi gia nhập các tổ chức quốc tế đa phương 

như Hiệp định đối tác chiến lược  uyên Thái Bình Dương  Hiệp định tự do 

thương mại Việt Nam-EU... Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ quốc gia thành 

viên của các công ước và tổ chức quốc tế vừa có những tác động tích cực, vừa 

đ t ra nhiều thách thức, nhất là về phương  iện xã hội  trong đó có QHLĐ. Đ c 

biệt, vấn đề nổi lên trong Hiệp định là đ t ra các quy định bảo đảm quyền của 

NLĐ và  iện pháp xử phạt hành vi vi phạm các tiêu chuẩn lao động trong các 

thỏa thuận. Nổi bật nhất là vấn đề thực hiện các quyền của NLĐ  tổ chức đại 

diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp  chính đáng cho NLĐ liên quan đến vấn đề 

thực thi Công ước số 87 và 98 về "quyền tổ chức", "tự  o công đoàn  "quyền tự 

do liên kết, lập hội", "tự  o thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập th "... 

Điều đó đ t ra nhu cầu cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật và   y 

 ựng cơ chế  ảo đảm quyền của NLĐ trong  oanh nghiệp hiệu quả hơn. 

Với những lý  o trên  tác giả đã chọn đề tài “Bảo đảm quyền của ngƣời 

lao động trong doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam - Đáp ứng yêu cầu 

của Hiệp định đối tác chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng"làm luận văn 

Thạc sĩ. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Bảo đảm quyền của NLĐ trong các  oanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật Việt Nam- Đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái 

Bình Dương là đề tài nghiên cứu của nhiều bài viết, công trình nghiên cứu. 

Song phần lớn các công trình đều tập trung nghiên cứu vào một ho c một số nội 

 ung liên quan đến tổ chức đại diện người lao động, tự do liên kết, tự do lập 

hội  lao động cưỡng bức, tự  o thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập th  

...., những nội  ung được chuy n hóa từ 08 Công ước quốc tế cơ  ản của ILO 
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mang tính  hái quát  mà chưa nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về 

bảo đảm quyền của NLĐ trong các  oanh nghiệp theo quy định của pháp luật 

Việt Nam nh m đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động khi Việt Nam gia 

nhập TPP. Có th  k  ra các đề tài  công trình như sau: 

- Nghiên cứu "Tổ chức Công đoàn trong giải quyết tranh chấp lao động 

(2012): Những vấn đề pháp lý đ t ra và giải pháp hoàn thiện" và Nghiên cứu 

"Nội luật hóa qui định của công ước 29 về lao động cưỡng bức và bắt buộc năm 

1930" (2014) của tác giả Đào Mộng Điệp, giảng viên Trường Đại học Luật- Đại 

học Huế; Nghiên cứu "TPP cơ hội và thách thức" (2011) của tác giả Nguyễn 

Phú, Tạp chí Thanh tra Tài chính, số 105 (41-43) và đề tài nghiên cứu "Tác 

động của Hiệp định đối tác chiến lược  uyên Thái Bình Dương tới tiến trình hội 

nhập quốc tế của Việt Nam" (2012), Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số 2 (89)- (5-

26)… 

Nhiều công trình nghiên cứu được công bố  ưới hình thức các bài viết 

được đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành luật ho c tham luận trong 

các Hội thảo. Quan trọng nhất có th  nhận thấy quan đi m rõ ràng của các tác 

giả trong những bài viết như: Nghiên cứu "Về bảo đảm thực hiện quyền lao 

động trong văn  iện Đại hội XI của Đảng" (2012) của tác giả Nguyễn Đình 

Tuấn, Tạp chí Nghiên cứu con người số 2 (3-7): Theo tác giả văn  iện Đại hội 

XI đã  hẳng định quan đi m nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về sự tôn 

trọng, bảo đảm và thúc đẩy thực hiện quyền con người nói chung và quyền lao 

động nói riêng ở nước ta từ trước đến nay. Trên cơ sở kế thừa, bổ sung các văn 

kiện đại hội trước  văn  iện Đại hội XI của Đảng đã đưa ra những định hướng, 

giải pháp khá toàn diện liên quan đến vấn đề lao động, việc làm nh m bảo đảm 

thực hiện quyền lao động. Đó là những định hướng, giải pháp; nâng cao thu 

nhập; đào tạo nghề; điều kiện việc làm; công b ng trong công việc và hưởng 

lương; chính sách BHXH, BHYT và bảo hi m thất nghiệp …  Những quan 

đi m  định hướng và giải pháp về lao động, việc làm th  hiện trong văn  iện 

Đại hội XI cho thấy sự cam kết của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm và 

thúc đẩy thực hiện quyền lao động theo Tuyên ngôn Thế giới về quyền con 

người và Công ước quốc tế về Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Nghiên cứu 

"Đại diện lao động trong Bộ luật lao động" (2012) của tác giả Đào Mộng Điệp, 

Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Luật học số 28 (222-227): Tác giả đã đánh giá những đi m mới của BLLĐ 

năm 2012 về những vấn đề thương lượng tập th ; HĐLĐ; tiền lương   ỷ luật 

lao động  ... Đ c biệt là những cơ sở pháp lý về đại diện trong BLLĐ, chế định 

đại diện lao động đã tạo ra một "rào chắn an toàn" đ  bảo đảm quyền lợi của tập 

th  lao động trong QHLĐ, xác lập vị thế bình đẳng giữa NLĐ và NSDLĐ  đồng 

thời đưa ra những kiến nghị hoàn thiện chế định đại diện lao động đ  đáp ứng 

điều kiện hội nhập sâu rộng quốc tế trong giai đoạn hiện nay; Nghiên cứu 

"Những đảm bảo pháp lý cho hoạt động của tổ chức đại diện lao động" (2013) 
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của tác giả Đào Mộng Điệp, giảng viên Trường Đại học Luật - Đại học Huế, 

Tạp chí  Nghề luật số 05 (31-35): Tác giả đã đánh giá thực trạng áp dụng những 

biện pháp, cách thức mà nhà nước sử dụng nh m tạo ra cơ chế cho tổ chức đại 

diện-công đoàn và các thành viên của mình thực hiện chức năng  trên cơ sở 

nghiên cứu Luật Công đoàn 2012  Bộ luật Lao động 2012 về bảo đảm quyền lợi 

của cán bộ công đoàn và đưa ra những giải pháp đ  hoàn thiện các quy định 

đảm bảo hoạt động cho tổ chức đại diện lao động;  Nghiên cứu "Về quyền lao 

động và Công đoàn trong TPP" (2012) của tác giả Phạm Thị Hồng Yến, Tạp chí 

Pháp luật An ninh-Thương mại số 18 (24-26): Tác giả nghiên cứu những nội 

dung về lao động và công đoàn trong đàm phán TPP  những quy định của Công 

ước quốc tế về lao động như quyền tự do hiệp hội, quyền thương lượng tập th , 

xóa bỏ lao động cưỡng bức... Trên cơ sở đó tác giả đưa ra những nhận định: 

"các nguyên tắc và quyền lao động cơ  ản là các quyền tối thi u của NLĐ tại 

nơi làm việc, những quyền này gắn ch t với quyền con người được thừa nhận 

và áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. Do vậy, việc áp dụng rộng rãi các 

nguyên tắc và quyền lao động cơ  ản cần phải được xem xét là một trong các 

mục tiêu phát tri n về m t xã hội của quốc gia. Việc thi hành các nguyên tắc và 

quyền lao động cơ  ản này là cơ sở đ  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ 

cũng như NSDLĐ. Từ đó   y  ựng QHLĐ hài hòa, ổn định từ cấp cá nh n đến 

cấp doanh nghiệp và cấp quốc gia". 

Đáng chú ý là  một số công trình được biên soạn  ưới dạng sách tham khảo, 

chuyên khảo đã được công bố trong thời gian gần đ y song nội dung của các 

nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu và cung cấp những thông tin về 

kinh nghiệm giải quyết tranh chấp lao động theo cơ chế ba bên, thực trạng và giải 

pháp đ  nâng cao năng lực thực hiện chức năng  nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 

đáp ứng thời kỳ hội nhập quốc tế. Về loại công trình này, có th  k  đến: Cuốn 

"Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập th  kinh nghiệm của một số 

nước đối với Việt Nam" (2011) của Tiến sĩ Trần Hoàng Hải,  NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội; Cuốn "N ng cao năng lực hoạt động của Liên đoàn Lao động 

huyện  Công đoàn các  hu Công nghiệp đáp ứng yêu cầu mới", Viện Công 

nh n và Công đoàn  NXB Lao động 2014, Tiến sĩ Vũ Minh Tiến (Chủ biên): 

Tác giả đề cập đến những vấn đề lý luận trọng tâm chức năng  nhiệm vụ của 

Liên đoàn Lao động huyện  Công đoàn các  hu Công nghiệp theo quy định của 

pháp luật hiện hành, đánh giá thực trạng năng lực hoạt động của Liên đoàn Lao 

động huyện  công đoàn các  hu công nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Theo Tiến sĩ Vũ Minh Tiến một trong những thách thức lớn nhất của tổ chức 

công đoàn trong quá trình hội nhập quốc tế đó là thực hiện chức năng đại diện 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp  chính đáng cho người lao động theo quy định 

của pháp luật Việt Nam đáp ứng được những nguyên tắc cơ  ản của các tiêu 

chuẩn quốc tế về lao động  công đoàn; Cuốn "Quản lý nhà nước về lao động 

trong doanh nghiệp ở Việt Nam", Viện Công nh n và Công đoàn  NXB Lao 
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động 2014, Tiến sĩ Vũ Minh Tiến: Theo tác giả, ở Việt Nam hiện nay tồn tại 

hàng loạt vấn đề về lao động trong doanh nghiệp rất đang cần tác động của "bàn 

tay nhà nước", bao gồm các vấn đề nan giải xuất hiện ở cả trước-trong-sau khi 

xuất hiện QHLĐ-việc làm. Trong  hi đó  quản lý nhà nước bộc lộ những hạn 

chế, yếu kém trên các m t: ban hành, thực thi pháp luật cũng như   y  ựng tổ 

chức bộ máy quản lý và các biện pháp hỗ trợ QHLĐ đối với người lao động, 

doanh nghiệp. Đ  nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong doanh 

nghiệp, cần chú trọng những giải pháp căn  ản là: tháo gỡ, khắc phục, những 

hạn chế yếu kém hiện hành của cơ chế quản lý nhà nước về lao động trong 

doanh nghiệp; sửa đổi hệ thống pháp luật lao động phù hợp với điều kiện vận 

hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Cuốn "Thực hiện 

các Công ước cơ  ản của Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam cơ hội và 

thách thức", NXB Chính trị quốc gia  2014, Tiến sĩ Phạm Trọng Nghĩa: Theo 

tác giả, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc nghiên cứu  đánh giá thực tiễn thi 

hành các Công ước lao động cơ  ản của ILO mà Việt Nam đã gia nhập, từ đó 

đưa ra những khuyến nghị cả về công tác lập pháp lẫn giải pháp thi hành là hết 

sức cần thiết trên cả phương  iện lý luận khoa học cũng như thực tiễn công tác 

lập pháp và thi hành pháp luật. Đồng thời  đưa ra những giải pháp hoàn thiện 

pháp luật về lao động ở nước ta phục vụ công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại 

hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nâng cao trách nhiệm của Việt Nam trong 

việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên đối với ILO. 

Các công trình  đề tài nghiên cứu và các tài liệu chuyên khảo đã đánh giá 

về thực trạng bảo đảm quyền của NLĐ trong doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật lao động từ năm 2006 đến khi Hiến pháp năm 2013  BLLĐ, Luật 

Công đoàn năm 2012 ban hành, tuy nhiên thời đi m nghiên cứu khi BLLĐ, 

Luật Công đoàn năm 2012  an hành chưa l u nên việc khảo sát thực tiễn cần 

phải được tiếp tục nghiên cứu đ  so sánh  đối chiếu  đánh giá một cách thực 

chất, hiệu quả phù hợp với giai đoạn hiện nay và trong thời gian đến khi TPP có 

hiệu lực. 

3.  ục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.  ục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ cơ sở  hoa học  ảo đảm 

quyền của người lao động trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của TPP về lĩnh 

vực này. Trên cơ sở các phương  iện lý luận đã được giới hạn  luận văn ph n 

tích những  ất cập  hạn chế của hoạt động này so với chuẩn mực của TPP   ác 

định nguyên nh n và   y  ựng giải pháp n ng cao hiệu quả  ảo đảm quyền của 

người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cầu của TPP. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm sáng tỏ cơ sở  ảo đảm quyền của NLĐ trong doanh nghiệp; 

- Nghiên cứu và làm rõ nội  ung và yêu cầu của các công ước quốc tế và 

TPP về quyền của người lao động; 



6 
 

- Ph n tích  đánh giá thực trạng  ảo đảm quyền của người lao động trong 

 oanh nghiệp ở Việt Nam; 

- Nghiên cứu đường lối  chủ trương chính sách của Đảng về  ảo đảm 

quyền của người lao động trong điều  iện   y  ựng nền  inh tế thị trường định 

hướng XHCN và đẩy mạnh hội nhập quốc tế  pháp luật của Việt Nam về lĩnh 

vực này; 

- Xây dựng quan đi m, giải pháp hoàn thiện pháp luật  n ng cao hiệu quả 

bảo đảm quyền của NLĐ trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của TPP. 

4. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

Vận dụng quan đi m chủ nghĩa Mác-Lenin  Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật Nhà nước về bảo đảm 

quyền của người lao động trong các doanh nghiệp. Đ  giải quyết các vấn đề 

 hoa học của đề tài  luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa  uy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử trong quá trình nghiên cứu 

4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp ph n tích quy phạm được sử  ụng trong việc nghiên cứu 

các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm quyền của NLĐ, thực trạng 

thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm quyền của NLĐ trong doanh 

nghiệp. 

- Phương pháp ph n tích và thống kê các số liệu thứ cấp thu được từ các 

công trình khoa học đã được công bố, sử dụng các số liệu thứ cấp từ các báo 

cáo đ  phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan. 

- Phương pháp so sánh pháp luật được sử dụng khi tìm hi u những tương 

đồng và  hác  iệt về bảo đảm quyền của người lao động theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và các Công ước Quốc tế về quyền của NLĐ, các yêu cầu 

của TPP về  ảo đảm quyền của người lao động. 

Đ  thực hiện có hiệu quả mục đích nghiên cứu, luận văn  ết hợp ch t chẽ 

giữa các phương pháp trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn. 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

- Đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng về xây dựng giai cấp công 

nhân thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, thời kỳ hội nhập quốc tế; 

- Cơ chế pháp lý  ảo đảm quyền của người lao động; 

- Hệ thống văn  ản pháp luật của Việt Nam và một số nước tham gia TPP 

có liên quan đến bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp; 

- Nội  ung chương 19- Lao động của TPP; 

- Các Công ước quốc tế về lao động: Công ước 87  Công ước 98...; 
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5.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu trách nhiệm của NSDLĐ  tổ chức đại 

diện của NLĐ  NSDLĐ và cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tòa án 

trong bảo đảm quyền của NLĐ trong  oanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu trách nhiệm của NSDLĐ và tổ chức đại 

diện của NLĐ  NSDLĐ và cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tòa án 

trong bảo đảm quyền của NLĐ trong  oanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật Việt Nam từ năm 2005 đến nay. 

6. Những đóng góp mới của Luận văn 

 Luận văn đã làm rõ nội hàm và đ c đi m của hoạt động  ảo đảm quyền 

của người lao động trong  oanh nghiệp. Luận văn đã làm rõ các tiêu chuẩn về 

lao động được quy định ở 08 Công ước cơ bản của ILO; Luận văn đánh giá một 

cách tổng quát hệ thống văn  ản pháp luật ghi nhận quyền của NLĐ và đã ph n 

tích được thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền của NLĐ trong doanh nghiệp 

đáp ứng yêu cầu của TPP  đ c  iệt đã chỉ ra được những hạn chế  ất cập của 

pháp luật. Trên cơ sở quan đi m  đường lối và chính sách của Đảng cộng sản 

Việt Nam về phát tri n giai cấp công nh n trong giai đoạn hiện nay và các yêu 

cầu của TPP về quyền của NLĐ  luận văn đã   y  ựng giải pháp hoàn thiện 

pháp luật cũng như n ng cao hiệu quả  ảo đảm quyền của NLĐ. Trong các đề 

 uất  luận văn đề cao việc cần ưu tiên sửa đổi các quy phạm như: quyền công 

đoàn của NLĐ  cơ chế hoạt động của tổ chức đại diện lao động  người được 

NLĐ cử làm đại diện, tiền lương tối thi u, việc làm của NLĐ. Và các giải pháp 

thực tiễn về đảm bảo quyền của NLĐ trong các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu 

của TPP, là tài liệu nghiên cứu cho các cơ quan quản lý lao động, tổ chức đại 

diện NLĐ và đ c biệt là nâng cao ý thức pháp luật thực hiện trách nhiệm của 

NSDLĐ  NLĐ  góp phần xây dựng mối QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ 

trong các doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.    

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

- Luận văn đã phân tích một số vấn đề lý luận của pháp luật về bảo đảm 

quyền của người lao động trong doanh nghiệp. 

- Đánh giá một cách toàn diện  đầy đủ những đi m đạt được và những 

đi m còn hạn chế, thiếu thống nhất, không phù hợp với thực tế về bảo đảm 

quyền của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Luận văn cung cấp một số luận cứ khoa học, các kết luận đánh giá thực 

tiễn, các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động 

trong doanh nghiệp khi TPP có hiệu lực. 

- Kết quả nghiên cứu của Luận văn có th   ược sử dụng làm nguồn tài liệu 

tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đào tạo 

chuyên về luật. 
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- Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện về bảo đảm quyền của NLĐ 

trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở các quan đi m lý luận về 

quyền của NLĐ,chuẩn mực công ước quốc tế về quyền của NLĐ và yêu cầu 

của TPP về bảo đảm quyền của NLĐ, Luận văn đã   y  ựng giải pháp khoa 

học, có tính khả thi đ  hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này ở Việt Nam. 

8. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận 

văn gồm có 03 chương: 

Chương 1. Cơ sở  ảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp 

đáp ứng yêu cầu của TPP 

Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện đ  bảo đảm quyền 

của người lao động trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của TPP ở Việt Nam 

Chương 3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và n ng cao hiệu quả  ảo đảm quyền 

của NLĐ trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của TPP ở Việt Nam  
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ BẢO ĐẢ  QUYỀN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH 

NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TPP 

 

1.1.  hái niệm và đặc điểm hoạt động  ảo đảm quyền của ngƣời lao động 

trong  oanh nghiệp 

                                                  trong doanh n    p 

Người lao động là chủ th  đ c  iệt của quyền con người. NLĐ  hông chỉ 

được pháp luật  ảo đảm các quyền vốn có của cá nh n mà c n được pháp luật 

quốc tế và pháp luật quốc gia  ảo vệ các quyền cho họ trong quá trình tham gia 

thị trường lao động. Việc pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế ghi nhận và 

 ảo vệ những quyền đ c th  cho NLĐ trong quá trình lao động  uất phát từ 

thực tiễn   m phạm quyền lợi của NLĐ  ởi giới chủ  NSDLĐ. Về m t lý thuyết 

NLĐ  ình đẳng với NSDLĐ trong việc thương lượng  thỏa thuận HĐLĐ  

nhưng trong thực tế mối quan hệ giữa giới chủ với NLĐ  hó  ình đẳng với 

nhau. Giới chủ với ưu thế hơn hẳn điều  iện  inh tế  quyền quyết định quy mô 

sản  uất  inh  oanh  nhu cầu sử  ụng lao động nên họ luôn chủ động và có vị 

thế áp đảo trong quan hệ với NLĐ, trong khi NLĐ  hông những  ị động trước 

NSDLĐ mà c n phải cạnh tranh  hốc liệt với những NLĐ  hác nên  ễ  ị 

NSDLĐ ch n  p và cắt   n lợi ích chính đáng của người lao động. Thực tiễn 

cho thấy  trong suốt chiều  ài lịch sử  ã hội  NLĐ luôn  ị giới chủ hạn chế  cắt 

  n những quyền  lợi ích chính đáng của họ  các ông chủ luôn viện lý  o đ  cắt 

  n tiền công của NLĐ  thoái thác trách nhiệm đầu tư đầy đủ công cụ  phương 

tiên  môi trường làm việc an toàn  hiến NLĐ  ễ  ị tổn thương tính mạng  sức 

 hỏe cũng như tinh thần. 

Thực tiễn cho thấy  quyền của NLĐ được tôn trọng   ảo vệ và thực hiện 

chịu sự chi phối mạnh mẽ  ởi NSDLĐ cho nên  ảo đảm quyền của NLĐ ở 

phương  iện hoạt động là một nghĩa vụ của NSDLĐ trong QHLĐ. NSDLĐ 

phải có nghĩa vụ tôn trọng   ảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ  trước hết họ phải 

tôn trọng   ảo vệ các quyền pháp lý của NLĐ. Trong trường hợp  họ  hông 

thực hiện ho c thực hiện các nghĩa vụ đó  hông đầy đủ thì  ị pháp luật trừng 

phạt  yêu cầu  hôi phục quyền  lợi ích cho NLĐ. 

Bảo đảm là thuật ngữ có nội hàm rộng   ao hàm nhiều hành vi độc lập 

tương đối có mối quan hệ mật thiết với nhau nh m thực hiện hiệu quả một vấn 

đề nào đó. Bảo đảm  ao hàm cả tôn trọng   ảo vệ đối tượng nên  ảo đảm quyền 

con người nói chung   ảo đảm quyền của NLĐ nói riêng là tổng th  các hành vi 

pháp lý được thực hiện nh m thực thi hiệu quả quyền của người lao động. 

Như vậy   ảo đảm quyền của người lao động là hành vi pháp lý (hành động 

ho c  hông hành động) của những chủ th  có trách nhiệm  nghĩa vụ trong việc 

hiện thực hóa nhu cầu thụ hưởng các quyền con người của NLĐ. 
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Thứ     , là hoạt động nh m hiện thực hóa các quyền con người trong quá 

trình lao động 

  ứ      là hoạt động được thực hiện trên cơ sở pháp luật 

  ứ   , được thực hiện  ởi nhiều chủ th   hác nhau trong đời sống  ã hội 

T ứ   , hình thức của  ảo đảm phong phú  đa  ạng.  

1.2. Yêu cầu và quy định  ảo đảm quyền của ngƣời lao động trong TPP. 

       C    ê   ầ       PP v                           

Hiệp định đối tác  inh tế chiến lược  uyên Thái Bình Dương đã trở thành 

hiệp định thương mại tự  o đầu tiên của Việt Nam có các quy định liên quan 

đến lao động và công đoàn. Tu n thủ tiêu chuẩn quốc tế về lao động là nội  ung 

luôn được đề cập đến trong các hiệp định thương mại tự  o thế hệ mới. Cũng 

như các FTA thế hệ mới  hác  TPP  hông đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động 

mà chỉ  hẳng định lại các tiêu chuẩn lao động được nêu trong Tuyên  ố năm 

1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế về “Những nguyên tắc và quyền cơ  ản 

trong lao động”mà tất cả các nước thành viên TPP đều có nghĩa vụ tôn trọng  

thúc đẩy và thực thi với tư cách thành viên ILO.  

  ứ       quyền tự do liên kết và thương lượng tập th  của người lao động 

và người sử dụng lao động 

  ứ      yêu cầu về  óa  ỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc 

  ứ     yêu cầu về cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ các hình thức lao 

động trẻ em tồi tệ nhất 

  ứ     yêu cầu  óa  ỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về việc làm và 

nghề nghiệp 

Theo Công ước số 111thì phân biệt đối xử được định nghĩa là “mọi sự 

phân biệt, loại trừ ho c ưu đãi  ựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, 

chính kiến, dòng dõi dân tộc ho c nguồn gốc xã hội có tác động triệt đ  ho c 

làm phương hại sự  ình đẳng về cơ hội ho c đối xử trong việc làm ho c nghề 

nghiệp…”
2
. Theo đó ph n  iệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp được hi u 

là mọi sự phân biệt, loại trừ ho c ưu đãi đã  ựa trên chủng tộc, màu da, giới 

tính, tôn giáo, chính kiến, dòng dõi dân tộc ho c nguồn gốc xã hội  có tác động 

triệt bỏ ho c làm phương hại đến sự  ình đẳng về cơ may ho c về đối xử trong 

việc làm ho c nghề nghiệp. Đồng thời công ước cũng quy định “mọi sự phân 

biệt, loại trừ ho c ưu đãi  hác nh m triệt bỏ ho c làm phương hại đến sự bình 

đẳng về cơ hội ho c đối xử mà nhà nước thành viên hữu quan sẽ chỉ có th  chỉ 

rõ sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NSDLĐ và NLĐ nếu có ho c 

các tổ chức thích hợp  hác”
3
. 

                                                           
2 Xem  Điều 1 -  Công ước 111 của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 1958. 

3 Xem  Khoản 1,2- Điều 11 -  Công ước 111 của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 1958. 
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                                                       p ứ    ê   ầ      

 PP v       v       

                                                                             

                                                  

  ứ       pháp luật ghi nhận quyền tự  o lựa chọn việc làm  nghề nghiệp 

 hông  ị ph n  iệt đối  ử 

  ứ    , pháp luật ghi nhận quyền được hưởng lương theo thỏa thuận 

nhưng  hông thấp hơn mức lương tối thi u nhà nước quy định 

  ứ     pháp luật ghi nhận quyền được đảm  ảo các điều  iện an toàn  vệ 

sinh lao động 

  ứ     pháp luật ghi nhận quyền thành lập  gia nhập, hoạt động tổ chức 

công đoàn và đại  iện thương lượng tập th  

  ứ      pháp luật ghi nhận quyền được nghỉ ngơi của người lao động 

  ứ sáu, pháp luật ghi nhận về quyền được đình công theo quy định của 

pháp luật 

1.2.2.2. N     sử  ụ             ô    ọ  , bả   ệ                       ng 

Là yếu tố cấu thành lên nền kinh tế thị trường, thị trường lao động là loại 

thị trường gắn liền với các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh, là 

bi u hiện mối quan hệ tương tác giữa một bên là NLĐ và một bên là NSDLĐ, 

dựa trên nguyên tắc thỏa thuận đ   ác định giá cả sức lao động. 

  hi  ác định QHLĐ  các  ên phải thỏa thuận với nhau về tiền lương  thời 

giờ làm việc và các điều kiện sử dụng lao động khác. Kết quả của các quá trình 

trao đổi, thỏa thuận giữa cá nh n NLĐ và NSDLĐ được tự do, tự nguyện trong 

việc thỏa thuận nh m xác lập các điều kiện lao động của cá nhân NLĐ nhưng 

trong quá trình mua - bán sức lao động  nói cách  hác  trong quá trình lao động 

giữa NLĐ và NSDLĐ có th  xuất hiện những mâu thuẫn, bất đồng. Những mâu 

thuẫn, bất đồng này có th  phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, 

TƯLĐTT đã  ý  ết khi một trong hai bên cho r ng bên kia vi phạm thỏa thuận 

đã  ý  ết nhưng cũng có th  phát sinh khi một trong hai bên muốn thay đổi, bổ 

sung hay gia hạn thỏa ước. Điều đáng quan t m là  hi nền kinh tế thị trường 

càng phát tri n   hi trình độ hi u biết pháp luật  đ c biệt là pháp luật lao động 

của các  ên ngày càng được nâng cao thì các tranh chấp lao động ngày càng 

diễn ra phổ biến. 

                       ệ                            ệ , bả   ệ           

               

Theo quy định của pháp luật Việt Nam  Công đoàn Việt Nam là tổ chức 

duy nhất đại diện bảo vệ quyền của NLĐ. Xuất phát từ thực tiễn, từ khi có Bộ 

luật lao động ra đời  đã có rất nhiều cuộc ngừng việc tập th  của NLĐ  ảy ra tại 

doanh nghiệp với mục đích đ i hỏi quyền, lợi ích của NLĐ. Các cuộc ngừng 

việc tập th  đã làm thiệt hại cho cả hai  ên NSDLĐ và NLĐ. Đ  giải quyết các 

cuộc ngừng việc tập th    hông có cách nào  hác NLĐ mà đại diện là tổ chức 
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công đoàn và NSDLĐ phải ngồi lại với nhau đ  đối thoại, tìm ra tiếng nói 

chung đ  giải quyết vấn đề. Công đoàn tham gia thảo luận các vấn đề về QHLĐ 

th  hiện trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT  phản ánh các nguyện vọng 

của NLĐ tới NSDLĐ  qua đó tạo cơ sở cho việc thực hiện các cam kết giữa các 

bên trong QHLĐ. 

1.2.2.4  Cơ        ả   ý          bả   ệ                          

Theo quy định của pháp luật, Bộ Lao động- thương  inh và  ã hội là cơ 

quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nà nước trong lĩnh vực lao 

động được tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Công tác quản lý nhà nước 

về lao động ở địa phương  o ủy ban nhân dân các cấp thực hiện. Ở cấp tỉnh, Sở 

Lao động-Thương  inh và  ã hội là cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lao động ở địa phương. Ở cấp huyện, phòng 

lao động- thương  inh và  ã hội là cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân 

huyện quản lý trong lĩnh vực lao động ở địa phương. 

      5   ò     bả   ệ                          

Với tư cách là cơ quan là cơ quan giải quyết phương thức tranh chấp lao 

động cuối cùng trong hệ thống phương thức giải quyết tranh chấp lao động- 

phương thức giải quyết duy nhất  o cơ quan mang quyền lực nhà nước tiến 

hành đ  bảo vệ quyền của NLĐ theo những trình tự, thủ tục tố tụng ch t chẽ. 

Việc bảo vệ quyền của NLĐ khi có tranh chấp lao động xảy ra do những thẩm 

phán và hội thẩm nhân dân tiến hành. Đ y là những người hoàn toàn độc lập 

đối với các bên trong tranh chấp lao động  độc lập với vụ tranh chấp. nếu những 

cán bộ này có liên quan đến vụ tranh chấp lao động ho c liên quan đến  các bên 

trong tranh chấp lao động sẽ bị đề nghị thay đổi ho c  in thay đổi. Chính vì 

vậy, những phán quyết của họ hoàn toàn mang tính khách quan. 

1.3. Các yếu tố  ảo đảm quyền của ngƣời lao động trong  oanh nghiệp đáp 

ứng yêu cầu của Hiệp định TPP 

       P  p             p  ầ            p  p        v                           

 hi người lao động tham gia QHLĐ, họ phải đối m t với nhiều nguy cơ  

cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi những  hó  hăn phát sinh trong quan hệ 

này. Những khó khăn này có th  từ phía thị trường lao động bởi tương quan 

cung-cầu lao động trên thị trường theo hướng bất lợi cho NLĐ. Vấn đề thất 

nghiệp trở thành hiện tượng  ình thường ở tất cả các nước, không phân biệt 

trình độ phát tri n kinh tế. Vì vậy  NLĐ  hó có điều kiện thỏa thuận  ình đẳng 

thực sự với NSDLĐ như yêu cầu của thị trường. Họ cần được bảo vệ đ  hạn chế 

những bất lợi, những sức  p  o điều kiện khách quan mang lại. 

- Bảo vệ việ                      ng 

- Bả   ệ              ả   ơ     e    ỏ        

- Bả   ệ                     ,         ,           Cô        

- Bả   ệ             â    â                                             
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Như vậy  có th  thấy tất cả những quy định trên là nh m mục đích đ   ảo 

vệ NLĐ  hi họ tham gia vào các QHLĐ  điều đó đã trở thành nguyên tắc cơ  ản 

và được pháp luật lao động ghi nhận. 

                      v                         p           ứ  p  p          

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ hi u biết pháp luật của mỗi 

bên trong QHLĐ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả thực thi các 

quy định về HĐLĐ. Đối với NSDLĐ  trình độ chuyên môn th  hiện ra bên 

ngoài ở khả năng quản lý lao động. Trong quá trình quản lý lao động, NSDLĐ 

phải sử dụng hệ thống các quy tắc, gồm hai loại: quy tắc do nhà nước quy định 

và quy tắc nội bộ của đơn vị sử dụng lao động. Quy tắc do Nhà nước quy định 

sử dụng trong việc quản lý lao động chính là BLLĐ và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành, trong đó có các quy định của Nhà nước về HĐLĐ. Hệ thống các 

quy tắc nội bộ mà NSDLĐ sử dụng đ  quản lý lao động có nhiều loại khác nhau 

như thỏa ước lao động tập th , nội quy lao động, các quy chế có liên quan, 

HĐLĐ  hợp đồng đào tạo nghề… 

Vi phạm pháp luật trong trường hợp nào cũng ảnh hưởng tiêu cực đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của chính các chủ th  trong QHLĐ và ảnh hưởng tiêu 

cực đến lợi ích chung của xã hội, song biết, hi u luật mà cố tình vi phạm pháp 

luật thì sự ảnh hưởng tiêu cực đó còn lớn hơn nhiều lần. Ở khía cạnh này, rõ 

ràng ý thức pháp luật đang quyết định đến chất lượng thực thi pháp luật, trong 

đó có việc thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Đối với NSDLĐ, ý 

thức pháp luật cộng với những yếu tố khác đến một mức độ nhất định đã trở 

thành văn hóa sử dụng lao động. 

       C                        v           p                             

v        v                           

 hi  an hành pháp luật  Nhà nước mong muốn các quy định đó được chủ 

th  trong  ã hội nghiêm chỉnh thực hiện. Có như vậy mới thì mục tiêu thiết lập 

trật tự  ã hội  đ t ra quy tắc quy tắc  ử sự của nhà nước mới đạt được. Thực 

hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh pháp luật là một yêu cầu  hách quan của quản 

lý nhà nước. Chính vì vậy    y  ựng pháp luật và thực hiện pháp luật là hai hoạt 

động có quan hệ ch t chẽ với nhau ở Việt Nam  Nhà nước sử  ụng pháp luật đ  

quản lý  ã hội 
4
.  

Như vậy  Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lao động trong phạm 

vi cả nước. Bộ Lao động-Thương  inh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ thực hiện quản lý nhà nước về lao động. Bộ và các cơ quan ngang  ộ có 

trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động-Thương  inh và Xã hội thực hiện thống 

nhất việc quản lý về lao động. Ủy  an Nh n   n các cấp thực hiện quản lý nhà 

nước về lao động trong phạm vi địa phương. Cơ quan quản lý nhà nước về lao 

                                                           
4 Xem Điều 8-Hiến pháp năm 2013. 
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động ở địa phương giúp Ủy  an nh n   n c ng cấp quản lý nhà nước về lao 

động theo sự ph n cấp cấp của Bộ Lao động-Thương  inh và Xã hội. 

                       p                  v                         p     

     

Theo quy định Bộ luật tố tụng   n sự năm 2004  sửa đổi  ổ sung năm 2011 

(Điều 31) và Bộ luật tố tụng   n sự năm 2015 (Điều 32)  giải quyết tranh chấp 

lao động cá nh n giữa NLĐ và NSDLĐ mà hội đồng h a giải lao động cơ sở  

h a giải viên lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động quận  huyện  

thị  ã  thành phố thuộc tỉnh h a giải  hông thành ho c  hông giải quyết trong 

thời hạn  o pháp luật quy định (trừ các tranh chấp  hông nhất thiết phải qua h a 

giải tại cơ sở theo quy định của pháp luật). Ngoài ra  T a án cũng giải quyết các 

tranh chấp lao động tập th  giữa tập th  lao động với NSDLĐ đã được hội đồng 

trọng tài lao động tỉnh  thành phố giải quyết mà tập th  lao động ho c NSDLĐ 

 hông đồng ý với quyết định này   ao gồm: về quyền và lợi ích liên quan đến 

việc làm  tiền lương  thu nhập và các điều  iện lao động  hác; về việc thực hiện 

TƯLĐTT; về quyền thành lập  gia nhập  hoạt động công đoàn. 

1.3.5.      ứ                              p          p v              p v  

               v                                        

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công đoàn Việt Nam là tổ chức 

chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của NLĐ được thành lập trên cơ sở 

tự nguyện, đại diện cho NLĐ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính  

đáng của NLĐ…
5
. 

Trong QHLĐ tổ chức công đoàn đại  iện cho NLĐ tham gia với cơ quan 

Nhà nước xây  ựng và thực hiện các chương trình kinh tế xã hội  các chính 

sách, các cơ chế quản lý kinh tế  các chủ trương chính sách có liên quan đến 

quyền lợi và trách nhiệm của NLĐ; Tập hợp  giáo  ục và tuyên truyền pháp luật 

đ  người lao động hi u rõ quyền và nghĩa vụ của mình, của các cơ quan và các 

tổ chức. Từ đó tạo cho NLĐ các phương thức  ử sự phù hợp trong các mối 

quan hệ xã hội và pháp lý; Thực hiện các quyền đã được pháp luật ghi nhận một 

cách có hiệu quả đ   ảo vệ và chăm lo đến lợi ích và đời sống của NLĐ. 

Như vậy  theo quy định của pháp luật hiện hành, có th   hẳng định tổ chức 

công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội được nhà nước trao cho quyền năng pháp 

lý và là tổ chức duy nhất đảm nhận chức năng đại diện   ảo vệ quyền lợi ích 

hợp pháp chính đáng cho người lao động; tham gia quản lý kinh tế - xã hội  

quản lý nhà nước và tổ chức  giáo  ục  vận động người lao động. 

 

                                                           
5 Xem Điều 10-Hiến pháp năm 2013 và Điều 1- Luật Công đoàn năm 2012 . 
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Kết luận chƣơng 1  

 

Bảo đảm quyền của người lao động là hoạt động pháp lý phức tạp, pháp 

luật Việt Nam đã ghi nhận các quyền của NLĐ  quy định nghĩa vụ và trách 

nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức đại diện cho NLĐ  

NSDLĐ…  

Với yêu cầu của đề tài, luận văn đã làm rõ  hái niệm  đ c đi m hoạt động 

bảo đảm quyền của NLĐ  hệ thống cơ  ản cơ chế pháp lý bảo đảm quyền của 

của NLĐ, các yêu cầu của TPP, những vấn đề lý luận về quyền của NLĐ được 

quy định trong các Điều ước quốc tế mà TPP dẫn chiếu trong lĩnh vực lao động, 

chỉ ra sự cần thiết phải đảm bảo quyền của NLĐ theo các tiêu chuẩn quốc tế về 

lao động đó là thực hiện quyền tự do liên kết và thương lượng tập th ; xóa bỏ 

lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc; cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ 

các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 

về việc làm và nghề nghiệp. Đã làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến bảo đảm 

quyền của NLĐ như pháp cung cấp đầy đủ các cơ chế pháp lý bảo vệ NLĐ  ý 

thức của NSDLĐ và NLĐ trong thực hiện pháp luật lao động, trách nhiệm của 

cơ quan nhà nước quản lý về lao động, Tòa án; vai trò của tổ chức đại diện 

NLĐ  tổ chức đại diện NSDLĐ trong  ảo đảm quyền của NLĐ. 
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Chƣơng 2 

TH C TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ TH C TIỄN TH C HIỆN ĐỂ BẢO 

ĐẢ  QUYỀN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TPP Ở VIỆT NA  

 

2.1. Thực trạng pháp luật  ảo đảm quyền của ngƣời lao động đáp ứng yêu 

cầu của TPP 

  ứ       pháp luật  ảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm, nghề 

nghiệp không bị phân biệt đối xử 

  ứ    , pháp luật  ảo đảm quyền được hưởng lương theo thỏa thuận 

nhưng  hông thấp hơn mức lương tối thi u nhà nước quy định 

  ứ   , pháp luật  ảo đảm quyền được đảm  ảo các điều  iện an toàn  vệ 

sinh lao động 

  ứ   , pháp luật  ảo đảm quyền thành lập  gia nhập  hoạt động tổ chức 

công đoàn và đại  iện thương lượng tập th  

  ứ      pháp luật  ảo đảm quyền được nghỉ ngơi của người lao động 

  ứ sáu, pháp luật  ảo đảm về quyền được đình công theo quy định của 

pháp luật 

2.2. Thực trạng ngƣời sử  ụng lao động  ảo đảm quyền của ngƣời lao động 

đáp ứng yêu cầu của TPP 

Theo quy định của pháp luật lao động  NSDLĐ phải có trách nhiệm  ảo 

đảm các quyền của NLĐ trong quá trình lao động. Tuy nhiên  thực tế hiện nay 

tình hình NSDLĐ vi phạm các quyền của NLĐ trong QHLĐ  iễn ra một cách 

thường  uyên   há phổ  iến  theo thống  ê thanh tra ngành Lao động - Thương 

 inh và Xã hội trung  ình mỗi năm phát hiện hơn 25.000 sai phạm về lao động 

ở  oanh nghiệp trong cả nước  chủ yếu liên quan đến hợp đồng  tiền lương   ảo 

hi m  ã hội   ỷ luật và trách nhiệm vật chất
6
. 

2.3. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định về t  chức đại 

 iện cho ngƣời lao động  ảo đảm quyền của ngƣời lao động đáp ứng yêu 

cầu của TPP 

Trong điều kiện xây dựng nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa  Nhà nước sẽ giảm dần sự can thiệp và các quan hệ kinh tế. Xu hướng 

thương lượng và đối thoại về các vấn đề liên quan đến QHLĐ ngày càng trở 

nên quan trọng hơn  ao giờ hết. Do đó  vai tr  đại diện của tổ chức công đoàn 

không th  thiếu. Theo quy định của pháp luật Việt Nam  Công đoàn Việt Nam 

là tổ chức duy nhất đại diện bảo vệ cho NLĐ  c ng với cơ quan nhà nước và 

các tổ chức khác thực hiện bảo đảm quyền của NLĐ theo quy định. 

                                                           
6 http://thanhtralaodong.gov.vn/tiep-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/hon-25-000-sai-pham-ve-phap-luat-lao-dong-

tai-viet-nam-39376.html. 

 

http://thanhtralaodong.gov.vn/tiep-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/hon-25-000-sai-pham-ve-phap-luat-lao-dong-tai-viet-nam-39376.html
http://thanhtralaodong.gov.vn/tiep-dan-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao/hon-25-000-sai-pham-ve-phap-luat-lao-dong-tai-viet-nam-39376.html
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Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay 

trong bảo đảm quyền của NLĐ c n nhiều hạn chế, yếu kém. Hoạt động công 

đoàn vẫn chưa  ao tr m được phần lớn doanh nghiệp. Theo số liệu của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam  tính đến cuối năm 2014  trong  oanh nghiệp 

ngoài nhà nước, cả nước mới thành lập được gần 38 3 nghìn công đoàn cơ sở 

với 4,42 triệu đoàn viên trong tổng số khoảng 380 nghìn doanh nghiệp đang 

thực tế hoạt động, với khoảng 9 triệu lao động
7
. Các công đoàn cơ sở còn lúng 

túng trong nội  ung và phương pháp hoạt động  chưa thực sự có những hoạt 

động thiết thực tham gia vào quá trình quản lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi 

của NLĐ thông qua việc ký kết, giám sát thực hiện các hợp đồng  TƯLĐTT. 

Thậm chí, trong nhiều trường hợp diễn ra những phản ứng dữ dội của NLĐ  đ c 

biệt là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  nhưng nhiều công đoàn 

cơ sở vẫn chưa làm tốt vai tr  tương  ứng với vị trí là chủ th  đại diện bảo vệ 

quyền lợi NLĐ. 

Theo quy định của pháp luật lao động  công đoàn  thì công đoàn cấp trên 

thực hiện toàn  ộ quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở ở những  oanh 

nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở  hi được NLĐ ở đó yêu cầu
8
. Tuy 

nhiên   hoản 3- Điều 188- BLLĐ 2012 lại  hông quy định “ hi được người lao 

động ở đó yêu cầu” mà quy định luôn là “thực hiện như  hoản 1 điều này”- Đ y 

là đi m  hác nhau giữa BLLĐ và Luật Công đoàn 2012. Việc đưa ra một điều 

 hoản quy định đ  trao quyền cũng như quy định trách nhiệm của CĐCTTTCS 

trong đại  iện  ảo vệ quyền lợi cho NLĐ. 

2.4. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định về  ảo đảm 

quyền của ngƣời lao động của cơ quan quản lý lao động đáp ứng yêu cầu 

của TPP 

Hoạt động thanh tra, ki m tra, giám sát quá trình sử dụng lao động của 

doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào việc phát hiện, xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật lao động của các doanh nghiệp. Công tác thanh tra, giám sát 

thực hiện pháp luật đã được từng  ước củng cố. Đã hình thành hệ thống thanh 

tra nhà nước chuyên ngành về lao động với hơn 500 thanh tra viên lao động từ 

trung ương đến địa phương. Một số địa phương đã tăng cường lực lượng thanh 

tra viên lao động
9
. Điều này cho thấy Nhà nước rất nỗ lực trong thiết lập kỷ luật 

của thị trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của NSDLĐ đ  

bảo đảm các quyền cho NLĐ  từng  ước đổi mới phương pháp là việc như cử 

thanh tra viên phụ trách khu vực, thực hiện cơ chế doanh nghiệp tự thanh tra, 

báo cáo. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về lao động như Bộ Lao 
                                                           

 

7  Xem Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Báo cáo tại kỳ họp Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

tháng 12/2014. 

8 Xem Điều 10- Luật Công đoàn năm 2012 và  hoản 1 – Điều 13 của Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 

năm 2013 của Chính phủ. 

9 Xem TS Vũ Minh Tiến (2014), Quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam  NXB Lao động. Trang 

116.  
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động-Thương  inh và  ã hội cũng các Sở cấp tỉnh, phòng cấp huyện đã góp 

phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với NLĐ. Nhiều 

thiết chế bảo đảm thực thi pháp luật về lao động và đạt được kết quả nhất định, 

nhưng vẫn chưa chưa đủ sức ngăn ch n các sai phạm của các doanh nghiệp 

trong quá trình sử dụng lao động. 

2.5. Thực trạng T a án  ảo vệ quyền của ngƣời lao động th o yêu cầu của 

TPP 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, với sự tồn tại của thị trường lao động 

và quan hệ mua bán sức lao động, tranh chấp lao động là hiện tượng mang tính 

khách quan. Nh m bình ổn quan hệ lao động, tạo điều kiện cho thị trường lao 

động  phát tri n ổn định và bền vững, tranh chấp lao động cần phải được giải 

quyết một cách thỏa đáng. Quá trình giải quyết tranh chấp lao động có th  trải 

qua nhiều giai đoạn  hác nhau  trong đó  giải quyết tranh chấp lao động tại tòa 

án có tầm quan trọng đ c biệt. Giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án là hoạt 

động giải quyết tranh chấp do tòa án với tư cách là cơ quan tài phán mang 

quyền lực nhà nước tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định và phán quyết 

được bảo đảm thực hiện b ng cưỡng chế nhà nước. Việc giải quyết tranh chấp 

lao động tại tòa án có những đ c trưng và ưu thế cơ  ản nhất định như: tính 

chuyên nghiệp  cưỡng chế, tạo  ư luận xã hội… 

 

Kết luận chƣơng 2 

 

Từ việc nghiên cứu thực trạng bảo đảm quyền của người lao động trong 

doanh nghiệp tại Việt Nam theo yêu cầu của TPP. Phần lớn các Công ước của 

Tổ chức Lao động quốc tế mà Việt Nam phê chuẩn về cơ  ản là thống nhất với 

pháp luật Việt Nam. Quá trình nội luật hóa các nội dung của công ước và pháp 

luật đóng vai tr  quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong 

nước  theo đó  các văn  ản quy phạm pháp luật được ban hành ho c sửa đổi, bổ 

sung. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít những bất cập và hạn chế như thiếu 

tính hệ thống, nhiều quy định mâu thuẫn nhau, chồng chéo; nhiều quy định lại 

thiếu tính rõ ràng, cụ th ; thiếu chế tài xử lý với nhiều hành vi vi phạm của 

người sử dụng lao động; vấn đề việc làm, mức lương tối thi u, thực hiện quyền 

đình công  giải quyết tranh chấp lao động, quyền của tổ chức đại diện người lao 

động chưa đáp ứng được yêu cầu đã được pháp luật ghi nhận…  

Thực tiễn thi hành pháp luật cho thấy đa số NSDLĐ chưa thực hiện đầy đủ 

trách nhiệm của mình đối với NLĐ theo quy định của pháp luật như trốn đóng 

các loại bảo hi m, trả tiền lương ngang mức tối thi u mà nhà nước quy định, 

bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động chưa được đảm bảo… Thực trạng đ t 

ra đ i hỏi khách quan là cần phải thực hiện tốt pháp luật lao động, cần phải có 

sự chuy n hóa các công ước quốc tế về lao động phù hợp với pháp luật trong 

nước đáp ứng yêu cầu của TPP. 



19 
 

Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP HO N THIỆN PHÁP LUẬT V  N NG CAO HIỆU QUẢ 

BẢO ĐẢ  QUYỀN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG 

 DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TPP VỀ L NH V C N Y 

 Ở VIỆT NA  

 

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật và n ng cao hiệu quả  ảo đảm 

quyền của ngƣời lao động trong  oanh nghiệp đáp ứng yêu cầu TPP 

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh toàn diện công cuộc 

đổi mới đất nước, cùng với việc tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự 

do, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đ y chính là yếu tố chi 

phối đến sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền của NLĐ trong 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó  pháp luật bảo đảm quyền của NLĐ trong  oanh 

nghiệp cũng được đ t ra trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN 

của dân, do dân, vì dân; xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế…. Từ đ i hỏi của 

thực tiễn  hách quan cũng như  uất phát từ yếu tố có tính chủ quan đ t ra vấn 

đề phải hoàn thiện pháp luật bảo đảm của NLĐ trong  oanh nghiệp ở Việt Nam 

hiện nay và trong thời gian tới. 

M t là, tính chất của QHLĐ sẽ thay đổi về chất theo cơ chế thị trường 

Hai là, có sự dịch chuy n môi trường hoạt động của quản lý nhà nước 

Ba là, yêu cầu th  chế hóa các tiêu chuẩn quốc tế về lao động đ i hỏi Việt 

Nam cần phải ký kết các Công ước của ILO và th  chế hóa thành pháp luật 

cũng như tổ chức thực hiện trên thực tế các cam kết và công ước quốc tế 

Bốn là, thực tiễn sự phát tri n quan hệ lao động- việc làm trong doanh 

nghiệp đ t ra đ i hỏi phải mở rộng phạm vi đối tượng quản lý 

        vấn đề lao động  i cư trong nước đang là một vấn đề lớn của quan 

hệ lao động Việt Nam. Công nghiệp hóa và phát tri n các khu công nghiệp kéo 

theo làm sóng  i cư đến các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng đi m 

Những yếu tố vừa nêu trên vừa có tác động  song cũng là đ i hỏi có tính 

 hách quan đối với việc bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp 

trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Trong  hi đó  pháp luật bảo đảm 

quyền của người lao động trong doanh nghiệp vần tồn tại nhiều hạn chế, yếu 

kém. Do vậy  đổi mới và hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền của người lao 

động trong doanh nghiệp đang là một yêu cầu cấp bách trên cả phương  iện ban 

hành và thực thi pháp luật khi TPP có hiệu lực thi hành.  
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3.2. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật và n ng cao hiệu quả  ảo đảm quyền 

của ngƣời lao động trong  oanh nghiệp 

       B                          ố                       v   â           

n                               p  p      v   â                        

                                          p 

Từ sau Đại hội Đại bi u toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986  chúng 

ta chủ trương chuy n nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang 

“phát tri n nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 

trường  có điều tiết của nhà nước”  “phát tri n nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa”  trong đó có việc hình thành và phát tri n thị trường 

sức lao động. Hệ thống các quy định pháp luật đã cụ th  hóa chủ trương này  trở 

thành công cụ pháp lý mở đường cho QHLĐ theo hướng thị trường hình thành.  

Trong Văn  iện Đại hội Đảng lần thứ XI, bên cạnh việc đưa ra quan đi m 

hoàn thiện hơn về quyền con người và quyền của NLĐ  Đảng ta cũng đ t ra 

những mục tiêu và đưa ra những giải pháp nh m bảo đảm và thúc đẩy thực hiện 

quyền con người nói chung và quyền lao động nói riêng. Điều đó cho thấy 

quyền con người ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong mọi chủ trương  chính 

sách phát tri n kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước. 

                                                                          

              v         p   ố     

Trong điều  iện phát tri n  inh tế thị trường định hướng XHCN và hội 

nhập quốc tế   ảo đảm quyền của NLĐ trong  oanh nghiệp phải đáp ứng yêu 

cầu  quy luật của  inh tế thị trường nói chung  thị trường lao động nói riêng. 

Trước tiên phải  ảo đảm thực hiện tự  o lao động và tự  o thuê mướn lao động. 

Vì trong nền  inh tế thị trường  NLĐ có quyền tự  o gia nhập ho c rời  hỏi thị 

trường  tự  o lu n chuy n sức lao động  từ nơi  ư thừa sức lao động sang nơi 

thiếu lao động  từ nơi mức lương thấp đến nơi có mức lương cao  từ nơi có điều 

 iện lao động   m sang nơi có điều  iện lao động tốt hơn…  

3.2.3. P  p               v                                          p    

  ố        v                 PP 

Trên thực tế   ường như đa số những  ảo vệ đối với NLĐ  o pháp luật 

quy định vẫn chỉ là  ảo vệ ở mức tối thi u. Trong điều  iện nền  inh tế thị 

trường hiện đại  một trong những  ảo vệ quan trọng nhất là nhà nước phải  ảo 

đảm được quyền tổ chức của NLĐ; từ đó họ có th  thực hành quyền thương 

lượng tập th  đ  đạt được quyền lợi cao hơn; trong trường hợp thương lượng 

 hông được thì họ phải thực hiện được quyền hành động tập th  (đình công) đ  

hỗ trợ cho thương lượng.  

       P  p      v                                          p            

      v   ợ  í    ợp p  p                            

Đ  bảo đảm bảo hài hòa lợi ích NLĐ- NSDLĐ thì việc bảo vệ quyền của 

người sử dụng lao động là vấn đề không th  thiếu. Bởi lẽ  NSDLĐ là chủ th  bỏ 



21 
 

vốn  đầu tư  inh  oanh và thu hút lao động, giải quyết việc làm cho xã hội. Do 

đó  nhà nước cần phải bảo đảm các quyền tuy n chọn, sử dụng lao động. Nếu 

như NLĐ có quyền lựa chọn việc làm thì NSDLĐ cũng có quyền tuy n chọn 

lao động, quyền tăng giảm lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh và theo 

quy định pháp luật. 

Trên thế giới, hầu hết các nước cũng như những Công ước, khuyến nghị 

của ILO cho thấy nội  ung “nguyên tắc bảo vệ quyền của NSDLĐ” có phạm vi 

hẹp hơn so với nội  ung “nguyên tắc bảo vệ người lao động”
10
. Điều đó là  o 

các bên có vị thế  hác nhau trong QHLĐ nên pháp luật bảo vệ ở những mức độ 

khác nhau. Trong QHLĐ  NSDLĐ có quyền quản lý nên không nhất thiết phải 

bảo vệ họ ở tất cả các phương  iện như đối với NLĐ- người có nghĩa vụ tuân 

thủ. Tuy nhiên pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ bởi họ là một 

bên không th  thiếu đ  hình thành và  uy trì QHLĐ. Nếu  hông thu được các 

lợi ích cần thiết trong quá trình sử dụng lao động thì họ và các nhà đầu tư tiềm 

năng  hác sẽ không tiếp tục đầu tư  giải quyết việc làm cho NLĐ. 

 Trong lĩnh vực lao động  NSDLĐ cần phải được bảo đảm đầy đủ các 

quyền đối với tài sản của họ  hi đưa vào sản xuất, kinh  oanh  được tự chủ 

trong quản lý và phân phối sản phẩm. Họ cũng có quyền tự do liên kết và phát 

tri n trong quá trình sử dụng lao động. Như vậy, pháp luật cần ghi nhận quyền 

và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ cũng được đảm bảo trên nhiều lĩnh vực và bảo 

đảm cho NSDLĐ đạt được mục đích chính đáng của mình nhưng  hông làm 

phương hại đến NLĐ và các chủ th   hác  đến đời sống xã hội và lợi ích chung. 

Vì vậy, bảo vệ quyền của NSDLĐ cũng là giải quyết vấn đề lợi ích trong 

xã hội, yếu tố không th  thiếu của nền kinh tế thị trường. Thông qua việc bảo vệ 

này mà QHLĐ có th  phát tri n bền vững. NLĐ cũng có điều kiện ổn định việc 

làm, bảo đảm cuộc sống. 

3.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và n ng cao hiệu quả  ảo đảm quyền 

của ngƣời lao động trong  oanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của TPP 

Trong những năm qua  nhìn chung  các vấn đề liên quan đến thị trường lao 

động ở Việt Nam và đ c biệt là việc mua bán, sử dụng “sức lao động” giữa 

NLĐ và NSDLĐ  từ tiền lương  phúc lợi và các điều kiện lao động khác, từ 

những quy định cụ th  quyền- nghĩa vụ của các  ên  đến việc tôn trọng quyền 

tự định đoạt, tự do thỏa thuận… đã  ước đầu được thực hiện theo hướng thị 

trường. Tuy nhiên, hiện cũng đang tồn tại nhiều quy định  cơ chế chưa ph  hợp 

ho c mới phù hợp một phần với sự vận hành của cơ chế thị trường trong thời kỳ 

hội nhập quốc tế. Đối với Việt Nam khi ký kết gia nhập TPP (04/02/2016), theo 

quy định trong thời gian từ 05 đến 07 năm chúng ta phải hoàn thiện hệ thống 

pháp luật trong nước đáp ứng yêu cầu của Hiệp định trong bảo đảm quyền của 

người lao động trong doanh nghiệp. 

                                                           
10 Xem TS Vũ Minh Tiến, Quản lý nhà nước về lao động trong doanh nghiệp  NXB Lao động 2014, trang 184. 
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3.3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động đáp ứng yêu cầu của TPP về 

quyền của ngƣời lao động 

  ứ     , ghi nhận và hoàn thiện pháp luật về quyền tự do liên kết và 

thương lượng tập th . Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ chế thương lượng, thỏa 

thuận, tự định đoạt giữa các  ên trong QHLĐ thông qua đối thoại, nhất là cơ 

chế đối thoại xã hội trong xây dựng pháp luật lao động; cơ chế đối thoại trực 

tiếp giữa doanh nghiệp và đại diện người lao động trong doanh nghiệp. Muốn 

vậy, vấn đề quan trọng là, hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng 

bảo đảm có các chủ th  thương lượng thật, có trách nhiệm trong thương lượng, 

có cơ chế bảo vệ các  ên thương thượng cũng như thực hiện kết quả thương 

lương.  

Thứ hai, cần sửa đổi, hoàn thiện các văn  ản quy phạm pháp luật liên quan 

đến trẻ em. Chính phủ cần sớm ban hành những chính sách và quy định cụ th  

về lao động trẻ em, k  cả khu vực nông nghiệp, khu vực ngoài quốc doanh, khu 

vực phi kết cấu, lao động trong các gia đình và cơ chế phối hợp liên ngành chỉ 

đạo thực hiện. Cần mở rộng phạm vi điều chỉnh của Điều 164 -BLLĐ 2012 về 

sử dụng lao động trẻ em, cần quy định trong điều luật này nội dung không chỉ 

bảo vệ nhóm người lao động từ đủ 13 tuổi đến  ưới 15 tuổi mà còn bảo bảo vệ 

cả nhóm người lao động từ đủ 15 tuổi đến  ưới 16 tuổi. Như vậy mới đảm bảo 

sự phù hợp với các quy định về độ tuổi của trẻ em trong Luật Bảo vệ  chăm sóc 

và giáo dục trẻ em. 

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý tạo cơ sở cho việc thực hiện 

quyền  ình đẳng của NLĐ trong lĩnh vực lao động việc làm. Nhanh chóng ban 

hành các văn  ản quy định chi tiết BLLĐ 2012, Luật Việc làm 2013,.. nghiên 

cứu sửa đổi các quy định bất hợp lý của Luật  ình đẳng giới năm 2006  soạn 

thảo và ban hành Luật tiền lương tối thi u. Bổ sung các căn cứ phân biệt đối xử 

còn thiếu so với quy định của ILO như ph n  iệt đối xử gián tiếp trong công 

việc …, quy định các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp 

các công cụ thiết yếu cho cơ quan quản lý nhà nước  NLĐ và NSDLĐ đ  thiết 

lập nên những quy tắc, quy chuẩn bảo đảm sự an toàn tối đa tại nơi làm việc 

cho NLĐ cũng như sản xuất kinh doanh… 

Thứ     pháp luật cần xây dựng một khái niệm hoàn chỉnh về lao động 

cưỡng bức phù hợp với các tiêu chuẩn  đ c đi m quy định tại Công ước số 29 

của ILO. Các quy định cần phải tập trung vào những nội  ung cơ  ản nhất như: 

nghiêm cấm tất cả các hình thức lao động cưỡng bức ho c bắt buộc; chống lại 

việc doanh nghiệp lạm dụng sử dụng một số lao động có tính đ c th   lao động 

yếu thế; bảo vệ tiền lương của NLĐ; bảo vệ tính mạng sức khỏe, nhân phẩm 

người lao động; bảo vệ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của NLĐ; chống sự 

phân biệt đối xử; bảo đảm an sinh xã hội… 

  ứ      hoàn thiện pháp luật  ảo đảm quyền đình công của người lao 

động. Đình công của NLĐ và tập th  NLĐ là  iện pháp cuối cùng, khi không 
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còn cách thức nào đ  giải quyềt nh m đảm bảo các quyền khác của NLĐ  như 

quyền làm việc  hưởng lương  nghỉ ngơi được thực thi trong thực tế.  

3.3.2.      p  p  â                                                   p 

ứ    ê   ầ       PP 

Thứ nh t, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về lao động cưỡng bức nói chung và tuyên truyền nội dung của Công ước 29 

nói riêng. 

Thứ hai, cần phải xây dựng cơ chế thu thập thông tin về lao động cưỡng 

bức.  

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội  đ c biệt là chính sách 

bảo hi m thất nghiệp, chính sách trợ cấp việc làm, bảo đảm an toàn việc làm đối 

với NLĐ  đó là những yêu cầu quan trọng nhất nh m bảo vệ quyền lợi của NLĐ 

và bảo đảm an toàn xã hội.  

  ứ   , cần n ng cao ý thức về quyền của người lao động. 

  ứ    , thực hiện chính sách đảm bảo việc làm  n ng cao đời sống cho 

người lao động. 

  ứ sáu, nâng cao vai trò của tổ chức đại diện người lao động. 

 

Kết luận chƣơng 3 

 

Trên cơ sở thực trạng bảo đảm quyền của NLĐ trong các doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật Việt Nam như quyền tham gia, thành lập công 

đoàn  thương lượng tập th , việc làm, mức lương tối thi u, giải quyết tranh chấp 

lao động, quyền của tổ chức Công đoàn…. tại chương 2 của luận văn. Đ  đáp 

ứng yêu cầu của TPP  trước mắt cần phải tiếp tục chuy n hóa các Công ước của 

ILO mà Việt Nam đã  ý  ết về xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc, xóa bỏ 

phân biệt đối xử về việc làm, xóa bỏ lao động trẻ em; Bổ sung, sửa đổi pháp 

luật lao động  công đoàn nh m nội luật hóa các Công ước 87, 98, 105 mà Việt 

Nam sẽ phê chuẩn khi tham gia TPP  đồng thời nghiên cứu ban hành các quy 

định nâng  cao vai trò của tổ chức đại diện lao động, tổ chức đại diện NSDLĐ 

và các tổ chức  hác… đ  bảo đảm quyền của NLĐ trong thực hiện quyền tổ 

chức - quyền lựa chọn, thành lập tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp  chính đáng của mình trong quan hệ lao động… 
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KẾT LUẬN 

 

Bảo đảm quyền của người lao động là cơ chế pháp lý phức tạp được thực 

hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý đa  ạng về nguồn cũng như tầng nấc giá trị 

pháp lý và  o nhiều chủ th  pháp luật thực hiện cho nên việc đánh giá và làm rõ 

những  ất cập hạn chế của cơ chế này trên cơ sở đối chiếu với yêu cầu của TPP 

chỉ được luận văn thực hiện ở một số vấn đ  đi n hình. Qua nghiên cứu và 

trong giới hạn đã được  ác định  luận văn đã làm rõ được các phương  iện  hoa 

học và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu  gồm:  

  ứ       Luận văn đã làm rõ nội hàm và đ c đi m của hoạt động  ảo 

đảm quyền của người lao động trong  oanh nghiệp 

Thứ hai, Luận văn đã làm rõ các tiêu chuẩn về lao động được quy định ở 

08 Công ước cơ  ản của Tổ chức Lao động Quốc tế đó là Quyền tự do liên kết 

và thương lượng tập th  của người lao động và người sử dụng lao động  

Thứ ba, Luận văn đánh giá một cách tổng quát hệ thống văn  ản pháp luật 

ghi nhận quyền của người lao động và đã ph n tích được thực trạng pháp luật 

về bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của 

Hiệp định đối tác kinh tế  uyên Thái Bình Dương…  

Thứ   , trên cơ sở quan đi m  đường lối và chính sách của Đảng cộng sản 

Việt Nam về phát tri n giai cấp công nh n trong giai đoạn hiện nay và các yêu 

cầu của TPP về quyền của người lao động  luận văn đã   y  ựng giải pháp hoàn 

thiện pháp luật cũng như n ng cao hiệu quả  ảo đảm quyền của người lao động.  




